Phụ lục số 25
Nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ
(ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ
Bán niên năm 2021
1. Thông tin về quỹ
a) Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GIA TĂNG THU NHẬP CỐ ĐỊNH (DCIP)
tiền thân là QUỸ ĐẦU TƯ ĐỊNH HƯỚNG BẢO TOÀN VỐN VIỆT NAM (VFMVFC)
b) Mục tiêu đầu tư của quỹ:
Mục tiêu chính của Quỹ DCIP là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định. Mục tiêu đầu tư của Quỹ DCIP đồng thời hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của người đầu tư có nhu cầu đầu tư trong khoảng thời gian tới 12 tháng.
c) Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có): được tính từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, và không giới hạn về thời hạn hoạt động
d) Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio) (nếu có): không có
e) Chính sách phân chia lợi nhuận:
Việc phân phối lợi nhuận hàng năm thực hiện dựa trên đề xuất của Ban đại diện quỹ và được Đại hội nhà đầu tư thông qua.
Hình thức phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc bằng đơn vị quỹ. Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại của quỹ. Công ty quản lý quỹ chỉ được phân chia lợi nhuận khi quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại điều lệ quỹ; ngay sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành: 
	Tổng số chứng chỉ Quỹ tại ngày 31/12/2020
	       1,220,904,02 
	ccq

	Tổng số lượng chứng Quỹ phát hành thêm trong kỳ 
	     22,533,769.57 
	ccq

	Tổng số lượng chứng Quỹ mua lại trong kỳ
	     (1,022,400.00)
	ccq

	Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ tại ngày 30/06/2021
	      22,732,273.59
	ccq

	


g) Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020- Lần 2 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng thu nhập cố định (tên cũ: Quỹ Đầu tư Định hướng Bảo toàn vốn Việt Nam) ngày 26/04/2021 (chi tiết theo file đính kèm).


h) Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo: Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2020 Lần 2 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng thu nhập cố định (tên cũ: Quỹ Đầu tư Định hướng Bảo toàn vốn Việt Nam) ngày 26/04/2020 đã thông qua nội dung kết quả hoạt động của Quỹ năm 2020, ngân sách, kế hoạch hoạt động năm 2021, những thay đổi về điều lệ quỹ phù hợp với pháp luật…(chi tiết theo file đính kèm)


i) Ý kiến nhận xét của ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn về hoạt động và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán.  
Chi tiết xin xem tại mục 4. Báo cáo hoạt động của ngân hàng giám sát  
2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ
a)   Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 31/12 của 3 năm gần nhất (nếu có), cụ thể:
· Danh mục đầu tư của quỹ phân bố theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu...) (không nêu chi tiết cả danh mục theo mã chứng khoán)

	STT
	Chỉ tiêu 
	 30/06/2021 
	30/06/2020
	30/06/2019

	1
	Cổ phiếu 
	            1,496,000 
	0.00%
	        24,729,750 
	0.04%
	      515,500,000 
	0.84%

	2
	Trái phiếu
	   63,014,427,697 
	29.67%
	   6,156,656,301 
	13.96%
	                     -   
	0.00%

	3
	Chứng chỉ tiền gửi
	   83,321,979,450 
	39.23%
	   7,951,541,097 
	18.02%
	 55,994,452,055 
	90.77%

	4
	Tiền gửi ngân hàng
	   65,500,000,000 
	30.84%
	 11,000,000,000 
	24.92%
	   2,500,000,000 
	4.05%

	5
	Tiền & Tài sản khác
	        558,396,910 
	0.26%
	 19,003,283,325 
	43.06%
	   2,674,516,409 
	4.34%

	 
	Tổng cộng
	  212,396,300,057 
	100%
	 44,136,210,473 
	100%
	 61,684,468,464 
	100%


			
· Phân bổ tài sản theo ngành:
	[bookmark: _Hlk79069717]
STT
	Ngành
	30/06/2021
	30/06/2020
	30/06/2019

	1
	Ngân Hàng
	18.95%
	0.013%
	0%

	2
	Bất Động Sản
	24.96%
	7.00%
	0%

	3
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
	4.74%
	0.02%
	0%

	6
	Vận Tải
	0%
	0%
	0.4%

	9
	Vật Liệu
	0%
	7.15%
	0%

	11
	Dịch Vụ Tài Chính & Tài chính tiêu dùng
	39.16%
	17.50%
	93.1%

	12
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	12.19%
	68.29%
	6.0%

	18
	Thiết Bị & Phần Cứng Công Nghệ
	0%
	0.014%
	0.5%

	19
	Dệt May & Thiết Bị Tiêu Dùng
	0%
	0.013%
	0%

	
	Tổng
	100%
	100%
	100%


	
	Chi tiêu
	6/30/2021
	6/30/2020
	6/30/2019

	2.1. Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VND)
	212,147,745,088
	43,920,664,612
	60,112,740,613

	2.2. Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành (VND)
	                          22,732,273.59 
	                     4,572,808.43 
	                     5,943,376.54 

	2.3. Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ) (VND)
	9,332.44
	9,604.74
	10,114.24

	2.4. Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	9,664.14
	10,487.49
	10,114.24

	2.5. Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	9,283.89
	9,553.65
	9,987.93

	2.6. Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo (VND)
	N/A
	N/A
	N/A

	2.7. Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	N/A
	N/A
	N/A

	2.8. Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo
	N/A
	N/A
	N/A

	2.9. Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ
	-3.53%
	-6.93%
	0.00%

	2.9. 1. Tăng trưởng vốn (%)/1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)
	-3.83%
	2.44%
	0.00%

	2.9.2. Tăng trưởng thu nhập (%)/1 đơn vị CCQ (Tính trên thu nhập đã thực hiện)
	0.30%
	-9.37%
	0.00%

	2.10. Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ
	Không có 
	Không có  
	Không có  

	2.11. Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ
	 Không có 
	Không có  
	Không có  

	2.12. Ngày chốt quyền (Ex-date of distribution)
	 Không có 
	Không có  
	Không có  

	2.13. Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ (%)
	3.31%
	3.42%
	2.92%

	2.14. Tốc độ vòng quay danh mục (lần)
	247.19%
	75.26%
	196.96%


 
· Tổng lợi nhuận của quỹ, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, trái tức, lãi suất tiền gửi…) (giá trị thu nhập):
	STT
	Chỉ tiêu
	 Số liệu 

	1
	Lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn)
	(11,072,558)

	2
	Lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, chứng chỉ tiền gửi, lãi suất tiền gửi)
	1,577,553,980 

	3
	Lợi nhuận thu được từ bán cổ phiếu
	27,482,643 

	4
	Tổng chi phí
	(946,301,744)

	5
	Lợi nhuận khác
	                                 -   

	6
	Chi phí khác
	                                  -   

	 
	Tổng lợi nhuận của quỹ
	647,662,321 



· Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ; thời điểm phân chia lợi nhuận; giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận: không có
b) Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ:
	Tổng lợi nhuận bình quân năm của quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo xác định:  

	(i)trong thời hạn 12 tháng (1 năm)
	                 728,905,083 

	(ii)trong thời hạn 36 tháng (3 năm) (*)
	               (618,564,496)

	(iii) trong thời hạn 60 tháng (5 năm) (*)
	               (618,564,496)


(*) Quỹ thành lập từ 03/04/2019
c) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc:
· Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác;
· Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập.
d) Báo cáo phải nêu rõ khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ  trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.
3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ
Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải bao gồm các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi công ty quản lý quỹ (nếu có): không có
b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được các mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ): không áp dụng cho báo cáo bán niên
c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị): Quỹ không áp dụng danh mục tham chiếu, chỉ số tham chiếu.
d) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại bản cáo bạch trong khoảng thời gian năm (05) năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị): Quỹ không áp dụng danh mục tham chiếu, chỉ số tham chiếu. 
e) Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại bản cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ: Trong kỳ quỹ áp dụng chính xác các chiến lược, chiến thuật đầu tư như đã được công bố trong Bản cáo bạch 
Vào ngày 26/4/2021, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính lần 2 đã quyết định chuyển mục tiêu và chiến lược đầu tư từ danh mục đầu tư đa dạng sang danh mục đầu tư có tính bảo toàn cao, tập trung vào các công cụ chứng khoán nợ. Chiến lược đầu tư của Quỹ dựa trên cơ sở phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích cơ bản về doanh nghiệp và áp dụng chiến lược phòng vệ rủi ro để đưa ra các quyết định đầu tư hướng tới mục tiêu bảo toàn vốn và gia tăng lợi nhuận cho danh mục. Quỹ DCIP sẽ phân bổ vào các loại tài sản bao gồm tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, cổ phiếu niêm yết và chuẩn bị niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết và chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam cùng các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật.
f) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo:
Về cơ cấu tài sản theo ngành (theo phân loại của GICS bậc 2), nhìn chung danh mục đầu tư của quỹ năm nay có sự tập trung vào 3 ngành nghề chính là dịch vụ tài chính, bất động sản và ngân hàng. Quỹ nắm giữ 12.19% tiền mặt và tiền gửi dưới 3 tháng. So với cùng kỳ năng trước, tại thời điểm báo cáo, quỹ đã dịch chuyển phân bổ đầu tư sang các công cụ nợ với tỷ suất khá cân bằng giữa ba loại tài sản chính là trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi ngân hàng.
g) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, nếu có) tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất:
Trong giai đoạn 30/06/2020– 30/06/2021, NAV/ccq của DCIP giảm 2.84%, từ 9.604đ/CCQ sang 9.332đ/CCQ. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới kết quả hoạt động của Quỹ. Thứ nhất, do đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực đời sống kinh tế nói chung, cũng như thị trường chứng khoán nói riêng. Danh mục đầu tư cổ phiếu của DCIP giảm mạnh mặc dù trước đó đã đạt được lợi suất rất tốt trong hai tháng đầu năm. Trong bối cảnh giá trị tài sản ròng suy giảm, nhà đầu tư của Quỹ đã thực hiện rút vốn mạnh dẫn tới việc Quỹ phải phân bổ lại danh mục tài sản, nâng tỷ trọng trái phiếu, tiền gửi và tiền mặt lên mức cao nhất nhằm mục tiêu đảm bảo thanh khoản cho nhà đầu tư. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến cho Quỹ không thể giải ngân lại vào cổ phiếu giai đoạn thị trường chứng khoán phục hồi nửa sau 2020. Nguyên nhân thứ ba là do yếu tố nội tại của Quỹ. Với đặc điểm là Quỹ mới thành lập, quy mô còn nhỏ và khó khăn trong việc tăng vốn do ảnh hưởng từ đại dịch, dẫn tới tổng các chi phí hoạt động luôn ở mức cao lên tới hơn 4%, làm suy giảm lợi nhuận của Quỹ. Nguyên nhân thứ tư là việc chuyển đổi chiến lược đầu tư của quỹ từ nhiều loại tài sản bao gồm cả cổ phiếu lẫn trái phiếu sang chỉ chuyên về trái phiếu và các công cụ nợ, điều này khiến quỹ chỉ tập trung vào việc thoái các khoản đầu tư cổ phiếu trong quý 2/2021. 
h) Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ được phép đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản: không áp dụng cho báo cáo bán niên
i) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ(nếu có); ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách): không có
k) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông nắm giữ chứng chỉ quỹ: không có
m) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan (nếu có).
4. Báo cáo về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát
Ngân hàng giám sát phải đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam trong quá trình vận hành và quản lý Quỹ đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (tiền thân là “Quỹ Đầu Tư Định Hướng Bảo Toàn Vốn Việt Nam”) (“DCIP” hoặc “Quỹ”) đối với các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi ngân hàng giám sát (nếu có): từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, Quỹ không thay đổi Ngân hàng giám sát.
b) Việc lưu ký tài sản của quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, Quỹ đã thực hiện lưu ký tài sản theo các quy định pháp luật hiện hành.
c) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch;
Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, hạn mức đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với các quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật liên quan, cụ thể như sau:
Theo Điểm a, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (“Thông tư 98”) và Điều 11, Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư thường niên thông qua có hiệu lực từ tháng 04 năm 2020 quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát, quỹ mở không được đầu tư quá 49% tổng giá trị tài sản của quỹ vào tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.” Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian cho phép.
Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong danh sách được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 49% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian cho phép.
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 11, Điều lệ Quỹ.
Theo Điểm c, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng; và công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (nếu có) của một tổ chức phát hành, trừ công cụ nợ của Chính phủ.’’ Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian cho phép.
Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào một tổ chức phát hành đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 20% tổng giá trị tài sản của Quỹ.
Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian cho phép.
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ vẫn tiếp tục phát sinh sai lệch so với quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 11, Điều lệ Quỹ. 
Theo Điểm g, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải đảm bảo: “Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của quỹ.” Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian sớm nhất. 
Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, tổng giá trị các khoản phải trả của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định trên.
Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định. 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Điểm g, Khoản 4, Điều 35, Thông tư 98 và Điều 11, Điều lệ Quỹ.
Theo Khoản 14, Điều 2, Thông tư 98 và Mục 2, Điều lệ Quỹ quy định: “Quỹ trái phiếu là quỹ đầu tư vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên.” Trường hợp phát sinh sai lệch, Công ty Quản lý Quỹ có nghĩa vụ điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ cho phù hợp với quy định trong thời gian sớm nhất.
Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, tỷ lệ đầu tư của Quỹ vào các công cụ có thu nhập cố định đã phát sinh sai lệch so với quy định ở trên.
Công ty Quản lý Quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định. 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đã tuân thủ quy định tại Khoản 14, Điều 2, Thông tư 98 và Mục 2, Điều lệ Quỹ.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, Quỹ không có bất kỳ hợp đồng vay và cho vay.
d) Việc xác định giá trị tài sản ròng theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và các văn bản pháp luật có liên quan.
e) Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch: việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ được tuân thủ theo quy định pháp luật liên quan hiện hành, quy định tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch. 
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, Quỹ đã thực hiện:
•	Phát hành thêm chứng chỉ Quỹ: phát hành thêm 22.533.769,57 chứng chỉ Quỹ tương ứng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 225.337.695.700 đồng.
•	Mua lại chứng chỉ Quỹ: mua lại 1.022.400,00 chứng chỉ Quỹ tương ứng với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 10.224.000.000 đồng.
e) Việc phân chia lợi nhuận của quỹ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.
f) Các thông tin khác
Theo Khoản 11, Điều 20, Thông tư 98 quy định: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giá trị tài sản ròng của quỹ giảm xuống dưới 30 tỷ đồng, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đề xuất phương án khắc phục.”
Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, giá trị tài sản ròng của Quỹ đã giảm xuống thấp hơn 30 tỷ đồng. Ngày 08 tháng 09 năm 2020, Công ty Quản Lý Quỹ đã gửi Công văn số 203/VFM-2020 tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo về tình trạng giá trị tài sản ròng của Quỹ và đề xuất phương án khắc phục theo quy định.
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021, giá trị tài sản ròng của Quỹ đã tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền (nếu có)
Công ty quản lý quỹ phải lập váo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng... với các nội dung sau:
a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ :
	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ

	Tỷ lệ chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng so với lợi nhuận (lỗ)
	10.19%

	Tỷ lệ chi phí dịch vụ Quản trị Quỹ so với lợi nhuận (lỗ)
	34.52%



b) Các ảnh hưởng (nếu có) của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ: không có
c) Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ):
	STT
	Chỉ tiêu
	 Số liệu 

	1
	Chi phí dịch vụ Đại lý chuyển nhượng
	               66,000,000 

	2
	Chi phí dịch vụ Quản trị Quỹ
	             223,575,000 

	 
	Tổng cộng
	             289,575,000 



d) Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dự phòng thảm hoạ.. của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.
	 
	Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư



Nguyễn Minh Đăng Khánh
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QUY DAU TU B|NH HUONG BAO TOAN VON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VIET NAM (VFMVFC) Déc lap - Ty do - Hanh phic
---000--- ---000---
Sé: 04.20/NQDH-VFC-2021 TP. H6 Chi Minh, ngay 26 thdng 04 ndm 2021
NGH| QUYET

NHA DAU TU THUONG NIEN NAM TAI CHINH 2020- LAN 2
QUY PAU TU BINH HIONG BAO TOAN VON VIET NAM (VFMVFC)

- Luét Ching khoén sé 54/2019/QH14 da duoc Quéc héi nuéc Cong hoa X& hoi Chu nghia Viét Nam
théng qua ngay 26 thang 11 ndm 2019 va c6 hiéu luc ngay 01 thang 01 ndm 2021,

- Nghi dinh 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 n&m 2020 cuda Chinh Phu quy dinh chi tiét thi hanh mot
sé diéu cua Luat Chung khodn, cé hiéu luc ter ngay 01 thang 01 ndm 2021;

- Théng tw sé 98/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 n&m 2020 cua B Tai Chinh hudng ddn hoat déng va
quén ly quy dau tw chirng khoan, c6 hiéu luc tir ngay 01 thang 01 ndm 2021;

- Théng tw s6 99/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 ndm 2020 cua B¢ Tai Chinh hwéng dén vé hoat déng
cta céng ty quén ly quy déu tw ching khoén, cé hiéu luc ter ngay 01 thang 01 nam 2021;

- Can cwr Diéu Ié t6 chirc va hoat dong cua Quy Dau Tw Dinh huéng béo toan vén Viét Nam;

- Can ctr vao Nghi quyét Dai hoi Nha dau tw thuong nién nam tai chinh 2020 Lan 1 cha Quy déu tw Dinh
hwéng béo toan vén Viét Nam ngay 31/03/2021.

- Can ctr vao Bién ban Pai hoi Nha dau tu thuong nién ndm tai chinh 2020- Lan 2 cla Quy déu tw Dinh
huwéng béo toan vén Viét Nam ngay 26/04/2021.

QUYET NGHI
Pai hoi da nhét tri théng qua Nghi quyét véi cac ndi dung sau:
Piéu 1: Bao cao két qua hoat dong cia Quy nam 2020
Trong nam 2020, gia tri tai san rong clia Quy VFMVFC giam 6,26% so v&i dau nam. C6 nhiéu nguyén nhan
dan t&i két qua nay. Thir nhat, do dai dich Covid-19 bung phat anh hwéng sau séc téi moi linh viee déi sbng
kinh t& n6i chung, cing nhu thj treng chirng khoan néi riéng. Danh muc dau tw cb phiéu cia VFMVFC
gidm manh mac du treéc d6 da dat duoc loi suat rat tot trong hai thang du nam. Trong bdi canh gia trj tai
san rong suy giam, nha dau tw ctia Quy da thwe hién rut vén manh dan téi viéc Quy phai phan bé lai danh
muc tai san, nang ty trong trai phiéu, tién glri va tién mat Ién mirc cao nhat nham muc tiéu dam bao thanh
khoan cho nha dau tw. Day Ia nguyén nhan thir hai khién cho Quy khéng thé gidi ngan lai vao cb phiéu giai
doan thj treerng chirng khoan phuc hdi nira sau 2020. Nguyén nhan thir ba la do yéu té ndi tai clia Quy. Vi
d4c diém la Quy méi thanh lap, quy md con nhé va khé khan trong viéc tang vén do anh hwéng tir dai dich,
dan t&i tdng cac chi phi hoat dong luén & murc cao 1én téi hon 4%, lam suy gidm loi nhuan ctda Quy. Cho
t&i cudi nam VFMVFC duy tri 99% tai san & dang tién va twong dwong tién dé bao toan tinh thanh khoan
cho nha dau tw va tim kiém chién lwvoc dau tv méi.

Diéu 2: Bao cao tai chinh nam 2020 da kiém toan cua Quy
Dai hdi théng qua B&o cao tai chinh n&m 2020 d& kiém toan cla Quy.

Trang 1/5






Diéu 3: Phwong an phan phéi Igi nhuan nam 2020
Dai hoi Nha dau tu da théng nhét théng qua viéc Quy VFMVFC khéng phan phéi loi nhuan nam 2020.

Diéu 4: Ké hoach hoat dong cua Quy nam 2021

Dai hoi Nha dau tu da théng nhét théng qua Ké hoach hoat déng clia Qu§ nam 2021 nhw sau:

Nam 2020, tang tredng GDP cla Viét Nam dat 2,9%, du day |a mirc thap nhét trong nhiéu thap ky nhung
do lai 1a mét mire tAng trdng cao so véi cac nwée khac trén thé gidi. Mac du chiu anh hwéng tir dich bénh
do Covid, Chinh phi da nhanh chéng thirc hién cac bién phap phdng ngira nghiém tac va can thiét, kinh té
Viét Nam dwoc nhan dinh sé da kha nang vuerot qua khé khan, tiép tuc &n dinh phat trién va sé van la diém
dén quan trong cho cac céng ty nwéc ngoai dang co cau lai chudi cung (rng do d6 déng vén FDI duoc ky
vong sé cai thién trong nam 2021.

Vé dinh hwéng dau tw, nham duy tri tinh thanh khodn va han ché rti ro ciing nhw duy tri loi suat danh muc
tai san & merc n dinh, Quy sé tim kiém va diu tw vao cac cong cu ne' hodc cac khoan tién giri ngén han.
L&i suét trai phiéu Chinh phl hién dang & murc rat thp dbi voi tt ca cac ky han. Lai suét trai phiéu Chinh
pht cho ky han 5 ndm va 10 nam cudi nam 2020 & mirc 1,25% va 2,55%. Thanh khoan cua khéi ngan hang
dwoc duy tri & mirc cao. Viéc dau tw ngan han vao trai phiéu chinh pha phu thudc vao tinh hinh thi trwéng
va phu thudc vao quy mé ctia Quy dé& han ché viéc mua 16 nhd 1é.

Cac nam gan day, thj treong trai phiéu doanh nghiép da co giai doan phat trién manh mé vé khéi lvong
phat hanh. Mac du murc loi suat rat cao, nhwng thanh khoan thap. Viéc dau tu vao trai phiéu doanh nghiép
sé duoc xem xét than trong do trong théi gian téi khi thi tredng trai phiéu doanh nghiép duoc cai thién lam
cho viéc dinh gia hiéu qua hon sé thu hep chénh léch lgi suét déi véi trai phiéu Chinh pha.

Diéu 5: Lwa chon céng ty kiém toan cho Quy nam 2021
Pai hoi nha dau tw théng nhat théng qua viéc Gy quyén cho Ban Dai Dién Quy lwa chon mét trong ba céng
ty kiém toan nhu da dé xuét dé thuc hién kiém toan cho Qu§ nam 2021:
NAV @ . Pé xuat cho nam
Phi Kiem toan 2020 :
Quy 31/12/2020 (triéu dong)
(ty VND) (triéu déng) PwC KPMG E&Y
VFMVFC 11,81 85 85 125
% thay déi 0% 47% -18%
Ghi chi: Phi trén chuwa bao gém VAT.
- Viéc Iya chon cong ty kiém toan cho Quy nam 2021 dwa trén:
o Muc phihep ly.

o Tinh lién tuc ctia kiém toan.
o Tinh chuyén nghiép cao.
o Dap rng duwoc cac yéu cau cia Quy.

Piéu 6: Téng ngan sach hoat dong trong nam 2021 cua Ban dai dién quy

Dai hoi nha dAu tw théng nhat théng qua Téng Ngan sach hoat dong clia Ban dai dién Quy dw kién trong
nam 2021 cu thé nhu sau:
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6.1. Thu lao Ban Dai Dién Quy:
STT Loaichi phi Ngan sach 2021 Thwe té 2020 % tang/giam

Thu lao 99,000,000 76,364,754 29.64%

6.2. Ngén sach hoat déng cua Ban Pai Dién:
Ban Dai Dién chii yéu sé hop tric tuyén nén chi phi lién quan dén hop Ban Dai Dién sé khong dang ké.
T nam 2020, Coéng ty quan ly quy d& khéng dé xuét chi tiét ngan sach chi phi hoat ddng Ban Dai Dién
Quy cing nhw khéng phan bd ngan sach da dwoc Pai Hoi Nha Dau Tw phé duyét tai méi ky xac dinh
Gia trj tai san rong cla Quy (trir chi phi thu lao Ban Dai Dién).
Thay vao d6, Céng ty quan ly quy @& xuét ghi nhan phan chi phi lién quan dén chi phi hop Ban Pai Dién
Quf theo sé thyc té phat sinh.
Chi tiét sé liéu thirc té lién quan dén chi phi hoat dong ciia Ban Dai Dién Quy nam 2021 sé duoc Cong
ty quan Iy quy bao cao va cap nhat téi Ban Dai Dién Quy tai budi hop tru bj Dai H6i Nha Dau tw ké tiép
(néu c6) va cling sé bao cao té¢i Dai Ho6i Nha DAu tuw ké tiép.
Ghi chi: Thi lao cia Ban Bai dién nam 2021 néu trén duoc tinh dwa trén co ciu Ban Dai dién gém 1
chd tich, 2 thanh vién va 1 thw ky nhw sau:
o Chu tich BDD: 4 trieu ddng/ thang
o Thanh vién BDD: 2 triéu déng/ thang
o Thu ky BDD: 1 triéu déng/ thang
- Trong truéng hop Ban Dai dién ting sé Irong thanh vién, chi phi cho thanh vién méi sé duec tinh
dwa trén mare cau thanh chi phi néu trén.

Diéu 7: Thay déi tén quy

Dai héi Nha dau tw thong qua viéc thay ddi tén quy va Gy quyén cho cong ty quan ly quy thuc hién toan b
thd tuc lién quan viéc ddi tén quy theo quy dinh cla phap luat hién hanh. Viéc thay dbi tén quy sé co hiéu
Ic ngay khi Gidy chirng nhan dng ky thanh 1ap quy diéu chinh duoc cép béi co quan nha nwédc co tham
quyén, cu thé nhv sau:

STT Néi dung Tén ci Tén méi

Quy Dau tw Trai phiéu Gia tang Thu
Quy DAu tv Dinh hwéng Bao toan

1 Tén tiéng Viét nhap Cé dinh DC
Vén Viét Nam

Vietnam  Capital  Protection | DC Income Plus Bond Fund
Oriented Fund

3 Tén viét tat Quy VFMVFC DCIP

I

2 Tén tiéng Anh

Piéu 8: Thay déi muc tiéu dau tw cua quy
Pai hdi Nha d4u tw 34 théng nhat thdng qua viéc thay déi muc tiéu dau tw cla quy, cu thé nhu sau:
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Théng tin ci

Théng tin méi

Diéu 9. Myc tiéu dau tw
Muyc tiéu dau tv cla Quy
VFMVFC huéng téi bdo vé
von dau tu ban dau cho nha
dau tw va tim kiém loi nhuan
théng qua mét danh muc dau
tw da dang hoa, bao gém cac
tai san co tinh phong vé va
cac tai san c6 kha nang tang
trreéng.

Diéu 9. Myc tiéu dau tw

Muc tiéu chinh cia Quy DCIP la tim kiém Igi nhuan tir viéc dau tw vao
cac loai chirng khoan no (bao gdm, nhuwng khéng gi¢i han, trai phiéu
Chinh ph, trai phiéu dwoc Chinh pha béo lanh, Trai phiéu chinh quyén
dia phuong, Trai phiéu cla cac td chirc phat hanh hoat déng theo phap
luat Viét Nam...), giay t& c6 gia va cac cong cu coé thu nhap cé dinh.
Muc tiéu dau tw clia Quy DCIP déng théi hwdng téi viec dap rng nhu
cau clia ngudi dau tw c6 nhu cdu dau tu trong khoang thoi gian toi
mu&i hai (12) thang.

Céng ty quan ly quy dau tw DCVFM thuc hién viéc dau tw clia Quy bang
cac hinh thirc dau tv ma phap luat hién hanh cho phép. Ngoai ra, muc
tiéu dau tv ctia Quy co thé duoc thay déi hoan toan theo quyét dinh cua
Pai héi nha dau tw, phu hop véi quy dinh phap luat hién hanh va bao
cdo v&i Uy ban chirng khoan nha nuérc.

Diéu 9: Thay dbi chién lwgc diu tw cua quy
Dai hoi Nha dau tw da théng nhét théng qua viéc thay ddi chién lwvgc dau tw ctia quy, cu thé nhw sau:

Théng tin ci

Théng tin méi

Diéu 10. Chién Iwgc dau tw

cho danh muc.

Diéu 10. Chién lwoc dau tw

Chién Iwoc dau tw clia Quj VFMVFC 1a | Chién lvoc dau tw cia Quy DCIP |a chi dong dua trén co s&
dva trén co s& phan tich kinh té vi mé, | phan tich bién déng kinh té vi mé, phan tich xu hwéng bién
phan tich co ban vé doanh nghiép va ap | déng cda thi trwedng tién té va thi treéng chirng khoan no, ap
dung chién lroc phong vé rii ro dé dwa | dung cac mé hinh ky thuat, théng ké hoac phan tich vé té
ra cac quyét dinh dau tw huéng téi muc | chirc phat hanh dé dwa ra cac quyét dinh dau tw véi muc tiéu
tiéu bao toan vén va gia tang loi nhuan | dem lai loi nhuan phu hop véi thdi han dau tw ky vong cla

ngudi dau tw.

Diéu 10: Diéu chinh, bd sung Diéu I1é té chirc va hoat déng cua quy

Dai hoi Nha dau tv da théng nhat théng qua toan bd ndi dung diéu chinh, b sung cta Diéu Ié td chirc va

hoat doéng cutia quy.

Diéu 11: Diéu chinh nhiém ky Ban dai dién Quy.
Dai hoi Nha dau tw da thdng nhét théng qua viéc thay ddi nhiém ky Ban dai dién quy.

STT Néi dung

Nhiém ky hién tai Nhiém ky thay déi

1 Nhiém ky Ban dai dién quy 2019-2022 2019-2024
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Diéu 12: Hiéu lwc Nghi quyét Dai hoi
Nghi quyét Dai hoi cé hiéu Iyc ké tir ngay ky.

TM. Pai hdi nha dau tw Dai dién Cong ty quan ly quy
Ban dai dién quy Giam abc v

-

aE -
/S ~
>/~ CONG TY
/ CO PHAN

| (QUANLY QuY DAU TU
\*1 DRAGON CAPITAL
VET NAM

NGUYEN BQI HONG LE BEAT SCHURCH

§

*
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1. CAN CU’ PHAP LY
Viéc thanh Iap va hoat dong clia Quy Dau tw Trai phiéu Gia tdng Thu nhap Cé dinh DC (DCIP) va cac van dé lién
quan chiu sy diéu chinh cla:

Luat Doanh nghiép s6 59/2020/QH14 do Quéc héi théng qua ngay 17 thang 06 ndm 2020 va c6 hiéu luc tir
ngay 01 thang 01 nam 2021 va cac van ban huwéng dan thi hanh Luat Doanh nghiép.

Luat Chirng khoan sé 54/2019/QH14 da dwoc Qudc héi nwdc Cong hda Xa hdi Chi nghia Viét Nam théng
qua ngay 26 thang 11 nam 2019 va cé hiéu lwc ngay 01 thang 01 nam 2021;

Nghi dinh 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 ndm 2020 ctia Chinh Phd quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu
cla Luat Chirng khoan, c6 hiéu Iwc ttr ngay 01 thang 01 nam 2021;

Nghi dinh s6 156/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 cta Chinh pha quy dinh x& phat vi pham hanh chinh trong
[inh vic chirng khoan va thi tredng chirng khoan, cé hiéu lyc tr ngay 01 thang 01 nam 2021;

Théng tw 127/2018/TT-BTC ngay 27 thang 12 nam 2018 cGa B6 Tai chinh quy dinh vé gia dich vu trong linh
viwe chirng khoan ap dung tai S& giao dich chirng khoan va Trung tam Iwu ky chirng khoan Viét Nam do Bo
trwdng Bo Tai chinh ban hanh;

Théng tw sb 128/2018/TT-BTC ngay 27 thang 12 ndm 2018 cla Bd Tai chinh quy dinh gia dich vu trong linh
vue chirng khoan ap dung tai cac td chirc kinh doanh chirng khoan, ngan hang thwong mai tham gia vao thi
trwong chirng khoan;

Thong tw s6 96/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 ndm 2020 cta Bd Tai Chinh huwéng dan céng bd théng tin
trén thj tredng chirng khoan, ¢é hiéu lyc ttr ngay 01 thang 01 nam 2021;

Théng tw s6 98/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 ndm 2020 cla Bd Tai Chinh hwéng dan vé hwéng dan hoat
déng va quan ly quy dau tw chirng khoan, cé hiéu luc tir ngay 01 thang 01 ndm 2021;

Thong tw sb 99/2020/TT-BTC ngay 16 thang 11 nam 2020 clGa Bo Tai Chinh hwéng ddn vé hoat dong cla
cong ty quan ly qu§ dau tw chirng khodn, cé hiéu lwc tir ngay 01 thang 01 nam 2021;

Théng tw sb 119/2020/TT-BTC quy dinh hoat déng dang ky, lwu ky, bu trlr va thanh toan giao dich chirng
khoan;

Théng tw sb 120/2020/TT-BTC quy dinh giao dich cb phiéu niém yét, dang ky giao dich va chirng chi quy, trai
phiéu doanh nghiép, chirng quyén c6 bao dam niém yét trén hé théng giao dich chirng khoan;

Théng tw 125/2011/TT-BTC ngay 5 thang 9 ndm 2011 cGa Bé Tai chinh hwéng dan ké toan ap dung dbi véi
Cong ty quan ly Quy ;

Théng tw s6 198/2012/TT-BTC ngay 15 thang 11 ndm 2012 cta Bd Tai chinh vé& Ché dd ké toan ap dung déi
véi quy mao;

Cac van ban phap ly cé lién quan khac.



https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-127-2018-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-ap-dung-tai-So-giao-dich-chung-khoan-380427.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-127-2018-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-ap-dung-tai-So-giao-dich-chung-khoan-380427.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-127-2018-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-ap-dung-tai-So-giao-dich-chung-khoan-380427.aspx

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-125-2011-TT-BTC-huong-dan-ke-toan-ap-dung-Cong-ty-quan-ly-Quy/129067/noi-dung.aspx

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-125-2011-TT-BTC-huong-dan-ke-toan-ap-dung-Cong-ty-quan-ly-Quy/129067/noi-dung.aspx



2. CAC DINH NGHIA

Trtr khi nglr canh cé quy dinh khac di, nhirng t&r va cum tr dwéi ddy sé mang nghia nhw sau:

"Quy”

La Quy DAu tw Trai phiéu Gia tang Thu nhap Cb dinh DC (Sau day goi tat
la Quy DCIP) 1a quy dau tw chirng khoan dang mé, thwc hién chao ban
chirng chi quy ra cong ching dwogc thanh lap theo quy dinh ctia phap luat
vé chirng khoan va Diéu I& quy.

“QuY trai phiéu”

La quy dau tw vao cac loai trai phiéu, cong cu thi trwdng tién té, tién g
c6 ky han va céac coéng cu cé thu nhap cb dinh khac véi ty trong dau tw
vao cac tai san nay chiém tir 80% gia tri tai san rong tré 1én.

“Cong ty quan ly quy”

Nghta la Céng ty C6 phan Quan ly Quy Dau tw Dragon Capital Viét Nam
(Sau day goi tat 1a Céng ty quan ly quj DCVFM), dwoc thanh lap theo
Gidy phép sb 45/UBCK-GP ngay 08/01/2009 ctia UBCKNN, Gidy phép
diéu chinh sb 88/GPPC-UBCK ngay 30/12/2020 ctia UBCKNN, véi linh
vuc hoat dong 1a quan ly quy dau tw chirng khoan, quan ly danh muc dau
tw chirng khoan va tw van dau tw chirng khoan. Céng ty quan ly quy
DCVFM dwoc nha dau tw Gy thac quan ly Quy DCIP, cé quyén va nghia
vu theo quy dinh tai Chwong VI cia Diéu & nay.

"Ngén hang giam sat va lwu ky"

La Ngan hang TNHH Mét Thanh Vién Standard Chartered (Viét Nam)
(Sau day goi tat 1a ngan hang Standard Chartered) La Ngan Hang 100%
vén nwéc ngoai , thanh lap theo Gidy phép thanh lap va hoat dong sb
236/GP-NHNN do Ngan hang Nha nuwéc Viét Nam theo Luéat cac td chirc
tin dung cép ngay 08 thang 09 ndm 2008 va dwoc cap Gidy chirng nhan
dang ky hoat dong lwu ky chirng khoan sb 08/UBCK-GCN do UBCKNN
cap ngay 07/5/2015, thuc hién cac nghiép vu: bdo quan, lwu ky cac
chirng khodn, cac hop déng kinh té, cac chirng tir c6 lién quan dén tai
san cla Quy, déng thoi giam séat hoat ddng ctia Quy. Quyén va nghia vu
cta Ngan hang giam sat duwoc quy dinh tai Chwong VI ctia Diéu 1é nay.

“Coéng ty kiém toan”

(Sau day goi tat 1a cong ty kiém toan) La cong ty kiém toan doc lap cla
Quy DCIP, thuc hién viéc kiém toan hang ndm tai san ciia Quy DCIP va
nam trong Danh sach Coéng ty kiém toan dwoc Uy ban Chirng khoan Nha
nwéc chip thuan. Cong ty kiém toan do Bai hdi Nha dau tw chi dinh.

“Diéu lé quy DCIP”

Bao gdm v&n ban nay, cac Phu luc dinh kém va cac stra dbi bd sung hop
phép (néu c6) dwoc Dai hdi nha dau tw théng qua tai Dai hoi Nha dau tu.
Diéu lé dwoc soan thao phu hop véi cac van ban phap ly co lién quan tai
Viét Nam.

“Ban cao bach”

La tai liéu hodc di liéu dién t&r cong khai nhirng théng tin chinh xac, trung
thuwe, khach quan lién quan dén viéc chao ban ching chi quy, cong ty
quan ly quy va cac td chirc c6 lién quan cla QuY.

“Hop déng giam sat”

La hop dong dwoc ky két gitra Coéng ty quan ly quj DCVFM va ngan
hang giam sat dwoc théng qua bdi Dai hdi Nha dau tw ctia Quy DCIP.

“Nha dau tv”

La ca nhan, t6 chirc trong nwéc va nwédc ngoai s& hivu chirng chi Quy
DCIP.

“Dai hoi nha dau tu”

La dai hdi ciia nha dau tw c6 quyén biéu quyét dwoc té chirc thuweng ky
ho&c bat thworng dé thong qua cac van dé quan trong cé lién quan dén
Quy DCIP. Pai hoi nha dau tw la co quan quyén lwc cao nhat cia Quy
DCIP.

“Ban dai dién Quy”

La nhirng nguwoi dai dién cho nha dau tw dwoc Dai hdi nha dau tw bau ra
dé thay méat nha dau tw thwe hién viéc giam sat cac hoat dong ctia Quy
DCIP, Cong ty quan ly quy DCVFM va Ngan hang giam sat.






“Vén diéu |&” La tdng sé vdn bang tién do tat cad Nha du tw thuc gép va dwoc ghi trong
Diéu 1& nay.
“Don vi Quy” La vén diéu & dwoc chia thanh nhiéu don vi bang nhau. Ménh gia don vi

quy clta dot phat hanh 1an dau 1a 10.000 déng/ don vi. M&i don vi quy dai
dién cho phan loi nhuan va vén nhw nhau cta Quy.

“Ching chi Quy DCIP”

(Sau day goi la Chirng chi) la loai chirng khoan do Céng ty quan ly quy
DCVFM dai dién cho Quy DCIP phat hanh, dw&i dang but toan hoac ghi
sb, xac nhan quyén s& hiru ctia nha dau tw déi véi mot phan vén gop tai
quy. Ménh gia 01 chirng chi quy 1a 10.000 déng.

“Chilrng chi quy 1&”

La chirng chi qu§ con lai trén tai khodn cé sb lwong nhd hon sé lvong
chirng chi quy téi thiéu duy tri tai khodn. Ching chi quy nay phat sinh tir
trwdng hop lénh Ban/chuyén dbi chi dwoc thwe hién mua lai mét phan
theo quy dinh tai Diéu 18 cla Diéu I& nay. Giao dich chirng chi quy 1&
dwoc quy dinh chi tiét tai Ban cao bach.

“Gia ban/ Gia phat hanh”

La mlrc gia ma nha dau tw phai thanh toan cho coéng ty quan ly quy dé
mua mot don vi quy. Gia ban/ Gid phat hanh tai cac ky giao dich sau khi
QuYy dwoc chuyén ddi bang gia tri tai san rong trén moét don vi quy tinh tai
ngay giao dich chirng chi quy céng voi gia dich vu phat hanh tai cac ky
giao dich sau khi chuyén dbi dwoc quy dinh tai Ban céo bach.

“Gia mua lai”

La mlrc gia ma cong ty quan ly qu§ phai thanh toan d& mua lai tir nha dau
tw mot don vi quy. Gia mua lai bang gia trj tai san rong trén mot don vi
quy tinh tai ngay giao dich chirng chi quy, trir di gia dich vu mua lai chirng
chi quy da quy dinh tai Diéu 1é nay.

“Gia dich vu quan ly quy”

La gia dich vu phai tra cho Céng ty quan ly qu§ cung cap dich vu quan ly
quy da dwoc quy dinh tai Diéu 1é nay.

“Gia dich vu phat hanh tai cac

ky giao dich sau khi chuyén déi

La gia dich vu ma nha dau tw phai trd khi mua mét don vj chirng chi quy
tr Quy tai nhixng ky giao dich sau khi Quy dwoc chuyén déi thanh quy
mé. Gia dich vu nay dwoc thu khi phat hanh va dwoc tinh theo ty 1é phan
tram gia tri giao dich (sb tién d&ng ky mua) chirng chi Quy DCIP.

“Gia dich vu mua lai”

La gia dich vu ma nha dau tw phai trd khi ban mét don vi chirng chi quy
cho Quy. Gia dich vu nay dwoc trtr di tir gia tri giao dich chirng chi Quy
va duwoc khau trir ngay khi quy thanh toan cho nha dau tw, dwoc tinh theo
ty 1& phan tram gia tri giao dich dwoc quy dinh tai Diéu 1& nay.

“Nam tai chinh”

La mwoi hai thang tinh tr dau ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31 thang
12 nam dwong lich hang nam. Nam tai chinh dau tién cia Quy DCIP sé&
dwoc tinh tr ngay Quy DCIP dwgc Uy ban Chirng khoan Nha nwéc cép
Gidy chirng nhan dang ky lap quy cho dén hét ngay 31 thang 12 cia ndm
do.

“Gia tri tai sadn rong ctia Quy”

La tbng gia tri cac tai sén va cac khodn dau tw do Quy DCIP s& hiru triv di
céac tdng no phai tré ctia Quy DCIP tai ngay gan nhét trwéc ngay dinh gia.

“Ngay dinh gia”

La ngay ma Cong ty quan ly quy DCVFM xac dinh gia tri tai san rong cla
Quy DCIP.

“Ngay giao dich chirng chi quy”

La ngay ma Cong ty quan ly quy DCVFM, thay mat quy, thiwc hién cac
lénh/yéu ciu mua lai chirng chi quy, phat hanh bd sung chirng chi quy
theo yéu ciu cla nha dau tw, théng qua dai ly phan phdi, truéc thoi diém
doéng sb lénh.

“Thoi diém doéng sb lénh”

La thoi diém cudi cung ma dai ly phan phéi nhan 1énh giao dich t&» nha
dau tw dé thuc hién trong ngay giao dich chirng chi quy.
Thoi diém dong s6 1énh 1a 11h30 ngay T-1, trong d6 ngay T 1a ngay dinh






gia va ngay giao dich chirng chi quy.

Trong trwdng hop ngay dong sb 1énh roi vao ngay nghi, L& thi viéc nhan
lénh s& dwoc thwe hién vao ngay lam viéc lién trwdc d6. Cong ty quan ly
QuY sé thong bao dén nha dau tw, Dai ly phan phdi va cac don vi cung
cép dich vu c6 lién quan vé lich giao dich va thoi diém déng sd 1énh mot
cach cu thé khi cé cac dip L& xay ra trén trang théng tin dién ti cGa cong
ty hodc bang thw dién to.

“Dich vu quan tri quy dau tu”

La dich vu dwoc cong ty quan ly quy Gy quyén cho td chirc cung cép dich
vu ¢ lién quan cung cép, bao gdm céac hoat dong sau:

- Ghi nhan ké toan cac giao dich ctia Quy: ghi nhan bién dong phan anh
dong tién ra, vao quy;

- Lap bao cdo tai chinh quy; phdi hop, hé tro td chirc kiém toan cua quy
trong viéc thyc hién kiém toan cho quy;

- Xac dinh gia tri tai san rong cta quy, gia tri tai san rong trén moét don vi
chng chi quy theo quy dinh ctia phap luat va tai Biéu 1& Quy;

- Thwe hién cac hoat dong khac theo quy dinh cGa phap luat va Hop dong
ky v&i Cong ty quan ly quy;

“Dich vu dai ly chuyén nhwong”

La dich vu dwoc cong ty quan ly quy Gy quyén cho té chirc cung cap dich
vu ¢ lién quan cung cip, bao gdm céac hoat déng sau:

- Lap va quan ly Sé chinh; mé va theo déi quan ly hé thdng cac tai khoan
giao dich chirng chi quy, tai khodn ky danh ctia dai ly phan phéi va céac
tiéu khoan giao dich chirng chi quj ctia nha dau tw; Xac nhan quyén s&
hiru chirng chi quy mé;

- Ghi nhan céc lénh mua, 1énh ban, Iénh chuyén ddi cla nha dau tw;
chuyén quyén s& hivu chirng chi quy; cap nhat Sé chinh;

- H6 tro nha dau tw thwc hién cac quyén lién quan téi viec s& hiru chirng
chi quy ctia nha dau tu;

- Duy tri kénh lién lac v&i nha dau tw, dai ly phan phdi, co quan quan ly
nha nwéc va cac tdé chire ¢é thAm quyén khac;

- Cung cép sao ké tai khoan giao dich, xac nhan giao dich va cac tai liéu
khac cho nha dau tw.

- Thye hién cac hoat dong khac theo quy dinh clia phap luat va Hop déng
ky v&i Cong ty quan ly quy;

Dai ly phan phbi

La té chirc da ky hop ddng phan phéi chirng chi quy véi cong ty quan ly
quy va/hoac cong ty quan ly quy.

Dai ly ky danh

La dai ly phan phdi ding tén chi sé& hivu tai khodn ky danh, thuc hién
giao dich chirng chi qu§ thay mé&t cho cac nha dau tw tai sé phu.

“Ngudi co lién quan”

Theo khoan 46 Diéu 4 Luat Chrng khoan sd 54/2019/QH14 da dwoc
Qubc hoi nwéc Cong hda Xa hoi Cha nghia Viét Nam théng qua ngay 26
thang 11 nam 2019 va co hiéu lyc ngay 01 thang 01 nam 2021.

“Cac dinh nghia khac”

Céc dinh nghia khac (néu cd) sé& dwoc hiéu nhw quy dinh trong Luat
Chirng khoan va céac van ban khac cé lién quan






Chwong |
CAC DPIEU KHOAN CHUNG
Diéu 1. Tén va dia chi lién hé
Tén Quy dai chang: QUY BAU TU TRAI PHIEU GIA TANG THU NHAP CO BINH DC

Tén tiéng Anh: DC INCOME PLUS BOND FUND

Tén viét tat: DCIP

Dia chi lién hé: Phong 1701-04, Téng 17, Tda nha Mé Linh Point, 02 Ngé B¢ Ké,
Quéan 1, TP. HCM

Dién thoai: (84-28) 3825 1488

Fax: (84-28) 3825 1489

Website: www.dcvfm.com.vn

Diéu 2. Muc dich cta Quy

Quy DCIP dwoc quan ly bdi Céng ty C6 phan quan ly Quy Dau tw Dragon Capital Viét Nam (DCVFM) véi muc

dich dem lai s&n phadm dau tw vao tin phiéu, trai phiéu, gidy t& cé gia va cac cong cu c6 thu nhap cé dinh khac

phu hop v&i cac quy dinh cla hé thdng phap luat Viét Nam, Ban céo bach va Diéu Ié t& chirc va hoat dong cla

Quy DCIP. Quy DCIP huéng tdi viéc dap ng nhu ciu clia ngwoi dau tw cé nhu cau dau tw trong khoang thoi

gian t&¢i 12 thang.

Diéu 3. Thei han hoat dong ctia Quy

Quy khéng giéi han vé thdi han hoat dong.

Diéu 4. Nguyén tac td chirc

1. Quy DCIP la quy dai chung dang mé& hoat déng va chiu sy diéu chinh cta Luat Chirng khoan sé
54/2019/QH14 da dwoc Quéc hdi nwéc Cong hda Xa hoi Cha nghia Viét Nam théng qua ngay 26 thang 11
nam 2019 va c6 hiéu lwc ngay 01 thang 01 ndm 2021, va hé théng luat phap hién hanh va cac quy dinh trong
ban Diéu lé nay.

2. Trong subt thdi han hoat ddng, Quy DCIP cé nghia vu phai mua lai chirng chi quy da dwoc phat hanh cho
nha du tw theo quy dinh phap luat hién hanh.

3. Co quan quyén lwc cao nhat cia Quy DCIP 1a Dai hoi Nha dau tw.

4. Ban dai dién Quy DCIP sé do Dai hoi Nha dau tw bau ra dé giam sat cac hoat dong thudéng xuyén clia Quy
DCIP, Céng ty quan ly quy DCVFM va Ngéan hang giam sat.

5. Céng ty quan ly quy DCVFM dwoc chi dinh dé quan ly hoat ddng dau tw ctia Quy DCIP.

Diéu 5. Téng vén huy dong va sé lwong chirng chi Quy chao ban

1. Tdng vén ctia Quy DCIP do vén déng gép clia nha dau tw tao thanh. Nha dau tw/ nguoi dwoc nha dau tw Gy
quyén gop vbn bang tién Viét Nam Bbng duéi hinh thirc chuyén khoan vao tai khodn cia Quj DCIP mé tai
ngan hang giam sat.

2. Vbn téi thiéu du kién huy dong trong dot phat hanh 14n diu ra céng ching ctia Qu§ DCIP 1a ndm muoi (50) ty
dong Viét Nam. Sé vén nay dugc chia thanh nam (05) triéu don vi quy. Ménh gia cta méi don vi quy l1a muoi
ngan (10.000) dong.

Diéu 6. Chi dinh dai dién huy dong vén va chao ban chirng chi Quy

1. Quy DCIP chi dinh Cong ty quan ly quy DCVFM lam dai dién duy nhat huy déng vén va phat hanh chirng chi
Quy DCIP.

2. Nguoi dai dién theo phap luat ctia Cong ty quan ly quy DCVFM duwoc chi dinh 1a dai dién huy dong vén va
chao ban ching chi Quy DCIP ra cong chdng.

Diéu 7. Cong ty quan ly quy

- Céng ty quan ly quy: Céng ty Cé phan Quan ly Quy Dau tw Dragon Capital Viét Nam (DCVFM).

- Gi4y phép thanh lap va hoat dong kinh doanh chirng khoan sé: 45/UBCK-GP ngay 08/01/2009 cta Uy ban
Ching khoan Nha nuéc va Gidy phép diéu chinh s6 88/GPDC-UBCK ngay 30/12/2020 clia UBCKNN.

- Cong ty quan ly quy DCVFM la Cong ty quan ly quy chinh thirc ciia Quy DCIP. Céng ty hoat dong dudi sw
diéu chinh cha Luat Ching khoan, Luat Doanh nghiép va cac quy dinh phéap luat cé lién quan (néu co).

- Cong ty quan ly quy DCVFM c6 tru s& chinh tai:

Phong 1701-04, Tang 17, Tda nha Mé Linh Point, 02 Ngd Btrc K&, Quan 1, TP. HCM, Viét Nam.





Pién thoai: (84-28)-3825 1488  Fax: (84-28)-3825 1489
Website: www.dcvfm.com.vn
Va chi nhanh tai:
Phong 903, Tang 9, Toa nha BIDV, 194 Tran Quang Khai, Quan Hoan Kiém, Ha Noi, Viét Nam
pién thoai: (84-24) 3942 8168  Fax: (84-24) 3942 8169
Diéu 8. Ngan hang giam sat
Ngan hang TNHH M6t thanh vién Standard Chartered (Viét Nam) [a mét ngan hang thwong mai dwoc thanh lap
hop phap theo phap luat Viét Nam, theo Gidy phép thanh lap Gidy Phép Thanh Lap va Hoat Dong sé 236/GP-
NHNN do Ngan Hang Nha Nuéc Viét Nam cap ngay 8 thang 9 ndm 2008 (nhw dwoc stra dbi vao tirng thoi diém)
va duoc cap Gidy chirng nhan dang ky hoat dong lwu ky chirng khoan sb 08/UBCK-GCN do Uy Ban Ching
khoan Nha nwéc cip ngay 07/05/2015, cung cap nhitng dich vu nhw sau cho nhitng quy dau tw chirng khoan
thanh lap tai Viét Nam: dich vu Iwu ky, dich vu quan tri quy, dich vu ngan hang giam sat va nhirng dich vu khac co
lién quan dén lwu ky.
Quyén va nghia vu ctia Ngan hang giam sat duoc quy dinh tai Chwong VIl cia Diéu 1é nay
Van phong chinh: P1810 - P1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Pham Hung, phwdng Mé Tri, quan Nam Tw
Liém, thanh phd Ha Noi, Viét Nam
Pién thoai: (84-24) 3936 8000, Fax: (84-24) 3248 4355.
Chwong Il
CAC QUY DINH VE MUC TIEU, CHINH SACH VA HAN CHE DAU TU
DPiéu 9. Muc tiéu dau tw
Muc tiéu chinh ctia Quy DCIP |a tim kiém lgi nhuan tir viéc dau tw vao céac loai chirng khoan no (bao gém, nhung
khong gidi han, trai phiéu Chinh pha, trai phiéu dwoc Chinh pha bao Ianh, Trai phiéu chinh quyén dia phuong,
Tréai phiéu cta cac td chirc phat hanh hoat ddng theo phép luat Viét Nam...), gidy t& cé gia va cac cdng cu c6 thu
nhap c¢b dinh. Muc tiéu dau tw ctia Quy DCIP dbng théi hwéng téi viéc dap (rng nhu cau clia ngwdi dau tw cé nhu
cau dau tw trong khoang thoi gian téi 12 thang.
Co6ng ty quan ly quy dau tw DCVFM thuc hién viéc dau tw cla Quy bang cac hinh thirc dau tw ma phap luat hién
hanh cho phép. Ngoai ra, muc tiéu diu tw ctia Quy c6 thé dwoc thay dbi hoan toan theo quyét dinh cta Dai hoi
nha dau tw, phu hop véi quy dinh phap luat hién hanh va bao cao véi Uy ban chirng khoan nha nuéc.
Diéu 10. Chién lwoc dau tw
Chién lvoc dau tw ctia Quy DCIP la chi dong dwa trén co s& phan tich bién dong kinh t& vi mé, phan tich xu
hwéng bién déng cda thi trwdng tién té va thj trudng chirng khoan no, ap dung cac mé hinh kj thuat, thdng ké
ho&c phan tich vé té chirc phat hanh dé dwa ra cac quyét dinh dau tw véi muc tiéu dem lai loi nhuan phu hop véi
thi han dau tw ky vong clia ngudi dau tw.
1. Co chu dau tw:
Quy DCIP sé phan bb vao céc loai tai san nhu sau:
a) Tién gwi tai cAc ngan hang thwong mai theo quy dinh cta phap luat vé ngan hang;
b) Céng cu thi trwdng tién té bao gdbm gidy t& cé gia, céng cu chuyén nhuong theo quy dinh clia phéap luat
lién quan;
c) Céng cu no cda Chinh pha, tréi phiéu dwgc Chinh pha béo Ianh, trai phiéu chinh quyén dia phwong;
d) Cb phiéu niém yét, cb phiéu dang ky giao dich, trai phiéu niém yét trén S& giao dich chirng khoan, chirng
chi quy dai ching;

e) Cb phiéu chao ban l4n dau ra cdng ching, trai phiéu chao ban ra céng ching; trai phiéu doanh nghiép
phat hanh riéng 18 b&i té chirc niém yét c6 bao Ianh thanh toan cla td chirc tin dung hodc cam két mua
lai cGa té chirc phat hanh tdi thiéu 1 14n trong 12 thang va mdi 1an cam két mua lai téi thidu 30% gia tri dot
phéat hanh. Trwdng hop dau tw vao céc tai san quy dinh tai khoan nay phai dap &ng diéu kién sau:

» D3 dwoc Ban dai dién quy chdp thuan bang van ban vé loai, ma chirng khoan, sb lvong, gia tri giao
dich, thdi diém thwe hién;
= C6 du tai lieu chirng minh vé bao I1anh thanh toan hoac tai liéu vé cam két mua lai cGa t6 chirc phat
hanh.
f)  Ching khoan phéi sinh niém yét giao dich tai cac S& Giao dich Chirng khoan va chi nhdm muc tiéu
phong ngtra rdi ro cho chirng khoan co’ s& ma qu§ dang ndm gity;





)

Quyén phat sinh gén lién véi chirng khoan ma quy dang nam gid;

2. Linh vuwc dau tu:
Linh vuc dau tw ctia qui DCIP tap trung vao cac loai tai sédn hoat dong theo quy dinh ctia Phap luat Viét Nam
nhw sau:

Trai phiéu Chinh pha, trai phiéu dwoc Chinh phi bao 1anh, trai phiéu chinh quyén dia phwong;

Tin phiéu; Cac cdng cu c6 thu nhap cb dinh khac; Trai phiéu va cac chirng khoan phai sinh dinh kém ctia
céac t6 chirc phat hanh hoat déng theo phap luat Viét Nam (bao gém trai phiéu doanh nghiép, trai phiéu c6
kém chirng quyén, trai phiéu chuyén ddi, cac tai san phat sinh do viéc thuc hién quyén di kém véi Tréi
phiéu va cac loai chirng khoan phat sinh...).

Danh muc dau tw clia Quy DCIP ciing bao gdm céc loai gidy t& cé gia, cac cong cu thi trwong tién té,
ngoai té, cb phiéu... theo quy dinh cia phap luat Viét Nam.

Diéu 11. Han ché dau tw

1. Danh muc dau tw ctia quj DCIP phai phu hop véi muc tiéu va chinh sach dau tw da dwoc quy dinh rd tai Diéu
10 Diéu & quy va Ban céo bach.

2. Co ciu danh muc dau tw ctia Quy DCIP phai ddm bao:

a)

b)

c)

d)

e)

a)
h)

Khéng dwoc dau tw qua hai mwoi phan tram (20%) téng gia tri tai san ctia quy vao chirng khoan dang luu

hanh va céc tai san (néu cé) quy dinh tai diém a, b khoan 1 Biéu 10 Diéu 1& nay ctia mot td chirc phat

hanh, trir cong cu ng cla Chinh phd;

Khéng dwoc dau tw vao chirng khoan clia mét té chirc phat hanh qua mwdi phan tram (10%) téng gia tri

chirng khoan dang Iwu hanh ctia td chire do, trir cong cu no' clia Chinh phu;

Khéng duoc dau tw qua ba mwoi phan trdm (30%) téng gid tri tai s&n cta quy vao cAc tai san quy dinh tai

diém a, b, d, e va f khoan 1 Diéu 10 Diéu & nay, phat hanh b&i cac cong ty trong cing mét nhém cong ty

c6 quan hé s& hiru v&i nhau thudc cac trwdng hop sau day: cong ty me, céng ty con; cac cong ty s& hiru

trén 35% cb phan, phan vén gép clia nhau; nhém céng ty con c6 cling mét cong ty me.Trong d6 phan dau

tw vao chirng khoan phai sinh la gia tri cam két cGa hop déng xac dinh theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 56

Diéu Ié nay;

Khong dwoc dau tw qua mudi phan tram (10%) tdng gia tri tai san clia quy vao cac tai san quy dinh tai

diém e khoan 1 biéu 10 Diéu |& nay;

Tai moi thoi diém, téng gia tri cam két trong cac giao dich chirng khoan phai sinh, dw ng vay va céac

khoan phai trd ctua quy khéng dwoc vuwot qua gid tri tai san rong clia quy;

Khéng dwgc dau tw vao chirng chi quy cda chinh quy dé;

Khéng dwoc dau tw tryc tiép vao bat dong san, da quy, kim loai quy hiém.

Chi dwoe dau tw vao chirng chi quy dai chiing khac, cong ty dau tw chirng khoan dai chiing do cong ty

quan ly quy khac quan ly va bao dadm céac han ché sau:

- Khoéng dau tw vao qua 10% téng sd chirng chi quy dang lwu hanh ctia mét quy dai chung, cb phiéu
dang lwu hanh ctia mot cong ty dau tw chirng khoan dai chang;

- Khéng dau tw qua 20% tbng gia tri tai san cla quy vao chirng chi quy clia mét quy dai chang, cb
phiéu clia mét cdng ty dau tw chirng khoan dai chung;

- Khoéng dau tw qua 30% tdng gia tri tai s&n clia quy vao cac chirng chi quy dai chang, cb phiéu cong ty
dau tw chirng khoan dai chang.

3. Co céu dau tw ctia quj mé chi dwoc vwot mire so véi cac han ché dau tw da quy dinh tai diém a, b, ¢, d va h
Khoan 2 Diéu nay va chi do cac nguyén nhan sau:

a.
b.

e.

Bién ddng gia trén thij trworng cla tai sén trong danh muc dau tw cda quy;

Thuc hién cac khoan thanh toan cta quy theo quy dinh cla phéap luat, bao gdm viéc thuc hién lénh giao
dich cGa nha dau tw;

Hoat déng chia, tAch, hop nhét, sap nhap céc td chirc phat hanh;

Quy méi duwoc cap phép thanh lap hodc do tach quy, hop nhat quy, sap nhap quy ma thdi gian hoat dong
chwa qué séu (06) thang, ké t» ngay dwoc cap Gidy chirng nhan dang ky lap quy hoac Gidy chirng nhan
dang ky lap quy diéu chinh;

Quy dang trong thdi gian giai thé.

4. Cong ty quan ly c6 nghia vu béo céo, cong bd théng tin va diéu chinh lai co cdu dau tw clia quy nhu sau:
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- Trong th&i han 03 thang ké tir ngay cé cac sai léch phat sinh do cac nguyén nhan quy dinh tai diém a, b,
c va d khoan 3 Diéu nay, cong ty quan ly quy c6 nghia vu théng bao cho Uy ban Chirng khoan Nha nwéc
va diéu chinh lai co cdu danh muc d4u tw cho phi hop véi quy dinh tai khodn 2 Diéu nay.

- Trwong hop sai léch do cong ty quan ly quy khong tuan thi cac han ché dau tw theo quy dinh cia phap
luat hodc Diéu 1& quy, cdng ty quan ly quy phai diéu chinh lai danh muc dau tw trong thdi han 15 ngay ké
tir ngay phat hién ra sai léch. Céng ty quan ly quy phai béi thuwéng thiét hai cho quy (néu co) va chiu moi
chi phi phéat sinh lién quan dén viéc diéu chinh lai danh muc dau tw. Néu phat sinh loi nhuan phai hach
toan ngay moi khoan lgi nhuan cé dwgc cho quy.

- Trong thdi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay hoan tat viéc diéu chinh lai danh muc dau tw, cong ty quan ly
quy phai cong bé thong tin theo quy dinh, ddng thoi théng bao cho Uy ban Chirng khoan Nha nuéc vé
cac sai léch co cdu danh muc dau tw, nguyén nhan, thoi diém phat sinh hoac phat hién ra sy viéc, mirc
do thiét hai va bdi thwong thiét hai cho quy (néu cé) hodc lgi nhuan tao cho quy (néu co), bién phap khic
phuc, thoi gian thuc hién, két qua khac phuc.

5. Cong ty quan ly quy chi dwoc givi tién va dau tw cong cu thi trwdng tién t& quy dinh tai diém a, b khoan 1 Piéu
10 Diéu Ié nay phat hanh b&i cac t6 chire tin dung trong danh sach da dugc Ban Pai Dién Quy phé duyét.

6. Quy thwc hién dau tw gian tiép ra nwéc ngoai theo quy dinh ctia phép luat vé& dau tw sau khi dwoc Uy ban
Chrng khoan Nha nwéc chap thuan cho phép dau tw gian tiép ra nwéc ngoai va bao ddm cac nguyén tac sau:

a) Quy da dwoc Ngan hang Nha nuéc Vit Nam cip han mire dau tw gian tiép ra nwéc ngoai;

b) Quy chi dwoc dau tw gian tiép ra nwdc ngoai vao cac tai sédn da dwoc quy dinh tai Diéu I& quy va phu hop
v&i quy dinh cta Ngan hang Nha nwéc Viét Nam;

c) Quy khéng dwoc dau tw qua 20% gia tri tai san rong cla quy ra nwdc ngoai va khéng vuwot qua han mic
dau tw dang ky da dwoc Ngan hang Nha nuéc Viét Nam xac nhan.

d) Co céu dau tw gian tiép ra nwdc ngoai, han mirc dau tw gian tiép ra nwdc ngoai, diéu chinh han mic dau tw
gian tiép ra nwéc ngoai clia quy phai tuan tha quy dinh vé co cdu dau tw, han mc dau tw, diéu chinh han mic
dau tw theo cac quy dinh tai Diéu nay.

Diéu 12. Han mrc vay

1. Céngty quan ly quy DCVFM khéng dwoc s dung vdn va tai sédn clia Quy dé cho vay hodc béo lanh cho bat
ky khodn vay nao, tri tredng hop dau tw tién glvi theo quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 10 Diéu & nay.

2. Coéng ty quan ly quy DCVFM khéng dwoc phép vay dé dau tw, trir trwng hop vay ngén han theo quy dinh
cta phap luat vé ngan hang dé trang trai cac chi phi can thiét cho quy hoac thwe hién thanh toan céac giao
dich chirng chi quy véi nha dau tw. Téng gia tri cac khodn vay ngan han cta Quy khéng dwoc qua nam phan
tram (5%) gia tri tai san rong cGa quy tai moi thdi diém va thoi han vay tdi da 1a ba mwoi (30) ngay.

3. Cong ty quan ly quj DCVFM khéng dwoc st dung tai sadn cla Quj DCIP dé thwc hién cac giao dich ky quy
(vay mua ching khoan) cho quy hodc cho bat ky ca nhan, t6 chirc khac. Cong ty quan ly quy DCVFM khéng
dwoc st dung tai san clia Quy thue hién cac giao dich ban khéng, cho vay chiing khoan.

4. Quy DCIP dugc thyc hién giao dich mua ban lai céng cu ng cia Chinh phu theo quy dinh clia B§ Tai chinh
vé quan ly giao dich cdng cu ne ctia Chinh pha.

Piéu 13. Phwong phap lwa chon dau tw

Co6ng ty Quan ly Quj DCVFM sé& thwc hién quy trinh nghién cru, danh gia, thdm dinh ddu tw va &p dung chién
lwoc diu tw nang dong dé gia ting loi nhuan cho danh muc dau tw trong viéc quan Iy Quy DCIP.

Can c vao cac danh gia, nghién ctu co ban kinh t& vi md, bién dong va xu hwéng trén thi trwong tién té, xu
hwéng 13i suét trong tirng giai doan, cong ty Quan ly Quy DCVFM sé thyc hién chién lwoc phan bd tai sén cho
phu hop véi muc tiéu téi da héa loi nhuan véi miee rdi ro hop ly cho danh muc dau tw déng thei duy tri mée thanh
khoan phu hop clia danh muc dé dap (ng viéc duy tri tAn suét giao dich hang ngay.

V&i cac co hdi dau tw trai phiéu doanh nghiép, trai phiéu c6 gan chirng quyén, trai phiéu chuyén dbdi, cong ty
Quan ly Quy sé thuwc hién cac phan tich co ban déi véi td chirc phat hanh, va ap dung mé hinh dinh muec tin
nhiém phu hop khi ra quyét dinh dau tw.
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Chwong llI
NHA PAU TU, SO BANG KY NHA PAU TU VA GIAO DICH CHU’NG CHi QUY

Piéu 14. Nha dau tw

1.

Nha dau tw clia Quy DCIP c¢6 thé Ia té chirc, cA nhan trong va ngoai nwéc sé hiru chirng chi quy DCIP. Nha
dau tw khoéng chiju trach nhiém phap ly hodc nghia vu khac véi Quy ngoai trach nhiém trong pham vi sé
chirng chi Quy DCIP ma ho s& hiru.

Nha dau tw té chirc bao gébm céc td chirc kinh té&, xa hoi dwoc phap luat Viét Nam céng nhan. Nha dau tw
phap nhan ct ngudi dai dién hop phap dai dién cho sé chirng chi quy ma minh sé& hivu. Viéc dé clr, hdy bd
hay thay thé ngwdi dai dién nay phai dwoc thong bao bang van ban, do ngwoi dai dién c6 thAm quyén cda
nha dau tw té chire ky.

Diéu 15. Quyén va nghia vu cta Nha dau tw
Nha diu tw c6 cac quyén va nghia vu sau day:

a) Huwéng loi tir hoat ddong dau tw cla quy dau tw chivng khoan twong (rng véi ty 1é vén gop;

b) Hwéng cac loi ich va tai sdn dwoc chia hop phap tir viéc thanh ly tai san quj diu tw chirng khoan:

c) Yéu cau cong ty quan ly quy dau tw chirng khoan mua lai chirng chi quy mé;

d) Khéi kién cong ty quan ly quy dau tw chirng khoan, ngan hang giam sat hoac té chirc lién quan néu td
chrc nay vi pham quyén, loi ich hop phap ctia minh;

d) Quyén dwoc dbéi xt&¢ cong béng, mbi chirng chi quy déu tao cho ngwdi s& hiru quyén, nghia vu, loi ich
ngang nhau;

e) Quyén tw do chuyén nhwong chirng chi quy theo quy dinh tai Diéu I& quy, trir trwdng hop bi han ché
chuyén nhwong theo quy dinh ctia phap luat va tai Biéu 1é quy;

f) Quyén duwoc tiép can day dd cac thong tin dinh ky va thong tin bat thuéng vé hoat dong clia quy;

g) Quyén va trach nhiém tham gia cac cudc hop Dai hdi nha dau tw va thuc hién quyén biéu quyét dwdi hinh
thire trwe tiép hodc thédng qua dai dién dwoc Gy quyén hodc thuc hién bé phiéu tir xa (g thw, fax, thw
dién tt, tham dw hoi nghi truc tuyén, bd phiéu dién t& hodc hinh thirc dién ti khac);

h) Thuwc hién quyén cGa minh théng qua Dai hdi nha dau tw va cé nghia vu chap hanh quyét dinh cia Dai
hoi nha dau tw

k) Nghia vu thanh toan day da tién mua chirng chi quy trong thoi han quy dinh tai Diéu 1& quy, Ban céo bach
va chi chiu trach nhiém vé cac khodn no va nghia vu tai san khac cla quy trong pham vi sé tién da thanh
toan khi mua chirng chi quy;

) Céac quyén va nghia vu khac theo quy dinh clia phap luat vé chirng khoan va tai Diéu 1& nay.

Nha dau tw hodc nhédm nha dau tw s& hiru tlr 5% tré 1&én tdng sb chirng chi qu§ dang lwu hanh cé cac quyén

sau day:

a) Xem xét va trich luc sb bién ban va cac Nghi quyét cia Ban dai dién quy, bao céo tai chinh ndm va cac
b&o c&o cla ngan hang giam sat lién quan dén hoat déng cla quy;

b) Yéu cau cong ty quan ly quy triéu tap hop Dai hdi nha dau tw bat thudng trong cac trudng hop sau:

- Céng ty quan ly quy, ngan hang giam sat vi pham quyén cla nha diu tw hodc nghia vu cltia cong ty
quan ly quy, ngan hang giam sat hodc ra quyét dinh vwot qua thdm quyén quy dinh tai Diéu & quy,
hop ddng giam séat hoac dwoc giao bdi Dai hdi nha dau tw, gay tén that cho quy;

- Ban dai dién quy da hét nhiém ky trén 06 thang ma chwa dwoc bau thay thé;

- Céc truong hop khac theo quy dinh tai Diéu 1& quy;

c) Yéu cau cong ty quan ly quy, ngan hang giam séat giai trinh cac van dé béat thudng lién quan dén tai san
va hoat déng quan ly, giao dich tai san cta quy. Trong thdi han 15 ngay ké tir ngay nhan dwoc yéu cau,
cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat phai tra 11 nha dau tu;

d) Kién nghi van dé dwa vao chwong trinh hop Dai hdi nha dau tw. Kién nghi phai bang van ban va dwoc gl
dén cong ty quan ly quj cham nhét ba (03) ngay lam viéc trwéc ngay khai mac;

d) Céc quyén va nghia vu khac theo quy dinh tai Diéu 1& quy.

Nha dau tw hodc nhém nha dau tw s& hivu tr 10% trd 1én tbng sb chirng chi quy dang lwu hanh cé cac quyén

dé cir ngwoi vao Ban dai dién quy. Trinh tw, tha tuc dé c ap dung twong tw theo quy dinh cla phap luat vé

doanh nghiép ap dung dbi véi viéc d& clr ngwdi vao Hoi ddng quan tri clia cb dong hodc nhém cb dong s&

hivu tr 10% tréd 1én téng sb c¢b phan phd thong.
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4.

Yéu cau, kién nghi ctia nha dau tw hodc nhém nha dau tw theo quy dinh tai khoan 2,3 Piéu nay phai duoc lap
b&ng van ban va phai cé ho, tén, dia chi lién lac, sd Gidy chirng minh thw nhan dan hodc Can cwéc cong dan
ho&c Ho chiéu hodc chirng thwe ca nhan hop phap khac; tén, dia chi tru s& chinh, quéc tich, sb Gidy chirng
nhan dang ky doanh nghiép hodc sé Quyét dinh thanh lap dbi véi nha dau tw 1a td chirc; sé lwong ching chi
quy nam gitr va thdi diém ndm gitr cla tivng nha dau tw, tdng sb chirng chi quy clia cd nhém nha dau tw va ty
l&é s& hiru trong tdng sb chirng chi quy dang Lwu hanh cla quy; ndi dung yéu cau, kién nghi; can cv va ly do.
Trwdng hop triéu tap Dai hdi nha dau tw bat thwong theo quy dinh tai diém b khodn 2 Diéu nay, phai kém
theo céc tai liéu xac minh ly do viéc triéu tap Dai hoi nha dau tw bat thwdng; hodc cac tai liéu, chirng clv vé
cac vi pham cla codng ty quan ly qu§, ngan hang giam sat hodc vé quyét dinh vwot qua thdm quyén theo quy
dinh tai Diéu 1& quy, hop ddng giam séat.

Diéu 16. S6 dang ky nha dau tw

1.

T4 chirc cung cap dich vu Pai ly chuyén nhwong 1ap, Iwu trir va cap nhat kip thoi sd déng ky nha dau tw ti khi

Quy DCIP hoan tt dot chao ban ra cong ching 1an dau. S6 dang ky nha dau tw ctia Quy DCIP c6 thé la van

ban, tap di liéu dién tlr hoac ca hai.

S4 chinh, s phu phai cé cac néi dung sau:

a) Tén, dia chi tru s& chinh clia céng ty quan ly quy; tén, dia chi tru s& chinh clia ngan hang giam sat; tén
day dd cta quy; ma chirng khoan niém yét ctia quy (néu co);

b) Tdng sb chirng chi quy dwoc quyén chao ban, tdng sé chirng chi quj da ban va téng vén huy dong dwoc
cho quy; théng tin nha dau tw:

i.  DAi v&i ca nhan: Ho va tén nha dau tw, sé chirng minh nhan dan hodc sb cén cudc cong dan con
hiéu lwc hodc HO chiéu hodc chirng thuc ca nhan hop phap khac, ma sé giao dich chirng khoan (d6i
v&i nha dau tw nwdc ngoai), dia chi lién lac, sé dién thoai lién lac, dia chi email (néu co);

i. DAiveitd chire: Tén day du, tén viét tit, tén giao dich, dia chi tru s& chinh, sé Gidy chirng nhan ding
ky doanh nghiép ho&c sé Quyét dinh thanh lap, ma sb giao dich chirng khoan (d6i v&i nha dau tw
nwdc ngoai); ho va tén, sé chirng minh nhan dan, sé can cwédc cong dan hodc sbé hod chiéu (déi voi
ngwdi dwoc Oy quyén khong mang qudc tich Viét Nam) con hiéu lwc, dia chi lién lac, sb dién thoai lién
lac, dia chi email cGia ca nhan dwoc td chirc Gy quyén giao dich chirng chi quy;

c) Sb tai khodn lwu ky chirng khoan (néu cé); sb tai khodn cia nha diu tw; hodc sb tiéu khodn kém theo S6
tai khoan ky danh; Ma sb dang ky giao dich chirng khoan (dbi véi nha dau tw nwédc ngoai);

d) Sélwong vaty lé s& hiru chirng chi quy, ngay déng ky mua va ngay thanh toan;

e) Ngay lap Sb dang ky nha dau tw.

Céng ty quan ly quy, Té chirc cung cép dich vu Dai ly chuyén nhwong phai ludn c6 day da théng tin vé s&

hi*u cha tirng nha dau tw, k& ca nha dau tw giao dich trén tai khoan ky danh.Théng tin vé tai san cta nha dau

tw trén Sé chinh la bang chirng xac nhan quyén s& hiru chirng chi quy ctia nha dau tw. Quyén s& hiru cla

nha dau tw dwoc xac lap ké ti thdi diém thong tin vé sé hiru cia nha dau tw dwoc cap nhat tai S6 chinh.

Sb dang ky nha dau tw dwoc lwu tri tai tru sé& Td chire cung cp dich vu Dai ly chuyén nhwong va cong ty

quan ly quy.

Diéu 17. Giao dich chirng chi Quy

1.

Céng ty quan ly quy phai td chirc giao dich ching chi quy cho nha du tw. Hoat dong giao dich phai dwoc td
chie dinh ky.
Tan suét giao dich chirng chi Quy DCIP 1a hang ngay vao cac ngay lam viéc trong tuan, ngoai trir ngay lam
viéc bu roi vao ngay th&r 7 va/hoac Cha nhat. Trwéng hop ngay giao dich roi vao ngay nghi, ngay 18 thi viéc
giao dich s& dwoc thwe hién vao ngay giao dich ké tiép cla Quy. Cong ty quan ly Quy sé théng bao dén nha
dAu tw, Dai ly phan phéi va céc té chirc cung cép dich vu c6 lién quan vé lich giao dich va thdi diém dong s
lénh mat cach cu thé khi cé cac ngay nghi L& xay ra trén trang théng tin dién t cta cong ty hodc bang thw
dién tcr.
Viéc gidm tan suét giao dich sé dwoc Dai hdi nha dau tw thong qua va luén ddm bao tan suét giao dich khong
dwoc it hon hai (02) Ian trong mét (01) thang.
Phan phdi chirng chi quy tai cac dot phat hanh
a) Lénh mua chirng chi quy ctia nha dau tw
- Gié tri mua tdi thiéu cho cac Ian mua chirng chi quy 1a mét tram (100.000) déng.
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Sé lwong CCQ duoc

Nha dau tw/ ngwdi dwoc nha dau tw Gy quyén thwe hién thanh toan tién mua ching chi quy béng
hinh thirc chuyén khoan tryc tiép dén tai khodn cta Quy tai Ngan hang gidm séat bang tién Viét Nam
DPoéng. Trwéng hop 1énh mua chirng chi quy va viéc thanh toan cho I&énh mua cla nha dau tw dwoc
thwe hién bdi ca nhan, td chirc khac khéng phai 1a nha dau tw thi phiéu 1&nh va tai liéu xac nhan viéc
thanh toan phai néu ré tén, sb tai khoan va gia trj thanh toan ctia nha dau tw dwoc hwéng loi.

Sé lwong chirng chi quy dwoc phan phdi sau khi dang ky dwoc tinh theo cong thire sau:

Sé tién dang ky mua x (1- Gia dich vu phat hanh(%))

phan phdi . o o
NAV cla don vi quy str dung tai ngay giao dich
Sé lwong ching chi quy sau khi phan phéi c6 thé la sé 1@ va duwoc lay dén 2 chiv sb thap phan.
Céch thirc gidi quyét déi voi cac trueng hop ma tdng sbé tién thanh toan 1énh mua it hodc nhiéu hon
sb tién dang ky ghi trong Lénh mua, hodc cac trwdng hop giao dich mua khéng hop 1& dwoc quy dinh
chi tiét tai Ban céo bach cta Quy.
Quy trinh nhan va thwe hién 1énh mua dwoc quy dinh chi tiét tai Ban Cao bach ctia Quy.

b) Lénh ban chirng chi quy clia nha dau tw

Sé lwong chirng chi quy dang ky ban khéng dwoc thAp hon mét tram (100) don vi quy va sb lvong
don vi quy con lai sau giao dich phai I&n hon hodc bang sé lwong chirng chi quy téi thiéu duy tri tai
khodn la mét tram (100) chivrng chi quy, ngoai trir cac giao dich chirng chi quy 1& dwoc dinh nghia tai
Ban céo bach.

Lénh ban co6 thé khoéng dworc thwe hién, hodc chi dwoc thwe hién mét phan theo quy dinh tai Diéu 18
cta Diéu lé nay.

Nha dau tw thuc hién cac nghta vu thué (néu cé) cho céc giao dich ban theo quy dinh cta phép luat.
Viéc thanh toan tién ban ching chi quy dwoc thwe hién bang hinh thirc chuyén khoan trwc tiép dén
tai khoadn ctia nha dau tw hoac dai ly ky danh bang tién Viét Nam Ddng. Phi ngan hang phat sinh (néu
c6) tr viéc chuyén tién cla giao dich ban nay sé do nha dau tw chiju.

Sé tién ban chirng chi quy duoc tinh theo cong thirc sau:

Gia trj )

Ban d.u’o’c- S6 lwgng CCQ dwoc mua lai x NAV cda don vij quy st dung tai ngay giao djch x (1-
_ 77 Giadich vu mua lai(%))

nhéan

Céch thirc giai quyét déi véi cac trudng hop ma sbé lwong dang ky ban dan téi sé lwong chirng chi
quy con lai trong tai khodn nhé hon sé lwong ching chi quy téi thiéu dé duy tri tai khoan, hodc cac
trwdng hop giao dich ban khéng hop 1& dwoc quy dinh chi tiét tai Ban cao bach ctia Quy.

Quy trinh nhan va thwe hién 1énh ban dwoc quy dinh chi tiét tai Ban Céo bach cia Quy.

c) Lénh chuyén déi gitra cac chirng chi quy mé

Nha dau tw c6 thé thwe hién viéc chuyén déi gitra cac chirng chi quy mé khi cong ty quan ly cé tir hai
(02) quy mé& tré 1én va cé cuing td chirc cung cép dich vu dai ly chuyén nhwong.

Nguyén tac thwc hién giao dich chuyén déi chirng chi quj mé, quy trinh nhan va thyc hién 1&énh
chuyén déi dwoc quy dinh chi tiét tai Ban Céo bach cia Quy.

Coéng ty quan Iy quy sé tién hanh cap nhat ddy dd cac quy dinh lién quan dén céc thd tuc lién quan
cho viéc chuyén dbi quy va thong tin cu thé dén nha dau tw théng qua cac phwong tién théng tin dai
chiing, trang théng tin dién t& (website) cla Cong ty quan ly quy va hé théng dai ly phan phbi.

4. Giao dich chuyén nhuong phi thwong mai (cho, biéu, ting, thira ké...)

Céc giao dich chuyén nhwong phi thwong mai (nhw cho, biéu, ting, thira ké...) chirng chi quj DCIP
cho mét ca nhan/ td chirc khac dwoc thwe hién tai Dai ly phan phéi chi dinh.

Quy trinh nhan va thwc hién giao dich chuyén nhwong phi thwong mai dwoc quy dinh chi tiét tai Ban
Céo bach cta Quy.

Nha dau tw phai cung cip day du cac van ban va tai liéu can thiét dé hoan tat tha tuc giao dich
chuyén nhwong phi thwong mai theo quy dinh cta phap luat.

Viéc thanh toan gia dich vu chuyén nhwong phi thwong mai sé dwoc quy dinh tai Ban céo bach.
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Nha dau tw/ ngwdi thu hwdng cé trach nhiém thanh toan cac khodn chi phi phat sinh va thué lién
guan dén viec chuyén nhwong phi thwong mai theo quy dinh ca phép luat.

5. Céng ty quan ly quy, nguoi cé lién quan cda Cong ty quan ly quy dwoc tham gia gép von thanh 1ap, giao dich
ching chi quy m& ma Céng ty dang quan ly vé&i cac mirc gid giao dich 4p dung nhw déi véi cac nha dau tw
khac theo Diéu lé nay.

Diéu 18. Mua lai mét phan, tam ngirng giao dich chirng chi quy

1. Coéngty quan ly quy cé quyén chi dap (rng mot phan Iénh ban, Iénh mua, 1énh chuyén ddi ctia nha dau tw mot
trong cac trwdng hop sau:

a) Tong gia tri cac 1énh ban (k& ca Iénh ban tir hoat dong chuyén dbi) trir tdng gia tri cac 1énh mua (ké ca
lénh mua t& hoat déng chuyén ddi) tai ngay giao dich ching chi quy Ién hon mwdi phan trdm (10%) gié
tri tai sadn rong cta quy; hoac

b) Viéc thwc hién toan b lénh cha nha dau tw dan téi:

Gié tri tai s&n rong cta quy xudng dwéi ndm muoi (50) ty dong; hodc

Gia tri phan don vi quy hodc sé don vi qu§ con lai trén tai khoan ctia nha dau tw thap hon gia tr ti
thiéu hodc sb lwong don vi quy téi thidu dé duy tri tai khodn ctia nha dau tw theo quy dinh tai Diéu lé
quy va Ban céo bach (néu cé); hodc

Gia tri tai san rong con lai hoc sé don vi quy con lai cta quy thap hon gia tri tai san rong téi thiéu
hodc sé don vi quy lvu hanh ti thiéu da dwoc quy dinh tai Diéu 1é quy va Ban céo bach (néu co);
hoac

- S6 lwong don vi quy lwu hanh vwot qua khéi lweng téi da (néu co) quy dinh tai Diéu 1é qu§ va Ban
cao bach.

c) Viéc ban chirng khoan Iy tién mat dé dap ¢ng toan bd 1énh ctia nha dau tw khong thé thuc hién dwoc do:

Tinh thanh khoan cia thi trweéng thép;
Mét (hodc nhiéu) chirng khoan trong danh muc dau tw cia Quy DCIP bj dinh chi giao dich do Quyét
dinh clla S& Giao dich Chirng khoan.

2. Déi voi trudng hop quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu nay, cong ty quan ly quy duwoc kéo dai thoi han thanh
toan t6i da 30 ngay sau khi dwoc Ban dai dién quy chap thuan, ké tir ngay giao dich chirng chi quy

3. Déi voi trudng hop thwe hién mét phan 1énh ban, 1énh mua, 1énh chuyén déi theo quy dinh tai khodn 1 Diéu
nay, Cong ty quan ly quy &p dung theo nguyén tac phan phéi theo cung ty 1, cu thé nhw sau:

Phan gia tri dwoc thuc hién sé& dwoc phan bd cho tat ca cac nha dau tw dang ky giao dich tai mot ky
giao dich, theo cling mét ty 1& gitka gia tri thwe hién va gia tri dang ky giao dich, sao cho tdng giéa tri
céac 1énh ban tai ngay giao dich chirng chi quy khdng vi pham céac diéu kién dap tng viéc mua lai mot
phan 1énh ban cta nha dau tw theo quy dinh tai Diéu nay. S lwong chirng chi quy dwoc mua lai t
nha dau tw trong trwéng hop nay duoc tinh theo céng thirc sau:

SLTT

Xi=S5LDKi* ——
2 SLDKi

Trong do:

Xi: s6 lwong chirng chi quy thuc t& cla nha dau tw i dwoc thuc hién (hay sé lwong ching chi quy
khép 1énh ban). Két qua co thé 1a sb 1é va dwoc 14y dén 2 chiv sé thap phan.

SLDK:i: sb lwgng chirng chi quj ma nha du tw dang ky ban.

SLTT: tbng sbé lwong ching chi quj ma céng ty Quan ly quy c6 thé dap &ng cho I&énh ban cha nha
dau tu.

¥, SLDKi: téng sb lwong chirng chi quy dang ky ban.

Céch thire gidi quyét dbi véi cac phan Iénh chwa duoc thwe hién dwoc quy dinh chi tiét tai Ban cao
bach cta Quy.

Céc théng bao vé phan lénh dwoc thwe hién hodc bi hiy sé& dwoc cung cép chi tiét trong béo céo giao
dich va gl trwee tiép qua thw dién tl cho nha dau tuw.

4. Chung chi quj mé c6 thé bi tam dirng giao dich khi xay ra mét trong cac su kién sau day:

Coéng ty quan ly quy khéng thé thwe hién viéc mua lai chirng chi quj mé theo yéu cau do nguyén
nhan bt kha khéang;
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5.

6.

7.

8.

- Cong ty quan ly quy khong thé xac dinh gia tri tai san rong cta quy mé vao ngay dinh gia mua lai
ching chi quj mé& do S& Giao dich Chirng khoan quyét dinh dinh chi giao dich chirng khoan trong
danh muc d4u tw cda quy;

- Céc s kién khac ma Uy ban chirng khoan nha nwéc xét thay 1a can thiét.

Cong ty quan ly quy phai bao cao Ban dai dién quy, Uy ban Chirng khoan Nha nwéc trong thoi han hai bdn
(24) gi®y, ké tir khi xdy ra mét trong cac sw kién quy dinh tai khodn 4 Diéu nay va phai tiép tuc thwc hién viéc
mua lai chirng chi quy mé ngay sau khi cac sw kién nay chdm dut.

Thoi han tam dirng giao dich chirng chi quy la chin mwoi (90) ngay, ké tir ngay giao dich chirng chi quy gan
nhat.

Trong thdi han ba mwoi (30) ngay, ké tir ngay két thuc thdi han téi da tam divng giao dich chirng chi quy theo
quy dinh tai khoan 6 Diéu nay, cong ty quan ly qu§ phai td chirc hop dé 1y y kién dai hdi nha dau tw vé viéc
gidi thé quy, hodc tach quy, hodc tiép tuc kéo dai thdi han tam dirng giao dich ching chi quy.

Trong théi han triéu tap dai hoi nha dau tw, néu cac nguyén nhan dan téi viéc tam divng giao dich chirng chi
quy chdm dut, cong ty quan ly quy duoc hdy bd viéc triéu tap dai hdi nha dau tw.

Diéu 19. Gia phat hanh, gia mua lai

1.

3.

Gia phat hanh tai dot chao ban dau tién va tai cac ky giao dich tiép theo l1a mrc gid nha dau tw phai thanh
toan d& mua mét don vi quy. Gia phat hanh nay dwoc xac dinh bang ménh gia (trong dot chao ban 1an dau ra
cbng ching); hodc bang gia tri tai san rong trén mét don vi quy st dung tai ngay giao dich ching chi quy
coéng thém gia dich vu phat hanh ching chi quy tai cac dot chao ban dau tién va tai cac ky giao dich tiép theo.
Gia mua lai 1a mtc gia ma cong ty quan ly quy phai thanh toan dé mua lai tr nha dau tuw mét don vi quy. Gia
mua lai bang gia tri tai san rong trén mét don vi quy s dung tai ngay giao dich ching chi quy, triv di gia dich
vy mua lai.

Gia dich vu phéat hanh, gia dich vu mua lai dwoc quy dinh tai chwong XllI ctia Diéu |& nay.

Diéu 20. Thira ké chirng chi quy

1.

Viéc thira k& chirng chi quy phai phu hop véi quy dinh ctia phap luat hién hanh vé thra ké. Quy chi chap
nhan ngudi thira ké hop phap va khéng chiu trach nhiém dbi véi bat ky tranh chap nao lién quan dén viéc
thira ké hodc ngudi thiva ké.

T chire cung cap dich vu Dai ly chuyén nhwong sé dang ky ngudi thira ké hop phap trong sé dang ky nha
dau tw sau khi nguwdi thiva ké do da cung cap day di bang chirng hop phéap vé viéc thira ké cho cong ty quan
ly qu§ hodc céac tb chirc dworc Gy quyén.

Chwong IV
DAI HOI NHA PAU TV

Piéu 21. Dai héi nha dau tw

1.

Dai hoi Nha dau tw 1a co quan c6 thAm quyén cao nhéat ctia Quy DCIP. Tat ca cac nha dau tw c6 tén trong S
dang ky nha dau tw truéc khi triéu tap cudc hop déu cé quyén tham dy Dai hoi.
Dai hoi Nha diu tw hang nam duoc t6 chire trong thdi han 04 thang ké tir ngay két thic ndm tai chinh. Theo
dé nghi ctia Ban dai dién quy, cuéc hop Dai hdi nha dau tw thwong nién co thé gia han nhwng khong quéa 06
thang ké tr ngay két thic ndm tai chinh va phai théng bao Uy ban Chirng khoan Nha nuwéc.
Viéc hop dai hoi nha dau tw thuwdng nién cé thé dwoc td chire dwdi hinh thire hop tap trung hoac 1y y kién
bang van ban hodc tham dyw va biéu quyét théng qua hoi nghi trwc tuyén, bd phiéu dién t&r hoac hinh thirc
dién t& khac. Hop Dai hoi Nha dau tw dwdi hinh thire ldy y kién bang van ban cé thé dwoc thuc hién dudi
hinh thirc g&i thw bdng van ban hoac thw dién ttr. Dai hoi Nha diu tw Gy quyén cho Ban dai dién quy théng
qua quy ché cla hinh thrc hop lay y kién bang van ban, hdi nghi tric tuyén, bd phiéu dién t& hodc hinh thirc
dién t& khac (néu co).
Chuwong trinh va noi dung hop Dai hoi nha dau tw dwoc cong ty quan ly quy xay dwng twong (ng véi chwong
trinh hop, ndi dung hop Dai hdi ddng ¢ déng theo quy dinh phap luat vé doanh nghiép. Téi thiéu 07 ngay lam
viéc trwde khi dién ra cudéc hop Dai hoi nha dau tw, cong ty quan ly quy phai giri Uy ban Chirng khoan Nha
nwéc toan bd chwong trinh, ndi dung hop va céc tai liéu ¢ lién quan, déng thdi cong b thdng tin vé viéc triéu
tap hop Dai hoi nha dau tw, trong d6 néu ré ly do va muc tiéu cia cudc hop.
Chi phi ctia Dai hdi Nha diu tw hang ndm va Dai hoi Nha dau tw 1an dau tién do Quy thanh toan.
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Diéu 22. Dai hoi Nha dau tw bat thwong

1. Coéngty quan ly quy c6 trach nhiém triéu tap hop bat thweng Dai hoi nha dau tw trong nhirng trwdng hop sau:
a) Céng ty quan ly quy, hodc Ngan hang giam sat, hodc Ban dai dién quy xét thay la can thiét vi quyén loi

cla quy;
b) Theo yéu ciu clia nha dau tw hodc nhém nha dau tw quy dinh tai diém b khoan 2 Diéu 15 Diéu & nay;

2. Viéc t6 chirc Dai hoi nha dau tw bat thwdng theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay phai dwoc thwe hién trong
vong ba muwoi (30) ngay, ké tir ngay cong ty quan ly quy nhan dwoc yéu ciu triéu tap hop béat thuwong Dai hoi
nha dau tuw.

3. Trwong hop céng ty quan ly quy khéng triéu tap hop Dai hoi nha dau tw theo quy dinh tai khoan 2 Diéu nay,
cong ty quan ly quy phai chiu trach nhiém trwdc phap luat va phai béi thuéng thiét hai phat sinh déi vai quy
(néu c6). Trwdng hop cong ty quan ly quy khong triéu tap hop Pai hodi nha dau tw theo quy dinh tai khoan 2
Diéu nay, trong thdi han 30 ngay tiép theo, Ban dai dién qu§ hodc ngan hang giam sat thay thé coéng ty quan
ly quy triéu tap hop Dai hodi nha dau tw theo trinh tw, tha tuc quy dinh tai Diéu |& nay.

Diéu 23. Quyén va nhiém vu cta Pai héi nha dau tw

1. BAu, mién nhiém, bai nhiém Chu tich va thanh vién ctia Ban dai dién Quy;

Quyét dinh mtre thu lao va chi phi hoat déng ctia Ban dai dién Quy;

Tang murc gia dich vu trd cho Cong ty quan ly quy va ngan hang giam sat;

Xem xét va xt ly vi pham clGa Cong ty quan ly quy, Ngan hang giam sat va Ban dai dién Quy gay tén that cho

quy;

Quyét dinh chinh stra, bd sung Diéu 1& QuY; phwong an phan phdi loi tic;

Quyét dinh céac thay déi co' ban trong chinh sach dau tw, muc tiéu dau tw cha quy;

Quyét dinh thay ddi Cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat;

Yéu cau Cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat trinh sé sach hoac gidy t& giao dich tai Dai hoi Nha dau tw;

Théng qua béo céo tai chinh, bao céo vé tai san va hoat déng hang nam cta Quy;

10. Théng qua viéc lwa chon té chirc kiém toan dwoc chap thuan dé kiém toan bao cao tai chinh hang ndm clia Quy,
doanh nghiép thdm dinh gia doc lap (néu co);

11. Giai thé, sap nhap, hop nhét, chia, tAch qu§ theo quy dinh cta Diéu |& va phap luat hién hanh;

12. Céc van dé khac thudc thdm quyén theo quy dinh phap luat vé Chirng khoan va Diéu Ié nay.

Diéu 24. Diéu kién, thé thirc tién hanh hop Pai hoi nha dau tw

1. Cudc hop Pai hdi Nha dau tw dwoc tién hanh khi c6 s6 nha dau tw tham du dai dién cho trén 50% tdng sb
phiéu biéu quyét. Hinh thirc tham dw va biéu quyét tai Dai hoi cé thé la truc tiép hodc théng qua Gy quyén
trong trwong hop sau day:

P own

© o N o g

-Tham dy va biéu quyét tryc tiép tai cudc hop;
-Uy quyén cho mét ngudi khac hodc Gy quyén cho Ban dai dién qu§ tham du va biéu quyét tai cudc hop;
-Tham dy va biéu quyét théng qua hdi nghi trwc tuyén, bd phiéu dién t& hodc hinh thirc dién t& khac; tham
dw hop trwec tuyén théng qua dién thoai, internet ho&c cac phwong tién truyén tin nghe, nhin khéc.
-GWri phiéu biéu quyét dén cudc hop théng qua gl thw, fax, thw dién tlr hodc hinh thirc dién t& khac
2. Trwdng hop cudc hop l1an thir nhat khéng da diéu kién tién hanh theo quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay, cudc
hop 1an thtr hai dwoc triéu tap trong thdi han ba mwoi (30) ngay, ké tir ngay cudc hop 1an th&r nhat dw dinh
khai mac. Trong trwdng hop nay, Dai hdi Nha dau tw dwoc tién hanh khéng phu thudc vao sé nha dau tw
tham dw.
3. Dai hoi nha dau tw thong qua Nghi quyét thudc thAm quyén bang hinh thirc bidu quyét tai cudc hop hodc lay ¥
kién bang van ban.
4. Pai hoi Nha dau tw sé do Chu tich Ban dai dién Quy cha tri, néu Cha tich vang mat thi Phé Cha tich Ban dai
dién Quy hodc bat ky nguwdi nao khac do Pai hoi nha dau tw bau ra sé chu tri.
5. T&t ca cudc hop cta Dai hdi Nha dau tw phai dwoc 1ap thanh bién ban va lwu gilr & tru s& chinh ctia Cong ty
quan ly quy.
Diéu 25. Quyét dinh cua Pai héi nha dau tw
1. Mai don vi quy sé cé mot quyén biéu quyét. Ngan hang giam séat, Cong ty quan ly quy, té chirc kiém toan,
cong ty luat cung cép dich vu cho Quj dwoc quyén tham gia Dai hoi Nha dau tw nhung khéng duoc biéu
quyét.
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2. Dai hoi Nha dau tw thong qua cac Nghi quyét thudc thdm quyén bang hinh thirc biéu quyét tai cudc hop hodc
lay y kién béng van ban hoc cac hinh thirc dién i khac.

3. Trir trwong hop quy dinh tai khodn 5 Diéu nay, quyét dinh tai cudc hop cta dai hdi nha dau tw dwoc thong
qua khi dwoc sb nha dau tw dai dién cho trén nam muwoi phan tram (50%) téng sb phiéu biéu quyét cua tat ca
nha dau tw dw hop tan thanh.

4. Congty quan ly quy duoc lay y kién nha dau tw bang van ban, triy trwéng hop quy dinh tai khoan 5 Diéu nay.
Nguyén tac, néi dung, trinh tw, tha tuc lay y kién nha dau tw bang van ban phai dwoc quy dinh rd tai Diéu lé
quy, pht hop véi quy dinh phap luat vé doanh nghiép. Trong truéng hop nay, cong ty quan ly qu§ phai tuan
tha thdi han gri phiéu va tai liéu hop cho nha dau tw nhw trwdng hop moi hop Pai hdi nha dau tw. Trwdng
hop lay y kién dwdi hinh thirc bang van ban, quyét dinh ctia Dai hoi Nha dau tw dwoc théng qua néu dwoc sb
nha dau tw dai dién cho trén ndm muwoi phan trdm (50%) tdng s6 don vi quy cta cac nha dau tw biéu quyét
tan thanh.

5. Quyét dinh ctia Dai hoi Nha dau tw vé cac van dé sau day phai dwoc thong qua bang hinh thire biéu quyét tai
cudc hop la:

a) Quyét dinh cac thay déi co' ban trong chinh sach dau tw, muc tiéu dau tw cta quy; ting mc gia dich vu
tra cho cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat; thay déi cong ty quan ly quy, ngan hang giam sat;

b) Chia, tAch, s&p nhap, hop nhét quy; gidi thé quy; thay ddi thoi han hoat déng cia quy;

Quyét dinh tai cudc hop dwoc théng qua khi sb nha dau tw dai dién trén sau mwoi 1&m phan trdm (65%) téng

s6 phiéu biéu quyét clia tat ca nha dau tw dw hop tan thanh.

6. Coéng ty quan ly quy va Ban dai dién Quy c6 trach nhiém dam bao rang moi quyét dinh cta Dai hoi Nha dau
tw 1a phu hop véi quy dinh phép luat va biéu 1é Quy.

7. Trong thoi han hai mwoi bdn (24) gio sau khi théng qua quyét dinh cta Dai hoi Nha dau tw, Céng ty quan ly
quy, Ban dai dién quy c6 trach nhiém Iap Bién ban hop hoc Bién ban kiém phiéu (trong trwérng hop Iy y kién
nha dau tw bang van ban hodc lay y kién béng thw dién t& hodc hinh thirc dién tl khac) va Nghi quyét Dai hoi
va gri cho Uy ban Chrng khoan Nha nwéc, Ngan hang gidm sat va cung cip cho nha dau tw hodc céng bb
thdng tin theo quy dinh hién hanh vé céng bé théng tin trén thj trwéng chirng khoan.

8. Nhirng quyét dinh ctia Pai hoi nha dau tw dwoc théng qua khéng phu hop véi quy dinh cha phap luat va biéu
l&, sé khong c6 hiéu lwc phap ly va gia tri thi hanh. Nhirng quyét dinh nay mé&c nhién bj hdy. Déng thoi, Cong
ty quan ly quy c6 trach nhiém théng bao cho Uy ban Chirng khoan Nha nwédc va nha dau tw vé viéc Nghi
quyét khong cé hiéu Iwc thi hanh va bj hay.

Diéu 26. Phan déi quyét dinh ctia Dai héi nha dau tw

1. Nha dau tw quy mé& phan déi quyét dinh da dwoc théng qua bdi Dai hdi nha dau tw vé viéc cac thay déi co
ban trong chinh sach dau tw, muc tiéu dau tw clda quy; ting m&c gia dich vu trd cho Céng ty quan ly quy,
Ngan hang giam sat; thay ddi Céng ty quan ly quy, Ngan hang giam sét; chia, tach, sap nhap, hop nhét quy,
gidi thé quy c6 quyén yéu ciu Cong ty quan ly quj mua lai chirng chi quy ctia minh ho&c chuyén dbi sang quy
khac cung loai hinh ctia céng ty quan ly quy. Yéu cau phai bang van ban, trong dé néu ré tén, dia chi lién lac
clia nha dau tw, sb lwong don vi quy, ly do yéu cau mua lai hodc dé nghi chuyén dbi sang quy khéc cla coéng
ty quan ly quy. Yéu ciu phai dwgc nha dau tw glvi téi tru s& chinh cha cong ty quan ly quy, dai ly ky danh
trong thdi han muoi Idam (15) ngay, ké tlr ngay dai hoi nha dau tw théong qua quyét dinh vé cac van dé néu
trén.

2. Trong thoi han bdn mwoi 18m (45) ngay, ké tir ngay cong bd két qua hop dai hoi nha dau tw, cong ty quan ly
quy phai hoan tat viéc mua lai ho&c chuyén dbi chirng chi quy cho nha dau tw phan dbi quyét dinh cta dai hoi
nha dau tw theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay. Trong trwong hop nay, mirc gia mua lai duwoc xac dinh trén co
s& gia tri tai s&n rong trén mét chirng chi quy tai ky giao dich chirng chi quy gan nhét ké tir khi Cong ty quan
ly qu§ nhan dwoc yéu cAu cla nha dau tw va nha diu tw khong phai thanh toan gia dich vu mua lai, gia dich
vu chuyén dbi.
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Chwong Vv
BAN DAI DIEN QUY

Diéu 27. Ban dai dién Quy

1.

Ban dai dién Quy DCIP cé tlr ba (03) dén bay (07) thanh vién, dwoc bau tai cudc hop Pai hoi nha dau tw hodc
duwoc nha dau tw cho y kién bang van ban. Viéc dé clr, (’ng c&r thanh vién Ban dai dién quy phai tuan tha quy
dinh sau:

a) Thong tin lién quan dén cac (rng vién Ban dai dién quy phai dwoc cong bé trén trang théng tin dién ttr cta
cong ty quan ly quj cham nhat 10 ngay trwéc ngay triéu tap hop Pai hdi nha dau tw dé bau thanh vién
Ban dai dién quy. Thong tin t6i thiéu phai bao gébm: ho tén, ngay thang nam sinh; trinh d6 chuyén mén;
trinh dd quan ly; kinh nghiém trong hoat ddng quan ly tai san, hodc phan tich dau tw hodc cac kinh
nghiém trong hoat dong chirng khoan, ngan hang, béo hiém; qua trinh cong tac va két qua dat dwoc; cac
cobng ty, quy ma trng vién dang ndm gilr chirc vu thanh vién Hoi ddng quan tri, thanh vién Ban dai dién
quy; cac loi ich cd lién quan t&i cong ty quan Iy quy, ngan hang giam sat (néu co); cac thong tin khac néu
cé lién quan;

b) Truong hop sb lweng cac (ng vién Ban dai dién quy thong qua dé cir va (rng cr van khéng dd sé lvong
can thiét, Ban dai dién quy dwong nhiém c6 thé dé cir thém (rng vién hodc td chirc dé clr theo co ché quy
dinh tai Diéu 1& quj. Co ché dé ctr hay cach thirc Ban dai dién quy dwong nhiém dé cr (rng vién Ban dai
dién quy dwoc cong bd rd rang va duoc Dai hoi nha dau tw thong qua trwde khi tién hanh dé ci;

c) Trinh tw, tha tuc d& ctr, ’ng ct thanh vién Ban dai dién quy

- Truwdng hop da xac dinh dwoc ¢ng ¢l vién Ban dai dién quy phai cong bé thong tin lién quan dén cac
tng c vién téi thiéu la 10 ngay trwdc ngay khai mac hop Dai hdi Nha dau tw trén trang thong tin dién to
clia cdng ty quan ly quy dé nha dau tw cé thé tim hiéu vé cac &ng clr vién nay trwdc khi bd phiéu;

- Trwong hop sb lwong ng ct vién Ban dai dién quy thong qua dé ct va (ng ct van khong dd sé lwong
can thiét theo quy dinh cla luat, Ban dai dién quy dwong nhiém cé thé gidi thiéu thém tng clr vién hodc
t6 chirc dé clv theo quy dinh tai Diéu 1& quy.

- Nha dau tw hodc nhédm nha dau tw s& hivu tr 10% tdng s chirng chi quy tré 1én c6 quyén dé ctr nguoi
vao Ban dai dién quy, viéc dé cir ngudi vao Ban dai dién quy thwe hién nhu sau:

+ Nha dau tw hop thanh nhém dé dé cir ngudi vao Ban dai dién quy phai thong bao vé viéc hop nhom
cho cac nha dau tw dy hop biét trwdc khi khai mac Dai hdi Nha dau tu;

+ Can cr sb lwong thanh vién Ban dai dién quy, Nha dau tw hodc nhém nha dau tw quy dinh tai khodn
nay dwoc quyén dé ci mét hodc mét sé ngudi theo quyét dinh cia Dai hdi nha dau tw lam Gng cr
vién Ban dai dién quy. Trudng hop sbé ng ¢ vién duwgc nha dau tw hodc nhém nha dau tw dé clr
thap hon sé rng cr vién ma ho dwoc quyén dé clr theo quyét dinh ctia Pai hoi nha dau tw thi sb &ng
c vién con lai do Ban dai dién quy va cac nha dau tw khac dé cu.

Téi thiéu hai phan ba (2/3) sé thanh vién Ban dai dién quy la cac thanh vién doc 1ap theo nguyén tac sau:

a) Khoéng phai la nguwoi c6 lién quan clda Céng ty quan ly quy, ngan hang giam sat hodc dai dién theo Gy
quyén cla céac té chirc nay.

b) Bap ng cac quy dinh khac tai Diéu 1& quy (néu co).

Trong ban dai dién quy phai co:

a) Toi thiéu mot thanh vién doc 1ap cé trinh dd chuyén mén, cé kinh nghiém trong linh vuwc ké toan, kiém
toan;

b) Téi thiéu mot thanh vién déc 1ap co trinh d& chuy&n maén, kinh nghiém lam viéc trong hoat déng phan tich
dau tw chirng khoan hodc quan ly tai san;

c) Téi thiéu mot thanh vién cé trinh dd chuy&n mén vé phéap luat;

Quyét dinh cha Ban dai dién quy dugc théng qua bang biéu quyét tai cuéc hop, 1y y kién bang van ban. Mbi

thanh vién Ban dai dién qu§ c6 mot phiéu bidu quyét. Dbi véi cude hop Ban dai dién, thanh vién Ban dai dién

khong thé tham dw truc tiép thi co quyén gl y kién bang van ban va/hodc clr ngwoi dai dién minh tham dy
va biéu quyét tai cudc hop.

Trong qua trinh hoat dong, trwdng hop thanh vién Ban dai dién Quy bi dinh chi ho&c bai mién theo quy dinh

tai Diéu 32 cla Diéu 1é nay, hodc trwéng hop co cdu Ban dai dién Quy hodc thanh vién khéng con dap &ng

diéu kién quy dinh tai khoan 2, khoan 3 Piéu nay, trong thoi han 15 ngay sau khi c6 sy thay dbi, Ban dai dién
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Quy va Coéng ty quan ly quy co trach nhiém chon thanh vién dap &ng quy dinh tai khodn 3 Piéu nay dé tam
thoi thay thé. Thanh vién tam thoi thay thé sé thwe hién quyén va nghia vu cda thanh vién Ban dai dién Quy
cho dén khi Pai hoi nha dau tw chinh thiee bd nhiém thanh vién thay thé.

Céng ty quan ly quy phai thwc hién béo céo cho Uy ban chirng khoan Nha nwéc va cong b thong tin viéc
thay dbi co' cu Ban dai dién theo quy dinh hién hanh vé& céng bé thong tin trén thi trwdng chirng khoan.

Diéu 28. Nhiém ky, tiéu chuén Iwa chon thanh vién Ban dai dién Quy

1.

Nhiém ky cta thanh vién Ban dai dién qu§ khdng qua 05 nam va c6 thé dwoc bau lai véi sé nhiém ky khéng

han ché.

Tiéu chudn lwa chon thanh vién Ban dai dién quy

a) Khong thudc dbéi twong khéng cé quyén thanh 1ap va quan ly doanh nghiép tai Viét Nam theo quy dinh

cua Luat Doanh nghiép;

b) C6 trinh dd chuyén mén, kinh nghiém trong Iinh vwc quan ly kinh té, tai chinh va thj trwéng vén, khéng

nhét thiét phai Ia nha diu tw cda quy. Thanh vién ddc lap khéng phai 1a nguoi co lién quan cia Cong ty quan

ly quy va ngan hang giam sat. Néu thanh vién la Cha tich, Phé Cha tich Ban dai dién thi phai c6 trinh dd quan

ly kinh té, tai chinh, am hiéu céng viéc hoat ddng kinh doanh ctia Quy dau tw. Chu tich Ban dai dién quy phai

la thanh vién doc lap.

Nhirng ngwoi sau day khdong dugc la thanh vién Ban dai dién quy:

a) Céc trwong hop thwe hién theo quy dinh ctia phap luat vé doanh nghiép va chirng khoan ap dung déi voi
thanh vién Hoi ddng quan tri va Hoi déng quan tri;

b) La thanh vién cla trén 05 Ban dai dién quy dai ching, Hoi ddng quan tri cdng ty dau tw chirng khoan dai

ching

Diéu 29. Quyén va nghia vu ctia Ban dai dién Quy
Thanh vién Ban dai dién Qu§ c6 quyén han va nghia vu sau:

1.

© N o O

10.

11.
12.

Dai dién cho quyén lgi ciia nha dau tw; thwe hién cac nhiém vu va quyén han dwoc phan céng va phan nhiém

mot cach trung thuwe trong khudn khd cac quy dinh cGa phap luat hién hanh va cia Diéu 1&é Quy da dwoc Dai

héi Nha dau tw thong qua dé bao vé quyén loi ciia nha dau tw;

Trung thanh véi loi ich clia Quy, tranh cac xung dot vé quyén loi, gay thiét hai cho Quy, bao dam tuan thi cac

nguyén tac trong trwong hop cé mau thuan vé loi ich gitra thanh vién va Quy, gitra thanh vién va nhirng

ngwoi cé lién quan cda Quy;

DPanh gia hiéu qua hoat déng clia Cong ty quan ly quy, thwdng xuyén kiém tra tinh hop ly, hop phép, tinh

trung thwe, mirc dd can trong trong cdng tac quan ly tai san ctia Cong ty quan Iy quy;

Giam sat hoat déng clia Cong ty quan ly quy, ngan hang giam séat va céc té chirc cung cép dich vu cho Quy

phu hop véi Diéu 1é quy va quy dinh phap luat;

Kiém tra, giam sat viéc thwc hién quy trinh va phwong phap xac dinh gia tri tai san rong ctia Quy;

Kién nghi cac chinh sach va muc tiéu dau tw ctia Quy;

Kién nghi mirc loi nhuan phan phéi cho nha dau tw; théng qua thdi han va tha tuc phan phéi loi nhuan;

Quyét dinh cac van dé chwa co su théng nhét gitra cong ty quan ly quy va ngan hang giam sat trén co s& quy

dinh cla phap luat;

Phé duyét sb tay dinh gia gia tri tai san rong cda quy, danh sach céc td chirc cung cap bao gi4; phé duyét

danh sach céc tb chirc tin dung nhan tién glri cGia quy, cdng cu tién té va cac tai san ma quy dwoc phép dau

tw theo quy dinh tai diém a, b, e khoadn 1 Diéu 10 Diéu Ié nay; chap thuan cac giao dich tai san cla quy theo

thdm quyén déi v&i cac giao dich theo phwong thirc thda thuan, cac giao dich mua, ban chirng khoan chua

niém yét, chwa dang ky giao dich;

C6 quyén yéu cau cong ty quan ly quy, ngan hang giam sét kip thdi cung cap day da cac tai liéu, thong tin vé

hoat dong quan ly tai san va hoat dong giam sat;

Kién nghi viéc thay ddi Céng ty quan ly quj hodc ngan hang giam sat;

Khéng moét thanh vién Ban dai dién nao phai chiu trach nhiém ca nhan vé nhirng hanh déng ctia minh hodc

bat ky hanh ddng nao khac dwoc thwe hién mot cach cé thién chi, trung thue, trong sach, chi cong, vo tw,

nhan danh Quy, phu hop véi pham vi va quyén han dwoc giao theo quy dinh, hodc phu hop véi quyén han

duwoc giao theo Diéu 1&é Quy hodc phu hop véi Quy ché Ban dai dién va tuan thd dung cac quy dinh phap luéat;

Trong trwdng hop quyét dinh do Ban dai dién quy théng qua trai véi quy dinh cha phap luat hodc diéu 1& quy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

gay thiét hai cho quy thi cac thanh vién chap thuan théng qua quyét dinh d6 phai cung lién dai chiu trach

nhiém ca nhan vé quyét dinh d6; thanh vién phan dbi théng qua quyét dinh néi trén dwoc mién triv trach

nhiém;

Tham gia bau, mién nhiém, bai nhiém cac chirc danh trong Ban dai dién Quy thudc thdm quyén cla Ban dai

dién Quy (khéng bao gdm chirc danh Chu tich Ban dai dién Quy);

Nghién ctu danh gia tinh hinh va két qua hoat déng, déng gop y kién vao viéc xay dwng phwong hwéng

nhiém vu va chién luwgc phat trién hang nam, hang quy cla Quy;

Ban dai dién Quy khong dworc tric tiép hay gian tiép:

a) Dung tai sdn Quy cho bat ky nha dau tw nao ctia Quy dau tw vay tién;

b) Dung tai sdn Qu§ dé bao lanh hay cung cép tai san thé chip cho nha dau tw vay tién;

c) Dung tai sdn Quy dé bao lanh ho&c cung cép tai sén thé chap cho moét cong ty khac vay tién;

d) Cung cép céc thong tin khong dwoc phép phd bién ctia Quy dau tw ciing nhw clia khach hang cho bt c
ai.

Tham du céc phién hop Ban dai dién Quy, truc tiép thdo luan va tham gia biéu quyét hodc gri phiéu y kién

tham gia biéu quyét (trong trwéng hop véng mét tai cudc hop hodc trong trwdng hop dwoc Cha tich Ban dai

dién Quy hdi y kién bang van ban) dé quyét dinh cac van dé thudc ndi dung phién hop;

Thuc hién cac nghi quyét ctia Dai hoi Nha dau tw va cac quyét dinh ctia Ban dai dién Quy;

Trén hai phan ba (2/3) sb thanh vién Ban dai dién Quy tré 1én cé quyén quyét dinh triéu tap hop Dai hdi Nha

dau tw bat thwong hodc Ban dai dién Quy phién bat thweng.

C6 thé dwoc Chu tich Ban dai dién Gy quyén quyét dinh mot sé van dé cu thé trong mét sb Iinh vuwc nhét dinh

thudc thdm quyén cta Chu tich Ban dai dién.

Chép hanh céc quy dinh khac cta phap luat va Diéu 1& Quy.

Ban dai dién Quy c6 quyén dwoc hudng thi lao hang thang, mic thi lao do Pai hoi Nha dau tw quyét dinh.

Ngoai trir van dé& quy dinh tai khodn 5 Diéu 23 Diéu |& nay, Ban dai dién dwoc quyét dinh tat cd cac van dé

quy dinh tai Piéu 23 Piéu & nay néu dwoc Dai hdi nha dau tw gan nhat Gy quyeén.

Trong thdi han mwoi 1am (15) ngay, ké tlr ngay ban dai dién quy quyét dinh cac van dé quy dinh tai khoan 22

Diéu nay, Ban dai dién, thong qua cong ty quan Iy quy, phai g&i Uy ban Chirng khoan Nha nwéc, ngan hang

giam sat bién ban hop va nghj quyét cta ban dai dién quy, ddng thoi thwe hién cong bd théng tin theo quy

dinh hién hanh vé coéng bé théng tin trén thj trwérng chirng khoan.

Ban dai dién Quy c6 trach nhiém thyc hién nghia vu céng bd théng tin theo quy dinh ctia phap luat hién hanh

vé cong bd thong tin trén thj trwdng chirng khoan déi véi nguwdi ndi bd va ngudi cé lién quan véi ngudi ndi bd

clia quy dai chang .

Diéu 30. Cha tich Ban dai dién Quy

1.

Dai hdi Nha dau tw badu Cha tich Ban dai dién quy trong sb thanh vién Ban dai dién. Chu tich Ban dai dién quy

phai la thanh vién ddc lap.

Chu tich Ban dai dién quy c6 cac quyén va nhiém vu sau day:

a) Lap chwong trinh, ké hoach hoat dong clia Ban dai dién quy;

b) Chuan bi chwong trinh, ndi dung, cac tai liéu phuc vu cudc hop; triéu tap va chi toa cudc hop Ban dai
dién quy;

c) Theo ddi qua trinh t& chirc thwec hién cac quyét dinh ciia Ban dai dién quy;

d) Ban hanh Théng b&o viéc dinh chi hodc bdi mi&én dwong nhién quy dinh tai khodn 1 Piéu 32 cta Diéu &
nay.

e) Cac quyén va nhiém vu khac quy dinh tai Diéu lé nay.

Diéu 31. Tha tuc diéu hanh cta Ban dai dién Quy

1.

Trwdng hop Cha tich Ban dai dién quy vdng méat hodc méat kha nang thwe hién nhiém vu dwoc giao thi thanh
vién Ban dai dién quy dwoc Cha tich Ban dai dién quy Gy quyén sé thyc hién cac quyén va nhiém vu ctia Chi
tich Ban dai dién quy.
Trwdng hop khéng cé ngudi dwoc Gy quyén, cac thanh vién Ban dai dién qu§ con lai chon mét trong sb céac
thanh vién doc 1ap tam thai gitr chire Cha tich Ban dai dién quy theo nguyén tac nhat tri. Viéc bau lai Cha tich
Ban dai dién quy sé dwoc thwe hién tai Dai hoi Nha dau tw gan nhéat.
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Diéu 32. Dinh chi va bai mién thanh vién Ban dai dién Quy

1.

Dai hdi nha dau tw mién nhiém thanh vién Ban dai dién Quy trong trwdng hop sau day:

a) Khéng co6 du tiéu chuan va diéu kién theo quy dinh tai Diéu 28 cia Diéu I nay;

b) Co6 don tlr chirc va dwoc chép thuan;

c) Bitoa an tuyén bd mét tich, chét hodc bi han ché nang Iwc hanh vi dan sw;

Dai hoi nha dau tw bai nhiém thanh vién Ban dai dién Quy trong trwdng hop sau day:

a) Khong tham gia cac hoat dong cta Ban dai dién Quy trong 06 thang lién tuc, trir trwong hop bét kha
khang

b) Tiét 16 cac bi mat ma nhirng bi mat nay di ngwoec lai véi cac lgi ich cha Quy;

c) Bikhaitbé hoac truy té;

d) Bi cAm khéng cho gitr chirc thanh vién Ban dai dién Quy do quy dinh cda luat phap hodc cta Uy ban
Chtng khoan Nha nuwéc va cac co quan c6 tham quyén;

Khi xét thay can thiét, Dai hoi nha dau tw quyét dinh thay thé thanh vién Ban dai dién quy; mién nhiém, bai

nhiém thanh vién Ban dai dién Qu§ ngoai trwéng hop quy dinh tai khodn 1 va khoan 2 Diéu nay.

Ban dai dién Quy phai triéu tap hop Dai hoi nha dau tw dé bau bd sung thanh vién Ban dai dién Quy trong

trwdng hop sau day:

a) Sb6 thanh vién Ban dai dién Quy bj giam qua mét phan ba so véi s6 quy dinh tai Diéu 1& quy. Trwéng hop

nay, Ban dai dién Quy phai triéu tap hop Dai hoi nha dau tw trong thoi han 60 ngay ké tir ngay sb thanh vién

bi gidam qua mét phan ba;

b) Sbé lwong thanh vién déc lap Ban dai dién Quy gidm xudng, khéng bao dam ty 1& theo quy dinh tai diéu 18;

c) Tri trwdng hop quy dinh tai diém a va diém b khodn nay, Dai hdi nha dau tw bau thanh vién méi thay thé
thanh vién Ban dai dién Quy da bi mi&n nhiém, bai nhiém tai cudc hop gan nhét.

Diéu 33. Cudc hop Ban dai dién Quy

1.

Chu tich Ban dai dién quy cé quyén triéu tap hop Ban dai dién quy. Ban dai dién quy phai hop it nhat méi quy
mot lan dé thdo luan va quyét dinh cac van dé thudc thdm quyén cta minh.

Ban dai dién Quy triéu tap cudc hop bat thudng theo yéu ciu ciia Chi tich Ban dai dién quy, Cong ty quan ly
quy hodc ngan hang gidm sat hodc theo yéu cau cla it nhat hai phan ba (2/3) tdng sé thanh vién Ban dai dién
quy.

Cudc hop Ban dai dién Quy cé thé hop truc tiép, hop théng qua dién thoai, internet va cac phwong tién truyén
tin nghe, nhin ho&c dwéi hinh thire 14y y kién bang van ban.

Trinh tw t6 chirc cudc hop, chwong trinh hop va cac tai liéu lién quan dwgc thong bao trwdc cho cac thanh
vién trwdc 5 ngay.

Cudc hop Ban dai dién Quy dwoc tién hanh khi cé tir hai phan ba (2/3) tbng sb thanh vién tr& [én tham dw,
trong d6 sb thanh vién doc 1ap phai chiém trén ndm muoi phan tram (50%) tré lén, bao gdbm ca nguoi dai
dién hop thay thanh vién Ban dai dién tai phién hop ma dwoc Gy quyén biéu quyét, va ca nhirng thanh vién
Ban dai dién khong dén du hop truc tiép nhwng cé gl y kién bang van ban hodc théng qua cac phwong tién
truyén tin nghe, nhin véi sw chirng kién cla tat ca cac thanh vién dw hop. Quyét dinh cla Ban dai dién Quy
duwoc théng qua néu dwoc trén ndm muwoi phan tram (50%) tré 1&n sé thanh vién Ban dai dién Quy du hop va
trén ndm muwoi phan tram (50%) tré lén sé thanh vién Ban dai dién Quy doc lap théng qua.

Céng ty quan ly quy va ngan hang giam sat cé quyén tham dw cudc hop cltia Ban dai dién quj nhung khong
duwoc quyén biéu quyét.

Ban dai dién Quy sé chi dinh mot nhan vién c6 nang lwc cla Coéng ty quan ly quy dé lam thw ky va ghi bién
ban hop ctia Ban dai dién Quy.

Cudc hop Ban dai dién quy phai dwoc ghi day du vao bién ban. Bién ban hop Ban dai dién quy phai dwoc lap
chi tiét va ré rang. Thu ky va chd toa phién hop phai ky tén vao cac bién ban cudc hop. Trwong hop chd toa,
thw ky t& chéi ky bién ban hop nhwng néu dwoc tat ca thanh vién khac ctia Ban dai dién quy tham du hop ky
va cé day du nodi dung thi bién ban nay cé hiéu lwc. Bién ban hop Ban dai dién quy phai dwoc lwu gil tai cong
ty quan ly quy theo quy dinh cta phap luat vé doanh nghiép va Diéu 1& quy. Chu toa va thw ky phai lién déi
chiu trach nhiém vé tinh chinh xac va trung thwc ctia bién ban hop Ban dai dién Qu.

Tét ca cac chi phi td chirc cac cudc hop va chi phi céng tac cta Ban dai dién Quy sé do Quy thanh toan.

22





Chwong VI
CONG TY QUAN LY QUY
Diéu 34. Tiéu chuan Iwa chon Coéng ty quan ly quy
C6ng ty quan ly quy dwoc Iwa chon phai thda man cac didu kién sau:

1. D& duwoc Uy ban Chirng khoan Nha nwéc cp phép hoat ddng quan ly Quy.

2. Hoan toan doc lap v&i ngan hang giam sat.

3. Co day du kha nang thwc hién cong tac quan ly Quy

4. Pbéng y thue hién cac cam két dbi véi Quy nhw néu tai Phu luc 1 va Phu luc 3 cta Diéu 1& nay.

Diéu 35. Quyén va nghia vu ctia Céng ty quan ly quy
1. Cbngty quan ly quy c6 cac nghia vu sau:

a) Tuan tha cac quy dinh cla phap luat va diéu 1é cong ty quan ly quy. Thwc hién viéc quan ly tai san cua
quy theo quy dinh tai diéu I& quy. Tuan tha cac quy téc vé dao dirc nghé nghiép, tw nguyén, céng bang,
trung thwe va vi lgi ich cao nhét cda quy.

b) Khiquan ly tai san clia quy, cong ty quan ly quy phai:

i. Ky hop ddng lwu ky, gidm sat véi ngan hang giam sat; lwu ky toan bo tai san phat sinh trén lanh thé
Viét Nam va lwu triy day da, kip thei, chinh xac thong tin dir liéu vé sé& hivu, ban gbc cac tai liéu phap
ly x4¢ minh quyén s& hiru tai san tai ngan hang giam sat;

i.  Trwong hop dau tw tién gliri cho quy, ching chi tién g cho quy, cong ty quan ly quy chi dwoc gl tai
cac t6 chire tin dung trong danh sach dwoc phé duyét; phai cung cp day da théng tin vé cac hop
ddng tién gli, cac tai khoan tién gri cho ngan hang Iwu ky, ngan hang giam sat dé cac td chirc nay
dbi soat sd dw tai khoan tién guvi, gia tri cac hop déng tién gii véi td chire tin dung nhan tién g, lwu
trir ban gbc cac hop dong tién gvi va cung cap cac hop ddng dé theo yéu cau ctia ngan hang lwu ky,
ngan hang giam séat;

ii.  Trwdng hop diu tw vao phan vén gop tai cong ty trach nhiém hivu han, c¢d phiéu chwa niém yét, chwa
dang ky giao dich, trai phiéu chwa niém yét cho quy; cong ty quan ly quy phai lwu ky ban gbc hodc
ban sao hop & cho cac hop ddng giao dich, chirng tir giao dich, hodc ban gbc sd dang ky cé dong
hodc sb dang ky thanh vién hoac tai liéu xac nhan quyén s& hiru tai san tai ngan hang lwu ky, ngan
hang giam sat dé cac té chirc nay dinh ky déi soat véi td chirc tiép nhan vén dau tu;

iv.  Tach biét tai san clia quy va tai san cla chinh cong ty, tai san cda khach hang Uy thac do cong ty
quan ly; lwu trir day da, kip thoi sb sach ké toan, chirng tir giao dich va cac tai liéu lién quan téi giao
dich va s& hivu tai san cta quy; tdng hop day da, chinh xac, kip thoi thong tin vé tai san cia quy va
noi lwu ky, lwu trir cac tai sén do;

v.  Thiét 1ap co ché kiém tra, thwdng xuyén ddi soat ba bén bao dam cé sw thdng nhat vé di liéu tai san
cla quy trén hé thdng tai khodn ctia quy quan ly tai cong ty, hé thdng lwu ky tai san ctia quy tai ngan
hang Ilwu ky, ngan hang giam sat véi cac td chire phéat hanh, Trung tam lwu ky chiing khoan Viét
Nam, t6 chirc quan ly sb dang ky cb déng, chi dy an, t6 chic tiép nhan vén dau tw, té chirc nhan
tién gli. Cong ty quan ly quy co trach nhiém thiét 1ap co ché dé ngan hang Iwu ky, ngan hang giam
sat chu dong, truc tiép dbi soat véi cac td chirc néu trén nham kiém tra, giam sat, tong hop day da va
chinh xac théng tin vé viéc lwu ky, dang ky s& hiru va quan ly tai san Gy théac;

vi.  Thuc hién viéc dau tv tai san quy theo cac quy dinh cta phap luat, quy dinh tai diéu & quy;

vii.  Phan coéng téi thiéu hai (02) nguoi didu hanh quy dé quan ly quy, diéu hanh hoat déng dau tw cla
mdi quy dau tw chirng khoan. Nhirtng nguoi diéu hanh quy néu trén phai cé chirng chi hanh nghé
quan ly quy, kinh nghiém trong hoat ddng quan ly tai san it nhat hai (02) ndm va chwa bi x& phat vi
pham hanh chinh trong linh vc chirng khoan va thj trwdng chirng khoan. Théng tin vé& trinh do,
chuyén mén, nghiép vu, kinh nghiém quan ly tai san cla nguoi diéu hanh quy phai dwoc cong khai tai
ban cao bach.

C) Céng ty phai thiét 1ap quy trinh phan bd 1&énh giao dich, phan b tai san giao dich mét cach hop ly, cong
bang khi thuc hién giao dich cho quy, cho khach hang Gy thac khac va cho ban than cong ty. Quy trinh
phan b tai san phai néu rd nguyén tac thuc hién, phwong phap xac dinh gia, khéi lwong tai san phan bd
cho trng dbi twong khéach hang Gy thac, bao dam phi hop véi muc tiéu dau tw, méc chap nhan rdi ro
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d)

f)

g9)

h)

)

K)

cta tirng khach hang Gy thac. Coéng ty quan ly quy phai ban hanh quy trinh quan ly quj diu tw chirng
khoan, quy trinh quan ly danh muc dau tw chirng khoan, quy trinh tw van ddu tw chirng khoan va cac quy
trinh nghiép vu khac phu hop véi nghiép vu kinh doanh chirng khoan clia cong ty; quy trinh kiém soéat noi
bd; sb tay dinh gia; quy trinh vé diéu kién, trinh tw, tha tuc triéu tap, thé thirc tién hanh hop va thdng qua
quyét dinh tai Dai hoi nha dau tw ap dung chung cho cac quy, Dai hoi déng cd ddng céng ty dau tw chirng
khodn; quy tac dao dirc nghé nghiép chi tiét t&i tivng vi tri cong tac. Truweng hop khach hang Gy thac dau
tw chirng khoan phai sinh d& phong ngtra rai ro, quy trinh quan ly quy dau tw chirng khoan phai cé quy
dinh cu thé vé nguyén tac, phwong phap st dung chirng khoan phai sinh dé phong ngtra rdi ro cho quy,
cong ty dau tw chirng khodan; quy trinh quan ly danh muc dau tw chirng khoan phai cé quy dinh cu thé vé
nguyén tac, phwong phap st dung chirng khoan phai sinh dé& phong ngtra rdi ro cho chirng khoan co s&
ma khach hang Gy thac dang ndm gitr. Cac quy trinh dwoc trién khai ap dung thdng nhét trong hoat déng
cbng ty.
Trong hoat ddng quan tri quy, cong ty quan ly quy cé trach nhiém bao dam:
i. Thwc hién viéc xac dinh gia tri tai san rong clia quy; gia tri tai san rong trén mot ching chi quy
theo quy dinh cta phap luat, diéu 1& quy;
ii. Lap, Iwu tri¥ va cap nhat kip thdi, ddy dd va chinh xac sé dang ky nha dau tw. Noi dung sd dang
ky nha dau tw thwe hién theo quy dinh c6 lién quan cha phap luat vé quy dau tw chirng khoan,
Diéu & quy.
Coéng ty quan ly quy dwoc Gy quyén hoat ddng quan tri quy. Viéc Gy quyén hoat dong nay, céng ty quan ly
quy phai tuan tha quy dinh cGa phép luat vé thanh lap, té chirc hoat ddng coéng ty quan Iy quy va cac quy
dinh tai Didu 18 quy.
Céng ty quan Iy quy cé nghia vu cung cép kip thdi, day dd cac thong tin can thiét vé quy, théng tin vé giao
dich tai san cta quy, théng tin vé noi lwu ky tai san cha quy, cac thong tin lién quan khac (néu co) va tao
moi diéu kién thuan loi can thiét cho ngan hang giam sat theo yéu cau bang van ban ctia ngan hang giam
sat dé ngan hang giam séat thuc hién day da quyén va trach nhiém dbi véi quy theo quy dinh cia phap
luat. Téi thiéu mot (01) thang mét 1an, cong ty quan ly qu§ cé nghia vu dbi chiéu danh muc tai sén ctia quy
v&i ngan hang giam sat.
Trong thdi han muoi 1dm (15) ngay, ké tr ngay ngan hang giam sat phat hién va théng bao cho cong ty
quan ly quy vé cac giao dich tai san clGa quy trai véi quy dinh hodc vwot qua thdm quyén cta cong ty
quén ly quy theo quy dinh cla phap luat, quy dinh tai diéu lé quy thi cdng ty quan ly quy phai huy bd giao
dich, hoac thyc hién cac giao dich nham khéi phuc vi thé cho quy. Cong ty quan ly quy phai chiu moi chi
phi phat sinh lién quan dén cac giao dich nay va cac ton that (néu cd). Trwdng hop cac giao dich nay
phat sinh Igi nhuan, moi khoan lgi nhuan phai hach toan cho quy.
Cong ty quan ly quy phai xay dung va trién khai ap dung théng nhat cac quy trinh nghiép vu, sé tay dinh
gia, chinh sach ké toan phu hop cac quy dinh clia phap luat lién quan va diéu I& quy.
Cong ty quan ly quy phai tuan tha cac quy tic vé dao dirc nghé nghiép, tw nguyén, cong bang, trung thuc
va vi loi ich cao nhét clia khach hang Gy thac. Quy dinh vé viéc tuan tha quy tic dao dirc nghé nghiép la
diéu khoan bt budc clia hop dong lao dong gitra cong ty va nhan vién.
Co6ng ty quan ly quy phai xay dwng quy trinh va thiét lap co ciu td chirc, hé théng quan tri rdi ro phu hop
véi quy mé, loai hinh quy. Hé théng quan tri rdi ro phai dwa trén cac chinh sach, quy trinh quan tri rdi ro
xay dwng theo théng 1& qubc té phu hop véi diéu kién thj trwdng Viét Nam va theo huwéng dan cia Uy ban
chirng khoan Nha Nwéc, bdo ddm nhan dién day dd, xac dinh dwoc quy md rdi ro tiém an trong danh
muc dau tw cta quy. TUy vao loai hinh rdi ro, mirc d6 phlrc tap cla tai sadn dau tw va yéu cau cla quy,
cong ty phai dwa ra mirc dd ch&p nhan rdi ro phu hop.
Cong ty quan ly quy chiu trach nhiém dén bu cac tdn that gay ra cho quy do 16i clia nhan vién, sw cb hoadc
16i cGia hé thdng ky thuat va quy trinh nghiép vu clia cong ty hodc do céng ty quén ly quy khdéng thuc hién
dung nghta vu theo quy dinh clia phap luat, quy dinh tai diéu 1& quy. Viéc bdi thweng cho quy, nha dau tw
vao quy thuwc hién theo quy dinh clGa phap luat vé thanh 1ap va quan ly quj mé va théa thuan gitra cac
bén lién quan.
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p)

a)

Cong ty quan ly qu§ phai mua bdo hiém trach nhiém nghé nghiép cho nhan vién nghiép vu (néu xét la can
thiét), hodc trich 1ap quy dw phong rii ro theo quy dinh cla phap luat d& bdi thwdng thiét hai cho quy
trong cac trwéng hop quy dinh tai diém k khoan nay. Céng ty quén ly quy cé trach nhiém thwc hién, yéu
cau cac dai ly phan phéi xay dwng, ban hanh va td chic thwc hién quy trinh, thd tuc nhan biét khach
hang, x4c minh va cap nhat thdng tin khach hang theo quy dinh ctia phap luat vé chirng khoan, phap luat
vé phong chéng rira tién va cac quy dinh phap luat cé lién quan. Khi thwe hién nhan biét khach hang, cong
ty quan ly quy, dai ly phan phéi dwoc quyét dinh gap mét trwc tiép hodc khéng gdp mat truc tiép khach
hang.

- Trwong hop khdng gap mét truc tiép khach hang, cong ty quan ly quy, dai ly phan phdi phai dam
bao c6 cac bién phap, hinh thirc, cong nghé dé nhan biét, thu thap day da thong tin khach hang va
xac minh chinh x&c khach hang theo quy dinh cta phéap luat vé ching khoan, phap luat vé phong
chdng rtra tién, phap luat vé giao dich dién tt, cac quy dinh phap luat c6 lién quan v& ddm bao an
toan, bao mat thong tin khach hang;

- Cong ty quan ly quy, dai ly phan phéi phai lwu triv ddy da thong tin, div liéu nhan biét khach hang theo
quy dinh ctia phép luat vé chirng khoan, phap luat vé phong chéng rira tién va quy dinh phap luat cé
lién quan. Céac thdng tin nhan biét khach hang phai dwoc lwu trir dw phong, bdo mat va cung cap theo
yéu ciu cla co quan quan ly nha nwéc c6 thdm quyén;

- Trwéc khi trién khai hoat ddéng nhan biét khach hang bang phwong phap khéng gap maét truc tiép,
cong ty quan ly quy, dai ly phan phéi théng qua cong ty quan ly quy phai théng bao t&i Uy ban Chirng
khoéan Nha nworc;

- Trong trwdng hop can thiét, Uy ban Chirng khoan Nha nwéc yéu cau cong ty quan ly quy, dai ly phan
phdi tam dirng hodc chdm dut viéc thwe hién nhan biét khach hang bang phwong phap khéng gap
mat truc tiép.

Trwdng hop quy la nha dau tw nwéc ngoai, cong ty quén ly quy bdo ddm viéc dau tw tai san cla quy tuan

thd dung cac quy dinh phap luat vé quan ly ngoai héi, ty 1& s& hiru tai cac doanh nghiép Viét Nam tai thoi

diém dau tw.

C6ng ty quan ly quy khi st dung tai san Gy thac huy dong tai Viét Nam dé& dau tw gian tiép ra nwéc ngoai

phai tuan tha quy dinh cGa phap luat vé dau tw gian tiép ra nwéc ngoai, vé quan ly ngoai hdi va cac quy

dinh phap luat c6 lién quan khac. Hoat dong dau tw gian tiép ra nwéc ngoai chi dwoc thwe hién néu Piéu
lé quy, Diéu 1& cong ty dau tw chirng khoan, hop ddng Gy thac dau tw c6 diéu khodn cho phép thuc hién.

Khi thiee hién giao dich tai san cho quy, cong ty quan ly quy bao dam:

Coéng ty quan ly quy cé trach nhiém bdo mat thong tin ciia quy, théng tin vé giao dich tai sdn, danh muc

dau tw cla quy va cac thong tin khac lién quan, trir trwéng hop cung cp théng tin cho Uy ban Chirng

khoan Nha nwéc va cac co quan quan ly nha nwéc c6 thdm quyén theo yéu cau.

Cong ty quan ly quy phai bao dam:

i. Gia tri giao dich chirng khoan trong nam théng qua méi gi¢i cila mét cong ty chirng khoan khéng
duoc vuot qua 50% tbéng gid tri giao dich chirng khoan trong ndm cdia quy; va

ii. Gia trj giao dich chirng khoan trong nam thdng qua moi gi¢i clia cong ty chirng khoan la ngudi céd
lién quan cla cong ty quan ly quy khéng duwoc vwot qua 20% tong gia tri giao dich chirng khoan
trong nam cla quy.

ii.  Tach biét vé tru s&, ha tdng céng nghé théng tin v&i cac t6 chire kinh té khac. Trwong hop cong
ty st dung ha tang cong nghé théng tin ctia cong ty me, céng ty con hodc té chirc 1a ngudi co
lién quan thi phai st dung co ché phan quyén va han ché st dung, bdo dam cac bd phan cong ty
me, cong ty con hodc tb chirc [a ngudi cé lién quan khong truy cap dwoc vao hé théng may tinh,
co s& di liéu cua cong ty;
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iv.  Tach biét vé co s& di¥ liéu gitra cac boé phan nghiép vu tiém an xung dét loi ich trong cong ty,
trong do c6 sy tach biét gitra bd phan quan ly tai san Gy thac; bd phan nghién ctru, phan tich dau
tw va bd phan thyc hién dau tw. Hé thdng may tinh va co sé dir liéu duwoc phan quyén téi tivng ca
nhan, bo phan, phu hop véi vi tri cdng tac theo quy dinh vé kiém soat ndi bo.

v.  Téch biét vé& co s& vat chat, nhan sy, co sé& di¥ liéu gitra hoat dong dau tw tai chinh cta cong ty
v&i cac hoat déng quan Iy quy dau tw chirng khoan, quan ly danh muc dau tw chirng khoan, tw
van dau tw chirng khoan.

r) Khi cung cép dich vu giao dich chirng khoan trwc tuyén, cong ty quan ly quy, dai ly phan phéi chirng chi
quy phai tuan tha quy dinh phap luat vé giao dich chirng khoan dién tir

S) Céc nghia vu khac theo quy dinh ctia phap luat vé thanh lap, té chirc va hoat dong cong ty quan ly quy.

Cong ty quan ly qu§ cé cac quyén sau:

a) Lwa chon ngan hang giam sat theo cac tiéu chuén quy dinh tai Diéu 38 Diéu |& nay;

b) Buwoc Gy quyén cho Ngan hang giam sat va mot sb té chirc dwoc cung cap cac dich vu lién quan téi hoat
ddng quan ly quy thwe hién mot sb hodc toan bd hoat ddng quan tri quy. Céng ty quan Iy qu§ phai chju
trach nhiém lién quan t&i viéc Gy quyén, va bado ddm quan hé uy quyén trach nhiém trong hoat déng quan
tri quy cho céac td chirc nay khdng gay anh hwéng bét loi dén quyén loi clia nha dau tw vao Quy;

c) Co quyén tir chdi phat hanh chirng chi qu§ cho nhitng td chirc khéng dwoc phép dau tw vao quy theo quy
dinh cta phap luat hodc cho nha dau tw ca nhan khéng cé nang lwc hanh vi dan sy day du;

d) Duoc thay mat, dai dién cho quy thwe hién moi quyén lgi, nghia vu, trach nhiém déi véi tai san thudc s&
hiru ctia quy theo quy dinh cta phap luat;

e) Khi thwe hién quyén biéu quyét tai Dai hoi ddng cbé déng ctia cac td chivc phat hanh, céng ty ¢cd phadn ma
quy la cb déng, Cong ty quan ly quj hodc Ngan hang giam sat dwoc Gy quyén thye hién, phai bdo damy
kién biéu quyét ca minh la khéng gay bat ky anh hwéng nao téi quyét dinh ma cac cb déng khac tham
gia biéu quyét thdng qua theo quy dinh ctia phap luat;

f) Ky hop ddng phan phdi chirng chi quy véi dai ly phan phdi chirng chi quy.

g) DBuoc hudng cac khoan gia dich vy, phi dwgc quy dinh trong Diéu 1&é Quy phu hop véi quy dinh ctia phap
luat;

h) DBwoc thyc hién cac hoat déng kinh doanh, dich vu phu hgp v&i quy dinh cla phap luat.

i) Duwoc tham gia cac cudc hop dinh ky va bat thwdng cta Dai hoi Nha dau tw va cha Ban dai dién Quy.

j) Duwoc quyét dinh cac khoan dau tw cla quy phu hop véi quy dinh ctia Diéu 1& nay va cac quy dinh khéc
cua phap luat.

Diéu 36. Cham dirt quyén va nghia vu déi véi Quy cua Cong ty quan ly quy

1.

Cong ty quan ly quy s& chAm dit quyén va nghia vu clia minh déi véi Quy trong cac trwérng hop sau:
a) Cong ty quan ly quy tw nguyén dé nghi chAm dut quyén, nghia vu dbi véi khach hang Gy thac theo céac
quy dinh cta Diéu Ié quy;
b) Theo yéu cau cltia Pai hi nha dau tw quy dau tw chirng khoan
c) Bi thu héi Gidy phép thanh lap va hoat ddng kinh doanh ching khoan theo quy dinh tai Diéu 95 Luat
Chirng khoan;

d) Té chic lai cong ty quan Iy quy;
e) Cac trwdng hop khac theo quy dinh cla phap luat.
Cong ty quan ly qu§ phai té chirc hop Dai hdi nha dau tw quy dau tw chirng khoan dé lay y kién vé phwong an
x@ ly tai san va cong ty quan ly quy thay thé trong trwérng hop quy dinh tai diém a, ¢, d khoan 1 Diéu nay.
Trong thdi han 05 ngay lam viéc k& tr ngay khach hang Gy thac thdng qua quyét dinh thay thé cong ty quan
ly quy, cong ty quan ly quy thay thé c6 trach nhiém dé nghi Uy ban Chirng khoan Nha nuwéc diéu chinh Gidy
ching nhan dang ky lap quy, Gidy phép thanh lap va hoat déng cta cong ty dau tw chirng khoan lién quan
dén viéc thay déi cong ty quan ly quy.
Quyén va nghia vu déi véi khach hang Gy thac ctia céng ty quan ly quy bi thay thé chi chdm dit tlr thoi diém
hoan t4t viéc dang ky, chuyén quyén s& hiru dbi véi tai san Gy thac, ban giao day dd tai san, tai liéu chirng
minh quyén s& hiru, chirng tlr, s6 sach, théng tin vé tai san Gy thac, quyén, nghia vu déi véi khach hang Gy
thac cho cong ty quan ly quy thay thé. Viéc chuyén giao tai san phai dwoc hoan tat trong thdi han 06 thang ké
tr ngay khach hang Gy thac théng qua quyét dinh thay thé cong ty quan Iy quy.
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5.

Trong thdi han 07 ngay lam viéc ké& tr ngay hoan tat viéc ban giao, céng ty quan ly quy thay thé g&ri Uy ban
Chirng khoan Nha nwéc bién ban ban giao trach nhiém va tai san gitra hai cong ty quan ly quy. Bién ban phai
dwoc khach hang Uy thac hoac dai dién ctia khach hang dy thac va ngéan hang lwu ky, ngan hang gidm sat
xac nhan.

Céng ty quan ly quy bi thay thé phai hoan toan chiju trach nhiém déi véi cac nghia vu no, tai san déi véi khach
hang Gy thac ma chwa ban giao day dd cho céng ty quan ly quy thay thé. Trong trwong hop nay, cong ty
quan ly quy bi thay thé chiu trach nhiém gidi quyét va khac phuc nhirng hé qua phat sinh trong thdi han 05
nam ké tr khi hoan tét viéc ban giao tai san cho cong ty quan ly quy thay thé theo quy dinh tai khoan 5 Piéu
nay.

Chi phi béi thwérng khi thay dbi cong ty quan ly quy

Trong trwdng hop Quy co6 sy thay ddi cong ty quan ly quy theo quy dinh tai diém b Khoan 1 Diéu nay, Quy sé
phai trd cho cong ty quan Iy quy mot khodn phi (ngoai cac khoadn phi da dwoc quy dinh tai Diéu & nay) theo
biéu phi nhw sau:

Phi dworc tinh trén NAV caa Quy Thoi diém thay thé Céng ty quan ly quy

2.0% Trong vong 03 nadm ké tir ngay Quy bt diu hoat dong

1.5% Sau 03 ndm ké tir ngay Quy bat diu hoat dong

NAV dwoc st dung dé tinh chi phi boi thuwéng cho cong ty quan ly quy 1a NAV binh quan cia NAV theo céc
bao cdo NAV cla 52 tuan lién trwdc thdi diém Dai hoi nha dau tw thong qua quyét dinh thay déi cong ty quan
ly quy da dwoc Ngan hang Giam sat xac nhan.

Phi nay nham dé bu dép nhirng chi phi phat sinh cho cong ty quan Iy quy do hau qué cla viéc gidm hoat
doéng, thay ddi ngudn nhan sw, hé théng quan ly, co sé ha tang.

Néu Pai hoi Nha dau tw quyét dinh thay ddi cong ty quan ly quy vi ly do vi pham cac qui dinh phap luat va
quyét dinh nay khéng bi Uy ban Chirng khoan Nha nwéc phan déi thi Quy sé khong phai trd cho cong ty quan
ly quy khoan phi néu trén.

Diéu 37. Han ché hoat dong ctia Céng ty quan ly quy

1.

d)

d)

Cong ty quan ly quy khong dwoc la ngudi cé lién quan hodc cé quan hé s& hiru, vay hodc cho vay v&i ngan
hang giam sat, ngan hang lwu ky cta quy dau tw chirng khoan. Thanh vién héi ddng quan tri, nhan vién bo
phan kiém toan ndi bo, ban kiém soat (néu c6), cha tich cong ty, ban diéu hanh, nhan vién cta coéng ty quan
ly quy khéng duwoc lam viéc & cac bd phan cung cép dich vu lwu ky, gidm sat, quan tri quy tai cac ngan hang
nay va nguoc lai.

Thanh vién hoi ddng quan tri, ban diéu hanh, nhan vién cta céng ty quén ly quy khéng dwoc phép yéu cau,
doi hoi hodc tiép nhan, dwdi danh nghia ca nhan hoac danh nghia cong ty, bat ky khoan thu lao, lgi nhuan
hay lgi ich nao, ngoai cac loai gia dich vy, phi va mirc gia dich vy, phi da dwgc quy dinh rd tai diéu lé quy.
Trong hoat déng quan ly tai san cla quy, cong ty quan ly quy bao dam:

Khéng dwoc st dung tai sén ctia quy dé dau tw vao chinh quy do;

Khéng duoc st dung tai san cla quy dé& dau tw vao cac khach hang Gy thac do coéng ty quan Iy quy quan ly,
ngoai trr khach hang Gy thac quan ly danh muc chi dinh d4u tw, khach hang Gy thac 1a ca nhan nwéc ngoai,
t6 chirc dwoc thanh lap theo phap luat nwéc ngoai, doanh nghiép 100% vén nwéc ngoai, quy hwu tri bd sung
tw nguyén va cac khach hang nay da chép thuan cho phép thuyc hién cac giao dich néu trén;

Khéng dwoc st dung tai san cha quy dé dau tw vao chinh cong ty quan ly quy; khéng dau tw vao té chire la
ngwdi cé lién quan cta cong ty quan ly quy; khéng dau tw vao té chirc ma thanh vién hdi ddng quan tri hodc
hoi ddng thanh vién, thanh vién ban diéu hanh, nhan vién cta céng ty la cd ddng hodc thanh vién s& hivu trén
muoi phan tram (10%) vén diéu 1é;

Khéng dwoc st dung tai san cta qu§ dé cho vay dwdi moi hinh thire, bao I&nh cho cac khoan vay dwdi moi
hinh thirc hodc thanh toan cac nghia vu ng cla cbéng ty quan ly quy, ngudi cé lién quan cla cong ty quan ly
quy, té chirc, ca nhan khac;

Viéc dau tw tai san cta quy vao chirng khoan phai sinh phai tuan tha quy dinh cGa phap luat vé quy dau tw
chirng khoan;
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a)

b)

Khoéng duwoc dwa ra nhan dinh hodc bao dadm két quéd dau tw trir trwrng hop dau tw vao nhirng sadn pham cé
thu nhap cé dinh, khéng dwoc ky cac hop ddng nhan Gy thac dau tw vao trai phiéu véi I suat khong phu hop
véi thue té thi trwong va két qua phan tich dau tw cdia chinh cong ty; trwc tiép hay gian tiép, bu dap mét phan
hodc toan bo cac khoan thua 16 ctia khach hang Gy thac do hoat ddng dau tw; khdng dwoc thwe hién cac giao
dich nham lam giam loi nhuan cta moét khach hang Gy thac dé 1am téng loi nhuan cta mét khach hang ay
thac khac; khéng dwoc giao két hop ddng, thuc hién giao dich véi cac didu khodn bat loi mot cach bat hop Iy,
khdéng c6 ly do chinh dang.
Co6ng ty quan ly quy chi dwoc st dung vén chil s& hivu va vén clia cac khach hang Gy thac dé mua va sé hiu
(khéng tinh sb ¢b phiéu trong danh muc ctia khach hang Gy thac 1a quy hoan ddi danh muc) tir hai mwoi [&m
phan tram (25%) tré 1&n téng sb cd phiéu dang lwu hanh cla mét cong ty dai ching, chirng chi quy déng
dang lwu hanh ctia mét quy déng khi dap ng day du cac diéu kién sau:
Puwoc sw chap thuan bang van ban cta cac khach hang Gy thac hodc dai dién khach hanh Gy thac vé viéc
chao mua céng khai, m&rc gia chao mua, khéi lwong tai san dy kién chao mua, phuong thirc phan phdi tai
san sau khi thwec hién chao mua;
C6ng quan ly quy thwc hién chao mua cong khai theo quy dinh chao mua céng khai cla phap luat vé chirng
khoan.
Coéng ty quan ly quy khéng dwoc Gy quyén, thué ngoai cac td chirc trén lanh thd Viét Nam dé cung cép dich
vu quan ly qu§ dau tw chirng khoan, quan ly danh muc dau tw chirng khodan, tw van dau tw chirng khoan.
Céc han ché khac theo quy dinh clia phap luat vé thanh lap, t& chirc va hoat dong cong ty quan ly quy.
Chwong VI
NGAN HANG GIAM SAT

Diéu 38. Tiéu chuan Iwa chon ngan hang giam sét
Ngan hang Giam sat duwoc chon phai thda man cac diéu kién sau:

1.

4.
5.

Ngan hang Giam sat do Céng ty quan ly quy lwa chon phai dap ng cac diéu kién quy dinh tai Khoan 1 Diéu
116 Luat Chang khoén;

Ngan hang giam séat phai hoan toan ddc lap va tach biét véi cong ty quan ly quy ma ngan hang cung cép dich
vu giam sat. Ngan hang giam sat, Thanh vién Hoi Ddng Quan Tri, Thanh vién Ban Tdng Giam déc, nhan vién
trwc tiép clia ngan hang giam sat thye hién dich vu giam sat va bao quan tai sén quy khéng dwoc 1a ngudi co
lién quan, c6 quan hé s& hiru, vay hoac cho vay véi cong ty quan ly quy va ngwoc lai.

Ngan hang giam sat, Thanh vién Hoi Ddng Quan Tri, Thanh vién Ban Téng Giam dbc, nhan vién tryc tiép cua
ngan hang giam sat thyc hién dich vu giam sat va bao quan tai san quj khéng duoc 1a dbi tac mua, ban tai
san cla Quy.

C6 day du nang lwe cung cap dich vu giam sat, lwu ky

DPdng y thue hién cac cam két d6i véi Quy nhw dwoc néu tai Phu luc 2 va Phu luc 3 cta Diéu 1& nay.

Diéu 39. Quyén va nghia vu cda ngan hang giam sat

1.

Nghia vy cla ngan hang giam sat:

a) Ludn ludn hanh doéng vi loi ich tét nhat ctia cac nha dau tw quy;

b) Chiju trach nhiém dbi véi nhivrng ton that gay ra cho Quy do nhirng sai sét ctia ngan hang;

c) BDam bao thyc hién giam sat hoat dong clia cong ty quan ly quy trong viéc quan ly tai san quy theo quy
dinh tai Luat chirng khodn, cac quy dinh c6 lién quan va Diéu 1é quy;

d) Cung cép céac dich vu giam sat, lwu ky tai san cta Quy theo dung quy dinh cia phap luat lién quan, Hop
déng giam sat va Diéu lé quy;

e) Tach bach tai san clia Quy v&i tai sdn cla cong ty quan ly, tai san cta cac quy khac, tai san clia nhirng
khach hang khac ctia ngan hang giam sat va tai sén clta chinh ngan hang giam sat.

f) Dam bdo va hoan toan chiu trach nhiém dbi v&i tai san ctia Quy khi Gy thac cho té chire lwu ky phuy;

g) Giam sat hodc tinh toan gia tri tai san rong clia Quy phu hop véi cac qui dinh phap luat va Diéu 1& Quy,
dam bao viéc tinh toan gia tri tai sdn rong ctia Quy la chinh xac;

h) X ly cac giao dich vé chirng khoan phu hop véi chi thi hop phap cta cong ty quan ly quy, ngan hang
giam sat co thé tir chdi nhirng chi thi 6 néu ngan hang giam sat cé co sé& dé tin rang nhirng chi thi nay la
khéng hop phap hodc khéng phu hop véi Diéu 1é quy. Viéc tir chdi phai dwoc glri bing van ban dén cong
ty quén ly quy va néu rd ly do, ban sao gri dén Uy ban chirng khoan nha nwéc;
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)

k)

m)

Thuc hién déi chiéu thwdng xuyén tai sén ctia Quy véi cong ty quan ly quy;

Thanh toan nhitng khodn chi phi hop ly, hgp Ié cia Quy theo chi thi hgp phap cla cdng ty quan ly quy,
dam bao nhirng khoan chi phi dé phu hop véi cac quy dinh phap luat va cac diéu khoan cta Diéu 1é quy;
Thanh toan tién cho nha dau tw ctia Quy khi céng ty quan ly quy thwe hién viéc mua lai chirng chi quy cua
nha dau tw khi quy phan phéi thu nhap hodc khi Quy thanh ly, giai thé thanh toan cho nha dau tw va cac
trwdng hop khéac theo quy dinh ctia phép luat, Diéu 1& Quy theo dung chi thi hop phap cuta cong ty quén ly
quy, ddm bdo rang nhirng khoan thanh toan dugc thwc hién phi hop véi cac diéu khoan cia Diéu 1& quy;
Ngan hang giam sat phai tuan tha cac quy dinh khac tai Luat Chirng khoan va cac van ban phap luat lién
quan, Diéu 1&é Quy va hop déng giam sat;

Khéng dwoc nhan bat ky mét lgi ich nao khac (ngoai cac khoan gia dich vy, phi theo quy dinh tai Hop
ddng giam sat) cho chinh minh ho&c cho ngudi thi ba.

2. Quyén cla ngan hang giam sat

a)

b)

Ngan hang giam sat dwoc hudng cac loai gia dich vu, phi cung cép dich vu giam sat, bao quan tai san
quy theo Diéu 1& Quy va phu hop véi cac quy dinh cla phap luat;
Puoc tham gia cac cudc hop dinh ky va bat thwong cta Pai hoi Nha dau tw va cla Ban dai dién Quy.

Diéu 40. Hoat dong giam sat ctia ngan hang giam sat
1. Pham vi gidm sat chi han ché trong cac hoat dong cutia cdng ty quan ly quy cé lién quan téi Quy ma Ngan
hang thwc hién chirc nang giam sat. Trong hoat dong gidm séat, ngan hang giam sat phai:

a)

b)

c)

Phéi hop v&i cong ty quan ly quy dinh ky ra soat quy trinh ndi bd vé& nguyén tac, phwong phap xac dinh
gia tri tai san rong cla quy; kiém tra, giam sat viéc xac dinh gia tri tai s&n rong cta quy; bdo dam gia tri tai
san rong trén mét don vi quy 1a tinh dang, chinh xac va phu hop quy dinh cta phap luat, quy dinh tai Diéu
Ié nay.
Giam sat hoat dong dau tw va cac giao dich tai san cla quy, kiém tra lai bdo dam loai tai san dau tw, co
cau danh muc dau tw & phu hop véi cac quy dinh vé han ché dau tw, han ché vay theo quy dinh cla
phap luat va tai Diéu 1& quy; giam sat cac giao dich tai san gitra quy véi cong ty quén ly quy va ngudi co
lién quan, bdo d&m phu hop véi quy dinh cha phap luat va tai Diéu 1& quy. Trong trwdng hop phat hién
dau hiéu vi pham cac quy dinh cGa phap luat, ngan hang gidm séat phai bao cdo cho Uy ban Chirng
khoan Nha nwéc va théng bao cho coéng ty quan ly quy trong thdi han hai mwoi bbn (24) gid, ké tir khi
phat hién s viéc déng thdi yéu ciu cdng ty quan ly quy thwe hién bién phap x ly,khac phuc kip thdi cac
hau qué cuta phat sinh trong th&i han quy dinh;
Trwong hop tai san co dang ky s& hiru thi phai dwoc dang ky, ghi nhan dwéi tén cla quy, trir tredng hop
tai san phai dang ky, ghi nhan dwéi tén cla ngan hang giam sat hoac té chirc lwu ky phu hodc cong ty
quén ly quy theo quy dinh ctia phap luat cé lién quan. Ban gbc cac tai liéu phap ly xac nhan quyén sé& hiru
tai san cta quy phai dwoc lwu ky ddy dd tai ngan hang giam sat, trir tredng hop 1a chirng khoan da dang
ky, lwu ky tap trung. Trweng hop 1a ching khoan phat hanh duéi hinh thirc ghi sb, hodc viéc chuyén
quyén s& hiru cho quy chwa hoan tat, ban gbc hodc ban sao hop Ié hop ddng giao dich va chirng tir giao
dichphai dwoc Iwu ky tai ngan hang giam sat.
Trwdng hop tai sé&n khéng dwoc dang ky s& hiru, hodc chwa dugc kip thdi chuyén quyén sé hiru cho quy
trong thdi han quy dinh tai cac théa thuan phat hanh, hop déng chuyén nhwong, hop déng dau tw hoac
cac hop dong kinh té twong dwong, ngan hang giam sat cé trach nhiém xac nhan ré vé tinh trang lwu ky
va dang ky tai san nay tai cac bao cao dinh ky cla céng ty quan ly qu§ va ngan hang giam sat, déng thoi
glri théng bao bang van ban cho ban dai dién quy.
Trwdng hop la loai tai sén khéng c6 dang ky s& hiru, ngan hang giam sat cé trach nhiém dinh ky hang
thang déi soat véi to chirc tiép nhan vén dau tw, td chirc phat hanh, td chirc quan ly sb dang ky cd dong
ho&c céac td chirc twong dwong khac vé khéi lwong, gia tri tai sdn cla quy, bdo dam viéc lwu ky tai san
tuan tha quy dinh hién hanh.
Trwdng hop la tién glri ngan hang, ngan hang giam sat cé quyén va trach nhiém yéu cau cong ty quan ly
quy cung cap day da thong tin vé& cac hop dong tién g, cac tai khodn tién gvi ciia qu§. Ngan hang giam
séat c6 trach nhiém dinh ky hang thang dbi soat sé dw tai khoan tién g, gia tri cac hop ddng tién glri voi
cac ngan hang nhan tién gl ctia quy.
Giam sét viéc td chire thwe hién va thAm dinh két qua hop nhét, sap nhap, gidi thé, thanh ly tai sén quy;
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d) Giam sat, bdo dam tinh hop phap va chi thanh toan tir tai sdn clia quy cac khodn chi phu hop véi quy
dinh cta phap luat va Diéu & nay;

e) Coéng ty quan ly quy co thé tay tivng thoi diém dat tién cla Quy tai cAc ngan hang trong danh sach da
dwoc Ban dai dién quy phé duyét bang van ban, va ngan hang giam sat sé, khi nhan dwoc va theo chi thi
phu hop cla cong ty quan ly quy, dat khoan tién dwoc lwu gitk bdi hodc theo lénh clia cong ty quan ly quy
t&i ngan hang hoac té chirc d6. Ngay cd véi nhitng diéu kién bao gdbm & day ngan hang giam sat sé
khéng chiu trach nhiém lwu gii an toan sé tién dwoc dat tai ngan hang hodc cac té chirc khac do6 va sé
khéng c6 nghta vu dbi voi bat ky suw that thoat xay ra do gidi thé, pha san hodc méat kha nang thanh toan
ctia ngan hang hodc td chirc do;

f) Kiém tra, gidm sat cac hoat dong khac ctia céng ty quan ly quy trong viéc quan ly tai san cta quy theo
dung quy dinh tai Diéu 116 Luat Chirng khoan va Diéu 1& nay:;

g) Xac nhan cac bao cao vé gia tri tai san rong, hoat ddng dau tw, danh muc dau tw ctia quy do coéng ty quan
ly quy lap.

2. Ngan hang giam sat cé trach nhiém lap va lwu triv trong thoi gian mudi (10) ndm céac hd so, chirng tir dwdi
dang van ban va tép di¥ liéu dién t& nham xac nhan viéc tuan tha trong hoat déng clia ngan hang giam sat déi
v&i cdng ty quan ly quy theo cac quy dinh ctia phap luat. C4c tai liéu nay phai dwoc cung cép theo yéu cau
bang van ban clia Uy ban Chirng khoan Nha nuwéc.

3. Khi co yéu cau bang van ban ctia cong ty quan ly Quy, ngan hang giam sat cé trach nhiém cung cép kip thoi,
day da va chinh xac nhirng théng tin can thiét cho cong ty quan ly quy, td chirc kiém toan dwoc chép thuan
dé cac tb chire nay thwe hién day da quyén, nghia vu ddi véi quy theo quy dinh cla phap luat, Diéu & nay.

4. Ngan hang giam sat cé quyén yéu cau codng ty quan ly quy kip thdi cung clp céc tai liéu, thong tin can thiét,
c6 lién quan; théng tin vé té chirc phat hanh ma quy, cong ty dau tw chirng khoan dau tw dé ngan hang giam
sat co thé thwc hién day dd quyén va nghia vu ddi véi quy, cong ty dau tw chirng khoan theo quy dinh cla
phap luat. Ngan hang giam sat cé trach nhiém bao mat theo quy dinh ctia phap luat dbi véi moi tai liéu, théng
tin nhan dwoc tir cong ty quan ly quy.

5. Trwdng hop cong ty quan ly quy khong tién hanh thwe hién cac hoat ddng nham khéi phuc vi thé quy, cong ty
dau tw chirng khoan theo quy dinh tai khoan 6, 7 Diéu 24, khoan 6 Diéu 35, khoan 6 Diéu 45, khoan 6, 7 Diéu
51, khoan 2 Diéu 67 Thong tw 98/TT-BTC, ngan hang giam séat c6 trach nhiém bao cao Uy ban Ching khoan
Nha nwéc trong thei han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay ngan hang giam sat gri thdng béo cho cong ty quan ly
quy. Trong trwéng hop nay, ngan hang giam sat c6 quyén chi thwc hién cac Iénh, chi thi giao dich hop phap
cta cong ty quan ly quy ma khéng dan téi co ciu danh muc dau tw ctia quy vi pham céac quy dinh cta phap
luat va cac quy dinh khéac tai Diéu lé quy.

6. .Trwong hop cong ty quan ly quy phai bdi thuwdng thiét hai cho quy, nha dau tw theo quy dinh tai Théng tw
98/TT-BTC va céc quy dinh khac cé lién quan, ngan hang giam sat phai phdi hop véi cong ty quan ly quy
thwe hién tha tuc thanh toan mét cach kip thdi va day di cho nha dau tw theo chi thi hop phap clia cong ty
quan ly quy. Ngan hang giam sat lién déi cung véi cong ty quan ly quy cé trach nhiém dén bu thiét hai cho
quy trong trwéng hop cac thiét hai phat sinh do ngan hang giam sat khéng thwe hién day da va kip thoi trach
nhiém giam sat hoat dong dau tw ctia quy, xac dinh gia tri tai san rong ctia quy va cac hoat dong giam sat
khac déi véi quy, cong ty dau tw chirng khoan theo cac quy dinh cla phap luat. Mirc dod bdi thuwong thiét hai
thwe hién theo cac didu khoan ctia hop ddng ky két hodc thda thuan gitra cong ty quan ly quy va ngan hang
giam sét.

Diéu 41. Cham dit quyén va nghia vu déi véi Quy ctia ngan hang giam sét
1. Ngan hang giam sat chdm dt toan bd quyén va nghia vu clia minh déi véi Quy trong céc truéng hop sau:
a) Bi thu hdi gidy chirng nhan dang ky hoat ddng lwu ky chirng khoan theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 60 Luat
Chirng khoan;
b) Bon phwong chdm dit hop ddng lwu ky, hop déng giam sat;
c) Quy hét thoi gian hoat ddng; bi giai thé, bi chia, bi tach, bi hop nhéat, bi sap nhap;
d) Theo quyét dinh cla dai hdi nha dau tw cta quy;
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2.

e) Cac trwdng hop khac theo quy dinh cla phap luat.
Trong trwéng hop quy dinh tai Khoan 1 Diéu nay, quyén va nghia vu déi véi Quy ctia ngan hang giam sat
dwoc chuyén giao cho mot ngan hang giam sat khac, ngan hang lwu ky khac theo quy dinh ctia phap luét.
Chwong VI
CAC TO CHU'C CUNG CAP DICH VU LIEN QUAN

Diéu 42. Cac hoat dong dwoc Gy quyén
Cong ty quan ly quy dwoc phép Gy quyén déi véi cac dich vu dwdi day:

1.

Dich vu quan tri quy dau tw:

- Ghinhan ké toan céc giao dich ctia quy: ghi nhan bién dong phan anh dong tién ra, vao quy;

- Lap bao cao tai chinh quy; phéi hop, hd tro td chirc kiém toan clia quy trong viéc thwe hién kiém toan cho
quy;

- Xac dinh gia trj tai san rong cla quy, gia tri tai san rong trén mét don vi chirng chi quy theo quy dinh cua
phap luat va tai didu & quy;

- Thuwc hién cac hoat ddng khac theo quy dinh ctia phap luat va hop déng ky véi cong ty quan Iy quy.

Dich vu dai ly chuyén nhwong:

- Lap va quan ly sé chinh; mé&, theo d&i va quén ly hé théng cac tai khoan cta nha dau tw, tai khodn ky
danh; xac nhan quyén sé hiru chirng chi quy mé;

- Gilr s6 theo di riéng vé& nhirng thay ddi trong téng sd chirng chi phat hanh, sé chirng chi quy s& hiu bdi
tirng ngudi ndm gilr chirng chi, tén, dia chi, qudc tich, dia chi va cac yéu t6 nhan dang khac cta nguoi d6
va ngay lap tirc cap nhat tat ca nhirng thay dbi néu céd

- Ghi nhan céac lénh mua, 1&nh ban, 1énh chuyé&n dbéi clia nha dau tw; chuyén quyén s& hivu chivrng chi quy;
cap nhat sé chinh;

- Hb tro nha dau tw thue hién cac quyén lién quan téi viéc s& hivu chirng chi quy cia nha dau tw;

- Duy tri kénh lién lac véi nha dau tw, dai ly phan phéi, co quan quan ly nha nwédc va cac td chire co thdm
quyén khac;

- Cung cép sao ké tai khoan giao dich, xac nhan giao dich va céc tai liéu khac.

- Thuec hién cac hoat ddng khac theo quy dinh cltia phap luat va hop ddng ky v&i cong ty quan ly quy.

Diéu 43. Tiéu chi lwa chon té chirc cung cép dich vu lién quan

1.

Tiéu chi vé dd nang lwc, hé théng nhan sw, kinh nghiém, tinh chuyén nghiép.

Tb chire dwoce cong ty Quan ly quy lwa chon dé cung cép dich vu lién quan phai la cac td chirc dwoc phap
luat cho phép vé linh vwc thwe hién. Bong thei, cac td chire nay phai té chirc hé théng co s& lwu triv, xtr Iy div
liéu day du. Hé théng nhan sw phai c6 kinh nghiém, dwoc huan luyén cap nhat thuwéng xuyén va hoat dong
chuyén nghiép.

Tiéu chi vé co céu té chirc cla bd phan cung cép dich vu lién quan cGa bén nhan Gy quyén, hé théng quy
trinh nghiép vu, hé théng bao cao va phé duyét bao cao.

Gilra cac bod phan cung cép dich vu lién quan cia bén nhan Gy quyén phai cé quy trinh nghiép vu lan nhau va
phai dwa ra hé thdng béo céo va phé duyét bao cao day du, rd rang, theo luat dinh.

Diéu 44. Trach nhiém cua té chirc cung cép dich vu lién quan

1.

Nguyén tac cta hoat dong Gy quyén:
T& chirc nhan Gy quyén phai thwe hién cac cdng viéc theo dung Gy quyén da giao phi hop véi cac qui dinh
clia phap luat va chiju trach nhiém trén cac céng viéc ma minh lam.
Pham vi hoat déng, chic nang, nhiém vu cla cac bén nhan Gy quyén:

a. Déi véi dich vu quan tri

- Ghi nhan ké toan cac giao dich ctia quy: ghi nhan bién dong phan anh dong tién ra, vao quy;

- Lap béo céo tai chinh quy; phéi hop, hd tro td chivc kiém toan clia quy trong viéc thwe hién kiém toan cho
quy;

- Xac dinh gia tri tai san rong cla quy, gia tri tai san rong trén mét don vi chirng chi quy theo quy dinh cua
phéap luat va tai diéu 1& quy;

- Thuwec hién cac hoat ddng khac theo quy dinh ctia phap luat va hop déng ky véi cong ty quan ly quy.

b. Déi véi dich vu dai ly chuyén nhuong:
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- Lap va quan ly sé chinh; mé&, theo ddi va quan ly hé théng cac tai khoan cta nha dau tw, tai khoadn ky
danh; x4c nhan quyén s& hiru chirng chi quj mé;
- Ghi nhan céac l1énh mua, 1&nh ban, 1&énh chuyén dbi ctia nha dau tw; chuyén quyén s& hivu chirng chi quy;
cap nhat sé chinh;
- Hb tro nha dau tw thwe hién cac quyén lién quan téi viéc s& hivu chirng chi quy clia nha dau tw;
- Duy tri kénh lién lac v&i nha dau tw, dai ly phan phéi, co quan quan ly nha nwéc va cac td chirc c6 thdm
quyén khac;
- Cung cap sao ké tai khoan giao dich, xac nhan giao dich va céc tai liéu khac.
- Thuwc hién cac hoat ddng khac theo quy dinh ctia phap luat va hop déng ky véi cong ty quan Iy quy.
Yéu cau vé chirng tlr, s6 sach, co s& dir liéu:
Céc chirng tir, sb séach lién quan dén céc dich vu dwoc Gy quyén thye hién phai dwoc td chire nhan Gy quyén
lwu trlr trong thoi han quy dinh cha phéap luat. Péng thoi, to chirc nhan Gy quyén phai cé trach nhiém tao
dung co s& di liéu phu hop véi nhu cau cdng viéc ddm nhan sao cho thuan tién, day dd va dung theo yéu
cau do luat dinh.
Bén nhan Gy quyén phai thuc hién cac hoat ddng nhan Gy quyén mot cach hiéu qua, can
trong, c6 tradch nhiém bao mat moi théng tin lién quan téi nha dau tw va déi tac cta cong ty quan ly quy;
Bén nhan Gy quyén cé trach nhiém cung cip cho cdng ty quan ly quy cac bao céo kiém
toan doc lap ddi véi cac ndi dung cé lién quan téi hoat ddng Gy quyén, phuc vu cho hoat dong kiém tra, giam
sat clia cong ty quan ly quy.

Diéu 45. Trach nhiém cuia Céng ty quan ly quy déi véi hoat dong da Gy quyén

1.
2.

Viéc Gy quyén khéng lam giam trach nhiém ho&c thay dbi trach nhiém cta cong ty quan ly quy déi véi quy;
Trwéce khi ky két hop ddng st dung dich vu cGa bén nhan Gy quyén, céng ty quan ly quy phai thdm dinh va
lap bién ban danh gia nang luc, co s& vat chat, ha tang ky thuat céng nghé thong tin ctia bén nhan Gy quyén,
bdo dam bén nhan Gy quyén c6 quy trinh nghiép vu, di nang lwc vé nhan sw va hé théng dé thyc hién céac
hoat dong dwoc Gy quyén, bao gdbm hé théng kiém soat ndi bd, trang thiét bi co s& vat chat, giai phap ky
thuat, hé thdng dw phong thdm hoa, hé théng dw phong néng, nhan sw cé kinh nghiém va trinh d& chuyén
mon phi hop dé thwe hién cac hoat dong duwoc Gy quyén;

Dinh ky kiém tra, giam sat thuweng xuyén bado ddm hoat dong da Gy quyén dwoc thwe hién than trong, an toan,
phu hop véi quy dinh cia phap luat, quy dinh tai Diéu 1& nay, bdo dam chét lwong dich vu cung cap cla bén
nhan Gy quyén, phu hop véi tiéu chi va yéu cau cha quy; Cong ty quan ly quy dwoc st dung tw van doc lap,
dich vu cung cép b&i cac t6 chirc chuyén nghiép, hoat ddng hop phap khac dé thwc hién trach nhiém quy
dinh nay;

Duy tri nhan sw c6 kinh nghiém, chuy&n mén, nghiép vu can thiét dé cé da kha nang giam sat, nhan dién va
quan ly hiéu qua cac rdi ro phéat sinh tir hoat dong da Gy quyén;

Xay dwng quy trinh, hé théng bdo dam tai moi thdi diém cong ty quén ly quy, té chirc kiém toan doc lap, co
quan quan ly nha nwéc co thdm quyén co thé tiép can céc thong tin can thiét dé kiém tra, giam séat cac hoat
doéng Gy quyén, danh gia va quan ly cac rdi ro phat sinh tir hoat déng Gy quyén;

Cong ty quan ly quy phai hoan toan chiu trach nhiém phét sinh tir viéc Gy quyén. Cong ty quan ly quy phai
bao dam tinh lién tuc dbi véi cac hoat dong da Gy quyén, khoéng gian doan va gay anh hwéng téi hoat dong
dau tw cla nha dau tv;

Cung cép day da, kip thdi, chinh xac cac théng tin lién quan cho bén nhan Gy quyén c6 thé thuc thi day du,
kip th&i moi quyén, nghfa vy, trach nhiém trong hoat déng Gy quyén;

Lwu triy day da, kip thei, chinh xac cac chi thi, yéu cau, van ban g&i cho bén nhan dy quyén dé thuc hién cac
hoat dong Gy quyén;

Diéu 46. Cham dut hoat dong Gy quyén

1.

Té chire nhan Gy quyén chdm dit toan bd quyén va nghia vu da dwoc cong ty quan ly quy Gy quyén dbi voi
Quy trong cac trwdng hop sau:
a. To chtrc nhan Gy quyén dé nghi chAm dit quyén, nghia vu cta minh ;
b. T& chtrc nhan Gy quyén chdm dit hoat dong, bi gidi thé, pha san:
c. Theo dé nghi ctia Cong ty quan ly quy;
d. Theo dé nghi ctia Dai hoi nha dau tw;
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e. Quy bi giai thé;

f.  Quy s&p nhap, hop nhat vao mét quy khac theo quyét dinh ctia Dai hoi nha dau tw;
g. Té chirc nhan Gy quyén bi thu hdi Gidy phép vé linh vuc thuc hién;

h. T& chtrc nhan Gy quy&n hop nhat hodc bi sap nhap béi Té chire khéac.

Quyén va nghia vu dbi véi Quy cta Té chirc nhan ty quyén chi chdm dit tir thdi diém hoan tat viéc ban giao
quyén va nghia vu déi véi Quy cho T chirc nhan Gy quyén nhan ban giao hodc véi cong ty quan ly quy. T
chic nhan Gy quyén nhan ban giao phai lap bién ban ban giao gitra hai Té chirc cé xac nhan cia Céng ty
quan ly quy.
Chwong IX
DAI LY PHAN PHOI

Diéu 47. Diéu kién lwa chon dai ly phan phéi chirng chi quy mé

1.

2.

La cbng ty chirng khoan c6 nghiép vu méi gi¢i chirng khoan, céng ty quan ly quy, ngan hang Iwu ky, doanh
nghiép bado hiém, ngan hang thwong mai, t& chirc kinh té khac. Trwéng hop doanh nghiép bao hiém, ngan
hang thwong mai va té chire kinh t& khac thi phai lam tha tuc d&ng ky hoat dong phan phdi chirng chi quy véi
Uy ban Chirng khoan Nha nwéc;

Tai thdi diém d&ng ky hoat dong, c6 it nhat mét dia diém kinh doanh dwoc lwa chon 1a dia diém phan phéi
chirng chi quy dap tng quy dinh phap luat vé yéu cau cla dia diém phan phédi chirng chi quy mé;

C6 quy trinh nghiép vu phan phédi chirng chi quy, bao gdm ca quy trinh, thd tuc nhan biét, cap nhat théng tin,
bién phap xac minh thdng tin vé nha dau tw va nguoi dwoc huwéng loi, quy tac dao dirc nghé nghiép ap dung
dbi v&i nhan vién phan phdi chirng chi quy, quy dinh ndi bd nham ngan ngtra hanh vi giao dich muén sau thoi
diém nhan Iénh (late trading), ngdn ngtra hanh vi dau co loi dung chénh léch thi gian, loi dung viéc dinh gia
sai don vi quy (market timing) theo théng 1é quéc té.

Diéu 48. Hoat dong cua dai ly phan phéi

1.

Hoat déng cua dai ly phan phéi bao gom:

a) Téng hop day dd théng tin vé nha dau tw va nguoi duwgc huwéng loi theo quy dinh cla phép luat chiing
khoan va cac quy dinh vé phong chéng riva tién va dau tranh chéng tai tro khing bé;

b) Nhan va chuyén I&nh giao dich cla tirng nha dau tw téi Td chirc cung cap dich vu dai ly chuyén nhwong
mot cach day dd, kip thoi, chinh xac. Dai ly phan phdi khéng dwoc tdng hop, bu trir 18nh giao dich, khéng
duwoc trye tiép nhan tién va thanh toan giao dich chirng chi quy cho nha dau tw; Dai ly phan phéi chi dwoc
nhan 1énh giao dich cta nha dau tw khi phiéu l1énh da dwoc dién chinh xac va day du cac thong tin theo
mau quy dinh cta phap luat diéu chinh. Phiéu 1énh phai dwoc dai ly phan phéi lwu trir theo quy dinh cla
phap luat vé chirng khoan. Béng thoi phai bado ddm ghi nhan day da, chinh xac, kip théi va rd rang vé
thoi diém nhan 1énh, ngwdi nhan Iénh tr nha dau tw. Trwdng hep 1énh nhan qua dién thoai, fax, 1énh giao
dich trwc tuyén qua internet hodc cac phwong tién dién tl, dwéng truyén khac thi tuan tha theo quy dinh
vé giao dich dién tl va Iwu trir phiéu I&énh theo hinh thirc tép div liéu dién te.

c) Hb tro nha dau tw thwe hién cac tha tuc thay ddi théng tin tai sé chinh, xac nhan quyén s& hiru don vi quy
cta nha dau tw, chuyén quyén s& hiru theo quy dinh phép luat;

d) Duy tri kénh lién lac lién tuc va thdng sudt véi nha dau tw, ddm bao cap nhat cho nha dau tw mét cach
chinh xéac, day du, va kip thdi moi thdng tin va giai dap cac thdc mac cta nha dau tw vé san phadm quy da
chao ban; théng k&, tbng hop sao ké tai khoan, xac nhan giao dich theo yéu ciu clGa nha dau tw; cung
cép cho nha dau tw ban cao bach, ban céo bach tém tat, béo céo tai chinh cta quy, tai liéu vé cac cudc
hop dai hoi nha dau tw, cac thdng tin khac; thwc hién ché do bao céo, cong bd théng tin theo Gy quyén
cla cong ty quan ly quy;

e) Hb tro cdng ty quan ly quy hodc té chirc cung cap dich vu c6 lién quan td chirc hop dai hodi nha dau tw;
nhan Gy quyén tham dw va thwc hién quyén biéu quyét theo chi thi bang van ban ctia nha dau tu;

f) Téng hop, lwu trir thdng tin chi tiét vé nha dau tw va céc giao dich ctia nha dau tw. Cung cip céac théng tin
nay cho cong ty quan ly quy, t& chirc cung cp dich vu c6 lién quan va Uy ban Chirng khoan Nha nwéc
theo yéu cau cla cac tb chirc nay.

Dai ly phan phdi khdng phai 1a té chirc kinh doanh chirng khoan, ngan hang lwu ky, ngan hang thwong mai,

doanh nghiép bao hiém thi khéng dwoc:

a) Lam dai ly ky danh;
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3.

b) Bdng thdi lam dai ly phan phéi cho coéng ty quan ly quy khac néu khéng dwoc chap thuan bang van ban
ctia cdng ty quan ly quy ma minh dang lam dai ly phan phéi.
Bai ly ky danh dwoc thyc hién cac hoat dong theo quy dinh cia phép luét.

Diéu 49. Quy dinh chung vé nghiép vu phan phéi chirng chi quy

1.

Dai ly phan phdi, nhan vién phan phéi phai tw nguyén, céng bang, trung thwc déi véi nha dau tw, cung cap
day du, kip thoi moi théng tin chinh xac dé nha dau tw ty dwa ra quyét dinh dau tw. Cac thong tin, dir liéu, dw
bao kinh té cung cap cho nha dau tw phai dwa trén nhirng sw kién c6 thuc va kém theo céc tai liéu dan chiéu
do céc td chirc kinh té tai chinh chuyén nghiép phat hanh va da dwoc cong bd céng khai. Nhan vién phan
phdi chirng chi qu§ khéng dwoc cung cap cac thdng tin chwa dwoc kiém chirng, tin dén, théng tin sai léch cho
nha dau tuw.
Nhan vién phan phéi chi chao ban chirng chi qu§ sau khi nha dau tw da dwoc cung cap day da diéu 1& quy,
ban céo bach, ban céo bach tém tat, hop ddng dan chiéu trong ban céo bach, cac bao cdo m&i nhat vé hoat
doéng cha quy. Nhan vién phan phdi phai giai thich cho nha dau tw hiéu dwoc cac néi dung tai diéu lé quy va
ban c&o bach dac biét 1a muc tiéu va chinh sach dau tw cta quy, chién lwoc dau tw cta quy dé dat dwoc muc
tiéu dau tw, dac tinh vé loi nhuan va rdi ro, chinh sach phan phéi loi nhuan, thué, gia dich vy, phi, 1& phi va
céac chi phi khac; co ché giao dich chirng chi quy.
Nhan vién phan phéi phai cung cip day du, chinh xac va kip théi cho nha dau tw moi thong tin vé két qua
hoat déng ctia quy v&i ham y cac két qué hoat ddng trwéc d6 chi mang tinh tham khao va cé thé thay déi tuy
vao tinh hinh thj trwdng
Nhan vién phan phdi khéng dwoc cung cép théng tin sai sy that, khuyéch dai sw that, d& gay hiéu nham,
cung cap khong day du théng tin, dwa ra cac dy bao dé du dé hay moi chao nha dau tw mua chirng chi quy,
khéng gay hiéu nham vé cac dic tinh loi nhuan va rdi ro ctia chirng chi quy d6. Khi so sanh véi cac san phadm
quy mé khac, phai chi ré nhirng khac biét gitra cac quy dé nha dau tw lwa chon. Khéng dwoc truc tiép, gian
tiép thwe hién cac hanh vi nhdm 16i kéo, xui giuc nha dau tw mua chirng chi quy c6 mde dd rdi ro cao trong
trwdng hop nha dau tw chwa hiéu hét vé cac rdi ro tiém an khi dau tw vao quy, hodc cac quy do khong phu
hop véi muc tiéu dau tw va nang luc tai chinh ctia nha dau tw.
Dai ly phan phéi, nhan vién phan phéi cé trach nhiém bao mat cac théng tin vé nha dau tw, théng tin vé giao
dich clia nha dau tw, khéng dwoc sir dung cac thdng tin d6 véi bat ky muc dich gi, trlr trwdng hop dwoc nha
dau tw ddng y hodc theo yéu cau cla co quan quan ly nha nwéc cé tham quyén.
Dai ly phan phdi khéng dwoc chiét khiu, gidm gia giao dich ching chi quy dwdi bat ky hinh thérc nao; khdng
dwoc tang qua, st dung loi ich vat chat hay tai chinh dwéi moi hinh thirc d& meéi chao, du dd nha dau tw mua
ching chi quy; khéng dwoc yéu cau, doi hdi hoac tiép nhan dwéi danh nghia ca nhan hodc danh nghia té
chire, tlr cdng ty quan ly quy bat ky khoan thu lao, loi nhuan, lgi ich nao dé& mai chao nha dau tw mua chiéng
chi quy, ngoai cac mre gia dich vy, phi da dwoc cong b tai cac ban cao bach va tai cac hop déng phan phbi
ky v&i cong ty quan ly quy.
Dai ly phan phéi khdng dwoc phan phdi chirng chi quy tai cac dia diém kinh doanh chwa déng ky hoat déng
ho&c dwoc cap phép hoat déng theo quy dinh ctia phép luat hodc chwa théng béo véi Uy ban Chirng khoan
Nha nwéc. Pai ly phan phéi phai hoan toan chiju trach nhiém vé hoat déng cla cac dia diém phan phéi ching
chi quy, nhan vién phan phdi chirng chi quy khi phan phdi chirng chi quy cho nha dau tw.
Céng ty quan ly quy, dai ly phan phéi hang nam phai té chirc dao tao, tap huén nham nang cao trinh d9, kién
thirc cho d6i ngli nhan vién phan phéi chirng chi quy. Thong tin vé hoat ddng dao tao trong ndm cla codng ty
quan ly quy va dai ly phan phdi phai dwoc gt kém trong béo céo hoat dong hang nam clia céng ty quan ly
quy.
Chwong X
KIEM TOAN, KE TOAN VA CHE BQ BAO CAO

Diéu 50. Tiéu chuan Iwa chon va thay déi Cong ty Kiém toan

Hang nam, cong ty quan ly quy sé& dé xuét it nhat hai (02) cong ty kiém toan dé trinh Dai hdi Nha dau tw lwa chon.
Trwdng hop Dai hoi Nha dau tw Gy quyén cho Ban dai dién Quy theo quy dinh tai khoan 23 Diéu 29 Diéu & nay,
Ban dai dién Quy thwc hién chon cdng ty kiém toan dé tién hanh kiém toan cho Quy. Cong ty kiém toan dwoc lua
chon phai théa man cac diéu kién sau:

() Co gidy phép dwoc cung cap dich vu kiém toan do Bd Tai Chinh cép.
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(i) Co day da kha nang cung cép dich vu kiém toan.
(i) Bwoc Uy ban Chirng khoan Nha nwéc cho phép kiém toan Quy dau tw
(iv) Khong phai la nguoi co lién quan cua cong ty quan ly quy hoac ngan hang giam sat.

Piéu 51. Nam tai chinh

1.

N&m tai chinh 1a mwoi hai thang tinh tr d&u ngay 01 thang 01 dén hét ngay 31 thang 12 ndm dwong lich
hang ndm. Nam tai chinh dau tién cla Quy sé duoc tinh tr ngay Quy duwoc Uy ban Chirng khoan Nha nuéc
cép gidy chirng nhan 1ap quy cho dén hét ngay 31 thang 12 cing nam.

Trwdng hop thoi gian tr ngay Quy duwoc Uy ban Chirng khoan Nha nwéc cap gidy chirng nhan lap qui/gidy
phép thanh lap va hoat dong cho dén hét ngay 31 thang 12 cling ndm ngén hon 90 ngay thi ky ké toan dau
tién duoc tinh tr ngay Quy dwoc Uy ban Chirng khoan Nha nwéc cp gidy chirng nhan 1ap quy cho dén hét
ngay 31 thang 12 cta nam tiép theo.

Piéu 52. Ché do ké toan

QuY sé ap dung ché dd ké toan Viét Nam va tuan thi cac quy dinh khac lién quan dén cong tac ké toan cho Quy
do cac co quan c6 thdm quyén quy dinh.

Piéu 53. B4o céo tai chinh

1.

Cong ty quan ly quy co trach nhiém chuén bi cac bao céo tai chinh thwong ky vé két qua kinh doanh va tinh
hinh tai chinh ctia Quy va cac bao céo can thiét khac dé twong trinh hoat déng ctia Quy.

B&o céo tai chinh ban nién /Cac bao cédo tai chinh hang ndm sé& dwoc soat xét ban nién/ kiém toan doc lap
hang nam bé&i cong ty kiém toan dwoc lwa chon. Cac ban sao cla bao cao kiém toan va bao cao hoat dong
cla Quy phai dwoc glvi dén tirng thanh vién Ban dai dién Quy va cong bd cong khai trén website ciia cong ty
quan ly quy dé& nha dau tw cé thé tham khao.

Diéu 54. B4o céo khéc
Coéng ty quan ly quy phai tuan tha cac quy dinh hién hanh ctia phap luat vé ché do bao cao va cong b théng tin
lién quan dén cac hoat déng kinh doanh clia Qu.

Chwong XI
PHWONG PHAP XAC DINH GIA TRI TAl SAN RONG CUA QUY PAU TV

Piéu 55. Xac dinh gia trj tai san rong ctia Quy

1.

2.

Cong ty quan ly quy c6 trach nhiém xac dinh gia tri tai sédn rong cla quy va gia tri tai san rong trén mot don vi
quy trén co s& gia thj trwdng, hodc gia tri hop ly (trong trwwdng hop khéng cé gia thi tredong) clia cac tai san
trong danh muc dau tw cta quy
Viéc xac dinh gia trj tai sdn rong ctia Quy, gia trj tai san rong trén mét don vi quy do céng ty quan ly quy thwc
hién ho&c do T4 chirc dwoc cong ty quan ly quy Gy quyén lap va phai cé xac nhan cGa ngan hang giam sat vé
viéc tuan tha quy dinh ctia phap luat va Diéu 1& nay. Viéc xac nhan gia tri thwc hién bang van ban, hodc truy
xuét théng qua hé thdng théng tin dién t& ctia ngan hang giam sat da dwoc coéng ty quan ly quy chap thuan.
Trong thdi han 24 gid ké tiv khi phat hién gia tri tai san rong bi dinh gia sai, ngan hang giam sat phai théng
b&o va yéu cau coéng ty quan ly quy kip thoi diéu chinh hodc nguoc lai trong trwdng hop ngan hang giam sat
cung cép dich vu xac dinh gia tri tai san rong. Trong thoi han 05 ngay 1am viéc, ké tir ngay phat hién gia tri tai
san rong bi dinh gia sai, cong ty quan ly quy hodc ngan hang giam sat (trong trwéng hop ngan hang giam sat
cung cép dich vu xac dinh gia tri tai san rong) phai diéu chinh lai va cong bé thong tin theo quy dinh, ddng thoi
théng bao cho Uy ban Chirng khoan Nha nwéc vé viéc dinh gia sai, bao gdm nguyén nhan xay ra sw viéc,
th&i gian bj dinh gia sai, bién phap x& ly. Noi dung théng bao phai dwoc cong ty quan ly quy va ngan hang
giam sét cung ky xac nhan.
Gia tri tai san rong ctia Quy phai dwoc xac dinh hang ngay vao cac ngay lam viéc va ngay dau tién mdi thang.
Trong ngay lam viéc tiép theo clia ngay dinh gia, gia tri tai san rong cla quy, gia tri tai san rong trén mot don
vi quy phéi duwoc cdng bb theo quy dinh vé cong bb théng tin trén thi trudng chirng khodn.
Cong ty quan ly quy dwoc Gy quyén cho ngan hang giam sat xac dinh gia tri tai san rong cta quy, gia tri tai
san rong trén mot chirng chi quy. Trong trwdng hop nay, cong ty quan ly quy va ngan hang giam sat phai co
co ché va quy trinh déi chiéu, soat xét, kiém tra, giam sat bdo ddm hoat ddng xac dinh gia trj tai san rong
duoc tinh chinh xac va phu hop Diéu Ié quy, sb tay dinh gia va cac quy dinh ctia phap luat..
Gia tri tai san rong clia mdt don vi qu§ bang gia tri tai san rong clia Quy chia cho tdng sé don vi qu§ dang lwu
hanh tai ngay giao dich gan nhat trwéc ngay dinh gi4. Gia tri tai san rong dwoc lam tron theo quy dinh cta
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ché dd ké toan Quy mé. Phan dw phat sinh tir viéc lam tron gia tri tai san rong ctia quy dwoc hach toan vao
quy.

Diéu 56. Phwong phap xac dinh gia tri tai san rong caa Quy

1. Ngay dinh gia:
Ngay dinh gia la ngay 1am viéc (cta ky dinh gia ngay), ngay th& Sau hang tuan (cta ky dinh gia tuan) va ngay
dau tién clia thang tiép theo (ca ky dinh gia hang thang).
Trwong hop cdng ty quan ly quy thay ddi ky xac dinh gia tri tai san rong ctia quy thi cong ty quan ly quy phai
xin y kién chép thuan tir Ban dai dién quy trwéc khi thwe hién.

2. Phwong phap xac dinh gia tri tai san rong
Gia tri tai san rong cta Quy (NAV): duwoc xéac dinh bang téng gia tri cac tai sdn do Quy DCIP s& hiru triy di
tdng no phai trd cta Quy tai ngay trwdc ngay dinh gid. Tdng no phai tra cGa quy la cac khodn no hodc nghia
vu thanh toan ctia quy tinh dén ngay gan nhat trwéc ngay dinh gia. Toéng gid tri tai san ctia quy dwoc xac dinh
theo gia thi trwdng hodc gia tri hop ly cla tai san (trong trwdng hop khdng xac dinh dwoc gia thj trvdng hodc
gia thi trwéng c6 nhiéu bién dong bat thwong theo quy dinh tai S6 tay Dinh gia va da dwoc Ban Dai Dién Quy
chép thuan bang vin ban)
Ngan hang giam sét sé thwc hién giam sat viéc xac dinh gia tai sén rong (bao gébm tdng tai san va téng no
phai trd) ciia Quy dong thoi sé thye hién kiém tra, bado dadm gia tri tai san rong trén moét chirng chi quy la tinh
dung, chinh xac va phu hop quy dinh ctia phap luat, quy dinh tai Diéu l& quy.
Cu thé duoc xac dinh theo phwong thirc sau:

Loai tai san Nguyén tac dinh gia giao dich trén thi trweo'ng

Tién va cac khoan twong dwong tién, céng cu thj trwong tién té
Sé dw tién trong cac tai khoan khéng ky han tai ngay trwéc ngay dinh

gia

1. | Tién (VND)

Gia trj quy ddi ra VND theo ty gia mua cia Ngan hang Thuvong mai

2. | Ngoai té P . o - , R
¢0 phan Ngoai thwong Viét Nam tai ngay trwéc ngay dinh gia.

3. | Tién gtiky han Gié tri tién gti cdng lai phai thu tinh t&i ngay trwéc ngay dinh gia.

« Gia mua cong voi lai Ity ké tinh t&i ngay tredc ngay dinh gia.
Tin phiéu kho bac, ching >Nng y gay gay dinh g

chi tién gt cé thé chuyén
nhwong va cac cbng cu thi
trwdng tién té khac
- Gia yét binh quan gia quyén cho cac giao dich théng thwéong
(outright) trén hé théng giao dich hodc tén goi khac, tuy thudc vao
quy dinh ndi b clia S& giao dich chirng khoan tai ngay cé giao dich
gan nhét truéc ngay dinh gia cong lai Ity ké (néu gia yét chwa bao
gdm lai Ity ké).Trong céc trwdng hop sau:
e Khoéng cé giao dich trén hé théng giao dich tai S& Giao dich
5 | Trai phiéu niém yét Chirng khoan nhiéu hon 15 ngay tinh dén ngay dinh gia;
hoac
e Chicé cac giao dich trén hé théng giao dich tai S& Giao dich
Chirng khodn véi gia cé nhiéu bién dong béat thwdng theo chi
tiét dwoc dé cap trong S tay dinh gia
thi gia trai phiéu thwc hién theo chi tiét dwoc dé cap trong Sé tay dinh
gia dwoc Ban dai dién Quy phé duyét

- Gi4 tri trung binh céac giao dich thanh céng tai ngay giao dich gan
nhét trwdc ngay dinh gid dwa trén bao gia cua téi thiéu ba (03) td
6 | Trai phiéu khong niém yét chlrc bao gia khong phai la ngwoi co lién quan va dwoc Ban dai dién
Quy phé duyét cong lai Ity ké. Trweeng hop khong cé da bao gia cla
ti thiéu ba (03) t6 chirc bao gia thi gia trai phiéu thwc hién theo chi
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tiét dwoc dé cap trong Sb tay dinh gia dwoc Ban dai dién Quy phé
duyét.

Ching quyén gan lién voi

-Phuwong phap da dwoc BDD quy chap thuan theo tirng trwdng hop

’ trai phiéu chuyén déi cu thé.
Tréai phiéu cua td chirc -Gia xac dinh theo phwong phap da duwoc BDD quy chap thuan theo
8 | trong tinh trang giéi thé, tirng trwong hop cu thé.
pha san
Co phiéu
- Gia dong clra (hodc tén goi khac theo quy ché cua S& giao dich
chirng khodn) clia ngay c6 giao dich gan nhét truéc ngay dinh gia;
- Trwdng hop khéng c6 giao dich nhiéu hon 15 ngay tinh dén ngay
dinh gia, wu tién thyc hién theo th tw tir trén xuéng la mét trong cac
mlrc gia sau:
+ Gia déng ctra (hoac tén goi khac, tuy thuéc vao quy dinh néi bd
CB phiéu niem yét trén S ctia S& giao dich chirng khoan) clia ngay c6 giao dich gan nhét trong
Giao dich Chirng khoan; vong 12 thang trwéc ngay dinh gia;
9 | Cb phiéu ctia Coéng ty dai + Gia mua (gia cost);
chuing dang ky giao dich + Gia trj s6 sach;
trén h& thong UpCom + Gi& xac dinh theo phwong phap da dwoc BPD quy chap thuan.
Trong thdi gian chirng khoan dang lam tha tuc chuyén san thi diing
gia déng clra cudi cung cla ngay c6 giao dich gan nhét truéc ngay
dinh gia.
Trwdng hop cb phiéu dwoc chap thuan niém yét nhwng chwa cé giao
dich dau tién thi dinh gia nhw trwéng hop cb phiéu chao ban 1an dau
ra cong ching dang trong qua trinh lam tha tuc niém yét.
Uu tién thwe hién theo thir tw tor trén xudng la mét trong cac mirc gia
C6 phiéu bi dinh chi giao sau:
10. | dich, hodc hiy niém yét - Gia trj sb séach;
hodc hdy dang ky giao dich | - Ménh gia;
- Gia x&c dinh theo phwong phap da dwoc BBD quy chép thuan.
Uu tién thwe hién theo thir tw tir trén xudng I& mét trong cac mire gia
sau:
11 C6 phiéu cta tb chirc trong | - 80% gid tri thanh ly cha cd phiéu dé tai ngay lap bang can déi ké
tinh trang giai thé, pha san | toan gan nhét trwéc ngay dinh gia;
- Gia xac dinh theo phwong phap da duwoc BBD quy chép thuan theo
tirng trwong hop cu thé.
- Gia tri trung binh céc giao dich thanh céng tai ngay giao dich gan
nhét trwdc ngay dinh gia dwa trén bao gia (cda téi thiéu ba (03) td
chirc bao gia khdng phai la ngudi co lién quan va dwgc BBD Quy
phé duyét tai ngay giao dich gan nhét trwéc ngay dinh gia.
Cb phan, vén gop khac - Trwdng hop khong cé di béo gia cla téi thiéu 03 té chirc béo gia
(bao gdbm ca cb phiéu chao | khong phai la nguoi 6 lién quan va dwgc BDD Quy phé duyét, wu
12 | ban l4n d4u ra cong chang | tién thuc hién theo thir tw t trén xudng la moét trong cac mic gia

dang trong qua trinh [am
tha tuc niém yét)

sau:
+ Gia trung binh tir hai (02) t6 chirc bao gia khéng phai 1a nguwdi co
lién quan va dwgc BBD Quy phé duyét;

+ Gia clia ky bao cao gan nhat nhung khong qua ba (03) thang tinh
dén ngay dinh gia;

+ Gi4d mua;

+ Gia tri s6 sach;
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Chirng chi quy

Chirng khoan phai sinh

+ Gia xac dinh theo Mb hinh ly thuyét da dwoc BBD quy chap thuan.

Chirng chi quy dau tw - Gia tri tai san rong don vi quy tai ngay co giao dich gan nhét truéc

13.
chirng khoan ngay dinh gia.

- Gia thanh toan cudi ngay theo quy dinh hodc tén goi khac duwoc yét
trén hé théng giao dich tai S& Giao Dich Chirng Khoan tai ngay giao
Chirng khodn phéi sinh dich gan nhét truwdc ngény dint'w g|a , o o
14, niém yét - Trong t’ru’dng hop k’hong c6 gia thanh toan cudi ngay hoac khéng

c6 gia yét trén hé thong giao dich tai S& Giao Dich Ching Khoan
gan nhét trwdc ngay dinh gia, gia sé duoc xac dinh theo Phwong
phap da dwoc Ban Dai Dién Quy chép thuan.

Chirng khoan phai sinh

Cac tai san khac

15 niém yét khéng cé giao Gia xac dinh theo phwong phap da dwoc ban dai dién quy chép
" | dich nhiéu hon 15 ngay thuan theo tirng trwdong hop cu thé.
tinh dén ngay dinh gia
Gié tri cam két ti cac ho . X
16. ' *P | Buroc quy dinh chi tiét tai khoan 3 Didu nay.

déng phai sinh

Tuy theo tirng trwdng hop cu thé, gia clia cac tai san sé dwoc xac
dinh mét cach phu hop theo mét trong cac phwong phap sau day:

Céc tai san dwoc phép dau | Gia trj trwong la gia trung binh clia cac giao dich thwc hién thanh

17 tw khac céng tai ngay giao dich gan nhét trwéc ngay dinh gia do cac té chirc
b&o gia cung cép; hoéc
Theo phwong phap da dwoc Ban dai dién quy chap thuan
Ghi chd :

- Lai loy ké: 1a khodn 14i tinh tlr ngay tra I&i gan nhét t&i ngay trwéc ngay dinh gia;

- Gia tri s6 sach ctia mot cd phiéu dwoc xac dinh trén co s& b&o céo tai chinh gan nhat da dwoc kiém
toan hoac soat xét.

- Gia tri thanh ly ctia mét ¢ phiéu dwoc xac dinh bang gia tri von chd s& hivu cla té chirc phat hanh
chia cho téng sb c¢b phiéu dang lwu hanh.

- Ngay dwoc hiéu la ngay theo lich duwong.

- Céc phuong thire dinh gia dwoc chi tiét tai So tay dinh gia.

Gia tri tai san rong caa quy (NAV) = Téng tai san cé clia quy - Téng no phai tra cta quy
Gié tri tai s&n rong trén mot chirng chi quy (NAV/ccq) bang gié tri tai san rong cla Quy chia cho tbng sbé don
vi quy dang lwu hanh tai ngay giao dich trwéc ngay dinh gia, va dwoc 14y dén 2 chir sb thap phan.

3. Gia tri cam két tir cac hop ddng phai sinh

a.

=

Gia tri cam két (global exposure) la gia tri quy ddi ra tién ma quy la bén cé nghia vu phai thuc hién
hop ddng. Gia tri cam két dwoc xac dinh trén co sé gid tri thi trwéng clia tai san co s, rdi ro thanh toan,
bién déng thi trwdng va thdi gian can thiét dé thanh ly vij thé.

Khi tinh gia tri cam két, cdng ty quan ly quy dwoc ap dung:

- Nguyén t&c bl trir rong vi thé phéi sinh (trai chiéu) déi véi cling mét chirng khodan co sé, vi du vi thé
mua quyén chon mua ching khoan XYZ lam giam bét (bu tri) gid tri cam két t vi thé ban quyén chon
mua ching khoan XYZ;

- Nguyén tac bu trir rong vi thé phéi sinh va vi thé giao ngay cta cung mét chirng khoan, vi du vi thé
mua (nam gitr) chirng khoan XYZ bu trir (lam gidm bét) gia tri cam két phat sinh tir vi thé ban quyén chon
mua chirng khoan XYZ;

- Cé&c nguyeén tic khac theo théng I1& qudc t&, bao dam quan tri dwoc rii ro.





STT Loai tai san Gia tri cam két
1 | Quyén chon cb phiéu (mua quyén | Gia tri thi trwéng cta vi thé quyén chon ! diéu chinh bdi hé sb
chon ban, ban quyén chon ban, | delta clia quyén chon = S hop ddng x Khéi lwong cb phiéu trén
ban quyén chon mua) méi hop déng x gia thi trwong hién tai cta cd phiéu x hé sb
delta 2
2 | Quyén chon trai phiéu Giéa tri thi trwong cua vi thé quyén chon 3 diéu chinh béi hé sb
(mua quyén chon ban, ban quyén | delta cla quyén chon = Sé hop ddng x ménh gia x gia thi
chon ban, ban quy&n chon mua) | trwdng hién tai cla trai phiéu x hé sb delta
3 | Hop dong twong lai chi s6 Gia tri thj trwdng cla vi thé twong lai = S6 hop dong x gia tri tinh
trén mot diém chi s6 x mdc chi sé hién tai
4 | Hop déng twong lai trai phiéu Gia tri thi trwéng cla vi thé twong lai = S6 hop dong x gid trj cta
hop déng tinh theo ménh gia (notional) x gia tri thi trwong cla
trai phiéu ré nhat cé thé chuyén giao
5 | Cac hop dbng khac Theo mé hinh do Céng ty quan ly quy lwa chon, théng nhat cting
ngan hang giam sét, va dwoc Ban dai dién quy chap thuan
Ghi chu:

' Néu quy ndm vi thé mua (long position), gia tri thi trwdng c6 thé dwoc diéu chinh ting thém chi phi mua
quyén chon (premium).
2 Hé sb delta 1a dao ham bac nhét cla gia quyén chon dbi vé&i gia chirng khoan co s&. Trong truéng hop don
gian, hé sé delta c6 thé coi bang 1. Trong cac trweng hop quyén chon phirc tap, hé sb delta do céng ty quén
ly qu¥, ngan hang giam sat xac dinh sau khi da dwoc Ban dai dién quy chap thuan
3 Néu quy ndm vi thé mua (long position), gia tri thi trwdng c6 thé dwoc didu chinh tang thém chi phi mua
quyén chon (premium).

Diéu 57. Quy trinh dinh gia tai san quy

1. Trwéc ngay dinh gia:
Cac nghiép vu hang ngay sé dwoc cap nhat ngay khi phéat sinh bao gom :

2. Tai

Cé&c nghiép vu mua, ban chirng khoan trong ngay;

Céc nghiép vu thanh toan chi phi lién quan dén quy, cac hop ddng gli tién co ky han;

Céc théng tin vé quyén, cb tire, ¢d phiéu thwdng phat sinh lién quan dén chirng khoan ma quy dang ndm
gitr sé dwoc ghi nhan vao ngay giao dich khéng hwéng quyén;

Cac nghiép vu phat hanh thém/ mua lai chirng chi Quy phat sinh sau ngay giao dich chirng chi quy cda ky
trwéce;

ngay dinh gia:

Trich 1ap cac khoan dy thu nhw 13i tién gli ngan hang, Iai ching chi tién g, |4i tréi phiéu ... tinh dén
ngay trwéc ngay dinh gia;

Trich 1ap cac khoan dw chi nhw chi phi quan ly, chi phi ngan hang lwu ky giam sat, chi phi dai ly chuyén
nhwong (néu co), chi phi quan tri quj (néu c6) va cac chi phi khac lién quan dén hoat dong cta QuY...
tinh dén ngay trwdc ngay dinh gia;

Déi chiéu sb du tién mét tai ngan hang lwu ky giam sat;

Thu thap gia chirng khoan giao dich trén trang web ctia S& GDCK Ha Noi, H5 Chi Minh, thu thap d liéu
lai suét trai phiéu trén Bloomberg, hodc Reuters, va cac ngudn co lién quan dung dé dinh gia chirng
khoan tinh dén ngay trwéc ngay dinh gia;

Phwong phap xac dinh gia tri tai san rong cla quy theo quy dinh tai diéu 56 Diéu Ié nay.

Diéu 58. Pén bu thiét hai cho nha dau tw, quy
QuY, nha dau tw dwoc dén bu thiét hai trong trwérng hop gia tri tai sén rong ctia quy bi dinh gia sai véi mirc do
sai s6t dat tir 0,75% gid trj tai san rong tré |én.

1. Trong trwdng hop quy bi dinh gia thadp, mirc dén bu cho qu§ va cho nha dau tw dwoc xac dinh nhu sau:

a.

D4i véi nha dau tw mua chirng chi quy trwde thoi gian quy bi dinh gia sai va da ban ching chi quy trong
thoi gian quy bi dinh gia sai: méc dén bu dwoc xac dinh dwa trén mirc do sai sét va sé lwong don vi quy
nha dau tw d& ban. Chi phi dén bu cho nha dau tw dwoc hach toan vao Quy;
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b. D&i v&i quj: mirc dén bu dwoc xac dinh dwa trén mirc do sai sét va sé lwong don vi quy ma quy da phat
hanh trong thoi gian bi dinh gia sai va hién van con dang lwu hanh. Chi phi d&n bu cho Quy dwoc hach
toan vao chi phi hoat déng ctia céng ty quan ly quy;

2. Trong trwdng hop quy bi dinh gia cao, mirc dén bu cho qu§ va cho nha dau tw dwoc xac dinh nhu sau:

a. Dbi véi nha dau tw mua chirng chi quy trong thdi gian quy bi dinh gia sai va tiép tuc s& hiru sau thoi gian
quy bi dinh gia sai: m&rc dén bu dwoc xac dinh dwa trén mirc do sai sét va sbd lwong don vi quj nha dau
tw da mua va con tiép tuc ndm gilr sau thdi gian bi dinh gia sai. Chi phi dé&n bl cho nha dau tw dwoc hach
toan vao Quy;

b. Déi véi quy: mirc dén bu dwoc xac dinh dwa trén mirc do sai sét va sb lwong don vi quy ma quy da phat
hanh ra trwéc thoi gian quy bi dinh gia sai va quy da mua lai trong thoi gian d6. Chi phi dén bu cho Quy
dwoc hach toan vao chi phi hoat dong cua cong ty quan ly quy;

Diéu 59. Nguyén tic, tiéu chi lwa chon, thay ddi té chirc cung cap béo gia
1. Coéng ty quan ly quy sé xem xét viéc lwa chon va trinh Ban dai dién phé duyét danh sach cac tb chirc cung
cép béo gia cho Quy. Té chirc cung cap bao gia dwoc lwa chon phai thda man cac diéu kién sau:

a) Co chirc ndng va dwoc cap phép hoat ddng cung cép dich vu bao gia.

b) C6 day du kha nang cung cép dich vu bao gia.

c) Khong phai la ngudi co lién quan cia cong ty quan ly quy hodc ngan hang giam sat.

2. Tiéu chi thay déi té chirc cung cap bao gia: Khi cé mét trong nhivng tiéu chi sau:

a) Cong ty chirng khoan dang béo gia khéng con chirc ndng hodc khéng dwoc cp phép hoat dong cung
cép dich vu béo gia.

b) Cobng ty chirng khoan dang bao gia tré thanh la ngwdi c6 lién quan cla céng ty quan ly quy hoac ngan
hang giam sét.

c) Co6 nhirng thay déi theo quy dinh cla cac co quan chirc néng vé phwong thirc béo gia.

Chuwong Xl

THU NHAP VA PHAN PHOI LOI NHUAN
Diéu 60. Thu nhap cta quy
Thu nhap ctia qu§ bao gdbm cac khoan sau:
Cé twre.
L4i trai phiéu.
Lai tién guri.
Chénh léch mua ban tir cac hoat ddng dau tw cla quy.

a M wDdhPE

. Céc khoan thu nhap khac, néu cé, phat sinh tr viéc dau tw tai san ctia Quy.
Diéu 61. Phan phéi Igii nhuan
1. Dé han ché t6i da chi phi phét sinh, quj DCIP s& khdng phan phdi lgi nhuan.
2. Toan bd lgi nhuan ctia Quy phat sinh trong qua trinh hoat déng sé dwoc tich Iy lam gia tang gia tri tai san
rong clia Quy.
Chwong Xl
GIA DICH VU, PHi VA CAC CHI PHi HOAT BPONG
Diéu 62. Cac loai gia dich vu do nha dau tw tra
1. Gia dich vu phat hanh ching chi Quy

- La gia dich vu ma nha dau tw phai trd cho céng ty quan ly quy khi mua mét don vi chirng chi quy. Gia
dich vu nay dwoc thu khi phat hanh va dwoc tinh theo ty 1& phan trdm gia tri giao dich (sé tién dang ky
mua) chirng chi Quy DCIP.

- Gia dich vu phat hanh khoéng vwot qua nam phan tram (5%) gia tri giao dich. Cac mirc gia dich vu cu
thé dwoc cong bb tai ban cdo bach, ban céo bach tém tét, trén trang thong tin dién t& cla cong ty
quan ly quy, dai ly phan phdi hodc dwéi cac hinh thire khac.

- Gia dich vu phat hanh nay dwoc trir vao tbng sb tién dang ky mua truwéc khi tinh sb lwong chirng chi
quy dwoc phan phéi.

40





Trong trwdng hop cong ty quan ly quy cé quy dinh khac dan dén sy thay ddi gia dich vu phat hanh
trong mdt khoan thoi gian ¢b dinh, céng ty sé cé théng tin cu thé va théng bao nha dau tw trén trang
thong tin dién t&r cGa cong ty quan ly quy va cac Dai ly phan phdi hodc theo quy dinh phap luat.

Thoi diém ap dung mire gia dich vu méi tdng sém nhét 1a 60 ngay ké tlr ngay Cong ty quan ly Quy
cong bb vé mirc gia dich vu méi trén trang thong tin dién t& cta cong ty.

2. Giadich vy mua lai

La gia dich vu ma nha dau tw phai trd cho céng ty quan ly qu§ khi ban mét don vi quy tai méi ky giao
dich, sau khi Quy duwoc chuyén ddi. Gia dich vu nay dwoc trir di tir gia tri giao dich chirng chi quy va
dwoc khau trir ngay khi quy thanh toan cho nha dau tw, dwoc tinh theo ty 1& phan tram trén gia tri
giao dich thyc hién duorc.

Gia dich vu mua lai chirng chi quy khéng vwot qua ba phan trdm (3%) gia tri giao dich. Cac muc gia
dich vu cu thé dwoc cong b tai ban cao bach, ban céo bach tém tét, trén trang théng tin dién td cia
cong ty quan Iy quy, dai ly phan phéi hodc dwéi cac hinh thire khac.

Thoi gian ndm gitr chirng chi quy dwoc xac dinh theo nguyén tic “mua trwdce ban trwdc” (FIFO).
Trong treéng hop cong ty quan ly quy c6 quy dinh khac dan dén sw thay dbi gia dich vu mua lai trong
mot khodn thoi gian cb dinh, cong ty sé co théng tin cu thé va théng bao nha dau tw trén trang thdng
tin dién t&r clia cong ty quan Iy quy va cac Pai ly phan phdi hodc theo quy dinh phap luét.

Thoi diém ap dung mére gia dich vu méi tdng sém nhét la 60 ngay ké tir ngay Cong ty quan ly Quy
cong bd vé mirc gia dich vu mai trén trang théng tin dién t& cta cong ty.

3. Gia dich vu chuyén ddi gira cac chirng chi quy mé do cdng ty quan ly qu§ quan Iy

Nha dau tw phai trd gia dich vu chuyén dbi chirng chi quy cho coéng ty quan ly qu§ khi nha dau tw
dang ky giao dich chuyén déi chirng chi quy gira cac chirng chi quj mé do coéng ty quan Iy quj quan
ly tai mdi ky giao dich sau khi Quj DCIP dwoc thanh Iap.

Nha dau tw khoéng phai trd gia dich vu phat hanh va gia dich vu mua lai chirng chi quy khi thuc hién
chuyén déi cac loai chirng chi quy.

Gia dich vu chuyén dbi khong vwot qua ba phan tram (3%) gia tri giao dich. Cac mc gia dich vu cu
thé dwoc cong bb tai ban céo bach, ban céo bach tém tét, trén trang thong tin dién t& cha cong ty
quan ly quy, dai ly phan phéi hodc dwdi cac hinh thire khac.

Thoi diém ap dung mirc gia dich vu méi tdng sém nhét 1a 60 ngay ké tir ngay Cong ty quan Iy Quy
cobng bb vé mirc gia dich vu mai trén trang théng tin dién t&r cta cong ty.

Diéu 63. Cac loai gia dich vu, phi do Quy tra

1. Giadich vu quan ly quy

Gia dich vy quan ly quy 1a 1,2% NAV/nam. Gia dich vy nay dwoc trd cho cdng ty quan ly quy DCVFM
dé thwe hién céac dich vu quan ly cho Quy DCIP. Ty lé gia dich vu quan ly sé dwoc Cong ty quan ly quy
xac dinh trong tirng giai doan nhwng phai ddm bao téng gia dich vu quan ly quy va cac gia dich vu
khac ma Quy chi tra cho coéng ty quan ly quy (néu c6) tuan tha cac quy dinh cta phap luat.

Gia dich vu trd hang thang la téng sé gia dich vu dwoc tinh (trich 1ap) cho céc ky dinh gia thwe hién
trong thang.

Céng thire tinh gia dich vu quan ly vao mai ky dinh gia dwoc xac dinh nhw sau:

Gia dich vu quan ly cho ky dinh gia = Ty |é gia dich vu quan ly (nam) x NAV tai ngay trwéc ngay dinh
gia x sb ngay theo lich thuc té cta chu ky dinh gia / s6 ngay thuc té ctia nam (365 hoac 366)

Trong trwong hop theo quy dinh Quy phai xac dinh NAV hang thang thi gia dich vu quan ly dwoc xac
dinh nhw sau:

Gia dich vu quan ly trong thang = [Ty Ié gia dich vu quan ly (nam) x NAV tai ngay trwdc ngay dinh gia
cta ky dau tién trong thang x s ngay 1é thuc té tir dau thang dén trwdc ngay dinh gia/sé ngay thuc té
cla nam (365 hoac 366)] + Gia dich vu quan ly cla cac ky dinh gia con lai trong thang + [Ty Ié gia dich
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vu quan ly (nd3m) x NAV tai ngay trwéc ngay dinh gia cudi thang x sé ngay & thwc t& con lai trong
thang/ s6 ngay thuc té ctia nam (365 hodc 366)]

2. Giadich vu lwu ky va giam séat

- Gia dich vu giam sat, lwu ky dwoc trd cho Ngan hang Giam sat va lwu ky dé cung cép dich vu ngan
hang giam sat, lwu ky cho Quy. Gia dich vu dwoc tinh vao méi ky dinh gia dwa trén NAV tai ngay trwdc
ngay dinh gia va dwoc trd hang thang. Sé gia dich vu trd hang thang la tdng sb gia dich vu dwoc tinh
(trich 18p) cho cac ky dinh gia thwc hién trong thang.

- Gia dich vu giam sét téi da 1a 0,03% NAV/nam, trong moi trwong hop, gia dich vu giam sat tdi thiéu la
16.500.000 déng mébi thang (chwa bao gdm thué GTGT (néu co))

- Gia dich vu lwu ky téi da la 0,05% NAV/nam, trong moi trwdng hop, gia dich vu lwu ky téi thiéu la
11.500.000 ddng mdi thang. Mrc gia dich vu nay chwa bao gdm gia dich vu giao dich chirng khoan tbi
da la 150.000 ddng/giao dich.

Mtrc gia dich vu trén khdng bao gém céac chi phi ngoai thong thwdng nhw chi phi thanh toan cho Trung
tam lwu ky, chi phi phap ly, chi phi tem thw, phi stra déi/hlly bd giao dich, phi déng ky cé phiéu ti
chwa niém yét sang niém yét hay tir trai phiéu chuyén ddi sang cé phiéu, v.v....

Téng gia dich vu giam sat, lwu ky téi da ddm bao tuan tha theo quy dinh phép luat.

Sé gia dich vu trd hang thang 1a tdng sé gia dich vu dworc tinh (trich 1ap) cho cac ky dinh gia thwc hién
trong thang.

Céng thire tinh gia dich vu giam sat, lwu ky vao méi ky dinh gia dwoc xac dinh nhw sau:

Gia dich vu giam sat, lwu ky (chwa bao gdm gia dich vu giao dich chirng khoan) cho ky dinh gia = Ty lé
% gia dich vu gidam sat, lwu ky (ndm) x NAV tai ngay trwéc ngay dinh gia x sé ngay theo lich thuc té
ctia chu ky dinh gia / s6 ngay thuwc té ctia ndm (365 hoéc 366)

- Trong trwong hop theo quy dinh Quy phai xac dinh NAV hang thang thi gia dich vu gidm sat, lwu ky
duwoc xac dinh nhw sau:

- Gia dich vy giam sat, lwu ky (chwa bao gébm gia dich vu giao dich chirng khoan) trong thang = [Ty 1é %
gia dich vu giam sat, lwu ky (nam) x NAV tai ngay trwéc ngay dinh gia ctia ky dau tién trong thang x sb
ngay 1é thyc té t» dau thang dén trwdc ngay dinh gid/sb ngay thuc té clia nam (365 hodc 366)] + Gia
dich vy giam sat, lwu ky clia cac ky dinh gia con lai trong thang + [Ty Ié % gia dich vu giam sat, lwu ky
(n&m) x NAV tai ngay trwdc ngay dinh gia cubi thang x sé ngay 1é thyc té con lai trong thang/ sb ngay
thwe té cla ndm (365 hodc 366)]

- Giéa dich vu va phrong phap thanh toan gia dich vu dwoc qui dinh cu thé trong Hop déng gitka Cong ty
quan ly quy va T4 chirc cung cép dich vu.

3. Gia dich vu dich vu quan tri quy

Gia dich vu dich vu quan tri quy 1a mrc gia dich vu do Quy DCIP tra cho T chic cung cép dich vu quan
tri quy cho Quy.

Gia dich vu dich vu quan tri quy tdi da 1a 0,04% NAV/nam va dwoc chi trd hang thang, trong moi trudng
hop, gia dich vu quan tri quy téi thidu & 28 trieu ddng médi thang (chwa bao gdm thué GTGT (néu co)).
Gia dich vu dich vu lap Béo céo tai chinh cho quy la 70.500.000 déng/ndm twong dwong 5.875.000
déng/thang (chwa bao gdm thué GTGT (néu co)).

Sé gia dich vu trd hang thang la téng sb gia dich vu dwoc tinh (trich 1ap) cho cac ky dinh gia thwc hién
trong thang.

Céng thire tinh gia dich vu dich vu quan tri quy va gia dich vu dich vu 14p bao céo tai chinh cho quy vao
mdi ky dinh gia dwoc xac dinh nhw sau:

Gia dich vu dich vu quan tri quy cho ky dinh gia = Ty 1é % gia dich vu dich vu quan tri quy (nam) x NAV tai
ngay trwdc ngay dinh gia x sb ngay theo lich thuc té cta chu ky dinh gia / sé ngay thuc té ctia nam (365
hoac 366)

42





4.

Gia dich vu dich vu lap b&o céo tai chinh cho ky dinh gia = 5.875.000 ddng/ sé ngay thuc té ctia thang x
sb ngay theo lich thuc té cta chu ky dinh gia.

Trong tredng hop theo quy dinh Quy phai xac dinh NAV hang thang thi gia dich vu dich vu quan tri quy
dwoc xac dinh nhw sau:

Gia dich vu dich vu quan tri quy trong thang = [Ty Ié % gia dich vu dich vu quan tri quy (nam) x NAV tai
ngay trwdc ngay dinh gia cda ky dau tién trong thang x sé ngay 1é thuc té tv dau thang dén trwdc ngay
dinh gia/sé ngay thuc té cla nam (365 hodc 366)] + Gia dich vu dich vu quan tri quj cha céc ky dinh gia
con lai trong thang + [Ty & % gia dich vu dich vu quan tri quy (nam) x NAV tai ngay trwédc ngay dinh gia
cudi thang x sb ngay 1é thwc té con lai trong thang/ s ngay thwc té clia ndm (365 hoac 366)]

Mrc gia dich vu va phuong phap thanh toan gia dich vu dwoc qui dinh cu thé trong Hop déng gitra Cong

ty quén ly quy va Té chirc cung cép dich vu.
Gia dich vu dai ly chuyén nhwong

- Gia dich vu dai ly chuyén nhwong 1a mre gia do Quy DCIP chi trd hang thang cho Té chirc cung cép dich

vu Pai ly chuyén nhwong cho Quy. Gia dich vu dai ly chuyén nhwong bao gdm nhirng Gia dich vu dwoc

néu tai khoan 2 Piéu 42 cta Diéu |& nay.
Gom:

e Gia duy tri dich vu dai ly chuyén nhwong la 10 triéu ddng/ thang va dworc trd hang thang.

Cong thire tinh gia duy tri dich vu dai ly chuyén nhwong vao méi ky dinh gia trong thang dwoc xac dinh

nhw sau :

Gia duy tri dich vu dai ly chuyén nhwong cho ky dinh gia = 10 triéu/ sé ngay thuwc té cla thang x sb

ngay theo lich thuc t& ctia chu ky dinh gia

- Murc gia dich vu va phwong phép thanh toan gia dich vu dwoc qui dinh cu thé trong Hop ddng gitra Cong

ty quan ly quy va Té chirc cung cép dich vu Dai ly chuyén nhwong. Ngoai ra, quy sé trd cac chi phi lién

quan dén viéc thyc hién quyén cho VSD theo théa thuan trong hop dong.
Gia dich vu trén chwa bao gdm thué GTGT (néu c6) theo quy dinh ctia phap luét.

Diéu 64. Chi phi hoat déng cta quy

La c&c chi phi sau thué do Quy DCIP chi tra, bao gom:

1.
2.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Chi phi quan ly tai san phai trd cho Cong ty quan ly quy;
Chi phi lwu ky tai san quy, chi phi giam sat trd cho Ngan hang giam sat va lwu ky;

Chi phi dich vu quén tri qu¥, chi phi dich vu dai ly chuyén nhwong va chi phi khac ma céng ty quan ly quy tra

cho té chirc cung cép dich vu c6 lién quan;
Chi phi kiém toan tra cho td chirc kiém toan;
Chi phi dich vu tw van phap ly, dich vu b4o gia va cac dich vu hop ly khac;

Chi phi dy thdo, in 4n, gvi Ban céo bach, ban céo bach tém tat, bao céo tai chinh, bao cao thuwéng nién, xac

nhan giao dich, sao ké tai khoan va céc tai liéu khac cho nha dau tw; chi phi cong bé théng tin ctia quy; chi

phi té chirc hop Dai hodi nha diu tw, Ban dai dién quy;

Chi phi lién quan dén thyc hién cac giao dich tai san cta quy;

Chi phi lién quan dén viéc thué cac td chirc dodc lap cung cép dich vu dinh gia, danh gia tai sdn Quy;
Chi phi stra d6i Diéu I& Quy vi quyén loi clia nha dau tu;

Thu lao cho Ban dai dién Quy;

Chi vé bao hiém (néu co);

Phi nép co quan quan ly (phi xin gidy phép quy);

Thué, phi, 1& phi ma quy phai thanh toan theo quy dinh cla phép luat;

Lai tién vay phai tra cho cac khoan vay cla Qu§ phl hop véi Diéu & nay va quy dinh cla phéap luat;

Céc chi phi hop ly va hop 1& va dwoc Ban dai dién Quy quyét dinh va phu hop véi quy dinh clia phap luét.

43





Chwong XIV
TAI CO CAU QUY

Diéu 65. Cac diéu kién hop nhat, sap nhap

1. Viéc hop nhét, s&p nhap quy chi dwoc tién hanh trong cac trwong hop phap luat quy dinh va dwoc dai hoi
nha dau tw chap thuan.

2. Viéc hop nhét, sap nhap quy phai dwoc Uy ban chirng khoan nha nwéc chép thuan.

Diéu 66. Cac diéu kién tach quy

1. Viéc tach quy phai dwoc dai hdi nha dau tw chap thuan va trong céac trwéng hop sau:

a. Cong ty quan ly quy khoéng thé xac dinh gia tri tai san rong cla quy mé vao ngay dinh gia mua lai chirng
chi quy mé do S& giao dich chirng khoan quyét dinh dinh chi giao dich chirng khoan trong danh muc dau
tw cla quy;

b. Céc sw kién khac ma Uy ban chirng khoan nha nwéc xét thay 1a can thiét.

2. Viéc tach quy phai dwoc Uy ban chirng khoan nha nwéc chap thuan.

Diéu 67. Cac diéu kién giai thé Quy

1. Viéc giai thé Quy chi dwoc tién hanh trong cac trwdng hop sau day:

a. Cong ty quan ly quy bi giai thé, bi pha san, Gidy phép thanh 1ap va hoat déng ctia Coéng ty quan ly quy bi
thu hdi ma khong xac lap dwoc Cong ty quan ly quy thay thé trong vong hai (02) thang ké tlr ngay xay ra
sw kién giai thé, pha san hoac Gidy phép bi thu hoi;

b. Coéng ty quan ly quj dé& nghi chdm dit quyén va nghia vu dbi véi Quy ma khong xac lap dwoc Céng ty
quén ly quy thay thé trong vong hai (02) thang ké tir ngay coéng bb dé nghi ctia Céng ty quan ly quy;

c. Ngan hang giam sét bj giai thé, bi pha san, Gidy phép thanh 1ap va hoat déng clia Ngan hang giam sat bj
thu hdi ma khong xac 1ap dwoc Ngan hang giam sét thay thé trong vong hai (02) thang ké tlr ngay xay ra
sw kién giai thé, pha san hodc Gidy phép bi thu hoi;

d. Ngan hang giam sat dé nghi chAm dt quyén va nghia vu dbi véi Quy ma khong xéac lap dwoc Ngan hang
giam sat thay thé trong vong hai (02) thang ké tir ngay cdng bd dé& nghi clia Ngan hang giam sat;

e. Gia trj tai san rong cla quy xubng dwdi muoi (10) ty lién tuc trong sau (06) thang;

f.  Giai thé quy theo quyét dinh ctia Dai hoi nha dau tw.

2. Viéc giai thé Quy thuc hién theo quy dinh cla phap luat.

Chwong XV
GIAI QUYET CAC XUNG POT VE LOliCH

Diéu 68. Kiém soat xung dét lgi ich gitra Quy va cac Quy khac, cac khach hang dau tw uy thac ctia Cong

ty quan ly quy va gitra Quy va cong ty quan ly quy

1. Cong ty quan ly quy phai:

() Téach biét chién lwoc dau tw, muc tiéu dau tw ctia mdi Quy do cong ty quan ly quy quan ly;

(i) Tach biét tai sén ctia Cong ty quan ly quy v&i tai san ctia cac Quy do cong ty quan ly quy quan ly, tai san
clia nha dau tw uy thac; tach biét tai san ctia cac Quy do cong ty quan ly quy quan ly.

2. T4t ca cac giao dich chirng khoan cta thanh vién Hoi ddng quan tri, Hoi ddng thanh vién, Cha tich Cong ty
quan ly quy, thanh vién Ban giam dbc, thanh vién Ban kiém soat, Kiém soat vién, ngwdi hanh nghé quan ly
quy va nhan vién cta Céng ty quan ly quy phai dwoc bao céo va kiém soat phu hop véi quy dinh cia Diéu 1&
Quy va phap luat hién hanh;

3. Thiét Iap hé théng kiém soat noi bd, quan ly rdi ro, giam séat viéc xung dét lgi ich trong Cong ty quan ly quy.
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Chwong XVI
CONG BO THONG TIN VA THAY DOI BIEU LE

Diéu 69. Cong bb théng tin

1.

Viéc cong bb thong tin lién quan dén hoat dong clia Quy sé dwoc cong ty Quan ly quy thwe hién theo quy
dinh ctia phap luat vé& cong bé thong tin trén thj trwdng chirng khoan.

Théng béo triéu tap phién hop Ban dai dién Quj dwoc xem Ia truyén dat dén méi thanh vién Ban dai dién Quy
néu duoc théng bao trwc tiép cho thanh vién Ban dai dién hodc dwoc glvi bang van ban dén dia chi do thanh
vién Ban dai dién Quy da thong bao cho Quy.

Ban céo bach, ban cao bach tom tat; bao cdo tai chinh da kiém toan; bao cao tai chinh ban nién; bao céo
hoat dong cla quy hang thang, hang ndm sé dwoc cung cdp mién phi cho nha du tw trén trang thdng tin
dién tt&r (website) clia Cong ty quan ly quy va hé théng dai ly phan phdi, hodc gl trwc tiép qua thw dién t&r cho
nha dau tw.

Thu triéu tap, théng bao, ménh 1énh, hoéc tai liéu can gri cho Quy hodc ngwdi diéu hanh ctia Quy cé thé gl
bang cach giao thdng hodc gri qua bwu dién dén dia chi clia vén phong do Quy da dang ky, trong mét phong
bi c6 dan tem ghi tén Quy hay nguwoi diéu hanh quy nhan.

Cong ty quan ly quy thwe hién viéc cong bd théng tin theo quy dinh phap luat vé chirng khoan va thi trwérng

chirng khoan.

Diéu 70. Thay déi diéu lé

Diéu 1& nay chi dwoc bd sung va stra déi khi cé sw chap thuan ctia Dai hoi Nha dau tw,. Sau khi stra déi, bd sung

Diéu I& trong trwdng hop nay, Cong ty quén ly quy phai théng béo cho nha dau tw biét vé nhivng ndi dung stra

dbi, bd sung va cap nhat vao biéu 1é quy.
Piéu 71. Pang ky diéu 1é

1.

Ban Diéu lé nay bao gébm 16 Chwong, 72 Diéu va 03 Phu luc da dwoc Dai hdi Nha dau tw ctia Quy théng qua
va sé c6 hiéu luc ké tr ngdy UBCKNN cap Gidy chirng nhan dang ky lap quy cho Quy.

Ca4c ban trich hay sao y cla ban Diéu 1& nay do Quy clp phai cé chir ky clia Cha tich Ban dai dién Quy hoac
ngwoi dai dién theo phap luat clia cong ty quan ly quy thi méi cé gia tri.

Diéu 1& Quy DCIP dwoc bd sung va sira dbi lan thé hai bao gébm 16 Chuong, 72 Diéu va 03 Phu luc theo
Nghi quyét Dai hdi nha dau tw thuwdng nién nam tai chinh 2019 Lan 2 ngay 21/04/2020 c6 hiéu lwc thi hanh ké
tr 21/04/2020.

Diéu 1& Quy DCIP duwoc bd sung va stra ddi lan thir ba bao gdbm 16 Chwong, 72 Didu va 03 Phu luc theo Nghi
quyét Dai hoi nha dau tw thweng nién nadm tai chinh 2020 Lan 2 ngay 26/04/2021 c6 hiéu lwc thi hanh ké tw

26/04/2021. Bbi v&i nhivng thay dbi vé “Thei diém dong sé 1énh”, “Tan suét giao dich”, “ Sé tién giao dich mua
t6i thiéu” sé c6 hiéu luc tlr ngay 01/05/2021. Déi véi nhivng thay dbi vé tén quy sé cé hiéu lwc ngay khi Gidy
ching nhan d&ng ky thanh 1ap quy diéu chinh dwoc cip bdi co quan nha nuwéc cé thdm quyén.

Diéu Ié nay dwoc lap thanh 05 ban chinh c6 gia tri nhw nhau bang tiéng Viét Nam:

e 01 ban dang ky tai cac co quan Nha nwéc theo luat dinh.

e 02 ban lwu tai van phong clia Quy dau tw.

e 01 ban lwu tai van phong ctia Cong ty quan ly quy.

e 01 ban lwu tai van phong clia Ngan hang giam sat.

Diéu 72. Diéu khoan thi hanh
Quy dwoc chinh thire thanh Iap sau khi Uy ban Chirng khoan Nha nuéc cép gidy dang ky 1ap Quy. Coéng ty quan

Iy qu§ chiu trach nhiém hoan tat moi tha tuc hd so theo dung quy dinh cla phap luat.

Dinh kém cuing Diéu |é céc phu luc sau:
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PHU LUC 1: CAM KET CUA CONG TY QUAN LY QUY
PHU LUC 2: CAM KET CUA NGAN HANG GIAM SAT
PHU LUC 3: CAM KET CHUNG CUA CONG TY QUAN LY QUY VA NGAN HANG GIAM SAT

Lam tai TP. H4 Chi Minh, ngay 26 thang 4 nam 2021
THAY MAT DAl HQI NHA PAU TU
CHU T|CH BAN DAI DIEN QUY 'E-

NGUYEN BOI HONG LE
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PHY LYC 1: CAM KET CUA CONG TY QUAN LY QUY

CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY DAU TU DRAGON CAPITAL VIET NAM (DCVFM)

Gidy phép thanh Iap va hoat déng sé 45/UBCK-GP do UBCKNN cép ngay 08/01/2009.

Gidy phép diéu chinh sé: 88/GPDC-UBCK do UBCKNN cép ngay 30/12/2020.

Bia chi tru s& chinh: Phéng 1701-04, Tang 17, Téa nha Mé Linh Point, 02 Ngé Brc K&, Quan 1, TP. HCM
bién thoai: (028)-3825 1488 Fax: (028)-3825 1489 Website: www.dcvfm.com.vn
Céng ty quan ly quy DCVFM cam két thyc hién cac didu sau day dbi véi Quy VFMVFC:

7 53
vl

10.

11.

12.

13,

14.

15.

Tuyét dbi tuan thl cac quy dinh clia phap luat va ciia Diéu 18 Quy trong hoat déng quan Iy quy;

Thue hién nhiém vy quan ly quy mét cach hiéu qua, trung thire, tan tuy va phiu hep véi myc tiéu dau tw cla

Quy, wu tién quyén va lgi ich hop phap ctia nha dau tu.

Dam bao Quy luén c6 mét ngan hang giam sat vao moi thevi diém;

Tra cho ngén hang giam sat cac khoan phi va cho céc td chirc cung (rng dich vu khac theo quy dinh tai Diéu

1& Quy;

Dinh ky cung cp cho ngén hang giam sét cac théng tin sau:

(a) Céac bao céo tinh hinh hoat déng va bao céo tai chinh clia quy, sd dédng ky nha d4u tw va sb lvong chirng
chi quy ma nha d4u tw ndm gid;

(b) Céac bao cdo lién quan dén Quy hoac lién quan dén tai san, danh muyc dau tw cia Quy;

(c) Ban danh gia gia trj tai san rong cla Quy, gia tri tai san rong trén mét don vj quy;

(d) Cac théng tin co lién quan téi hoat déng quan ly quy va nghfa vu khac;

Cung cép mién phi hodc dwec thu mét mire phi hep Iy khi cung cAp ban sao Pidu 1& Quy (va cac phy luc kém

theo), Ban céo bach (va cac phu luc kém theo) cho cac nha du tw theo yéu cau;

Khéng duwec dAu tr vao cac chirng khoan, hodc cac tai san ma chinh Céng ty quan ly quy hodc nhirng nguwdi

c6 lién quan dén Céng ty quan ly quy cé lgi ich trong d6 ho#c c6 lién quan dén cac loi ich d6, ngoai trir cac

tredng hep phap luat cho phép;

Khéng str dung vi thé clia Cong ty quan ly quy trong hoat déng quan ly quy dé thu lgi tryc tiép hodc gian tiép

cho chinh céng ty hodc nhirng ngwai cé lién quan hodc lam tén hai dén lgi ich clia cac nha dau tu;

Thurc hién viéc dinh gia va céng tac ké toan cho Quy mét cach trung thyc, chinh xac va kip thoi;

Cung cép mién phi hodc dwoc thu mét mirc phi hop ly khi cung cip ban sao bao cao hang ndm va cac bao

céo khac clia Quy cho cac nha diu tv theo yéu céu;

Cung cép mién phi hodc dwoc thu mét mirc phi hop ly khi cung cip ban sao bao cao hang ndm cla ngén

hang giam sat danh gia vé hoat dong quan ly quy ctia Céng ty quan Iy quy cho cac nha déu tw theo yéu ciu;

©3am bao réng moi théng tin da dwoc Céng ty quan ly quy hodc ngwi dai dién Cong ty quan Iy qu cong bé l1a

day da, trung thiee, chinh xac, khéng bé sét nhirng sy kién cé anh hwéng dén quyén loi nha dau tw, nhirng

sy kién anh hwdng dén ndi dung cla thong tin dwoc cong bd, khdng bd sét nhirng théng tin phai cong bd

theo yéu céu cla phap luat va khéng gay hiéu nhdm cho nha diu tu;

Cung cép day du cac thong tin can thiét dé tb chirc kiém toan déc 1ap clia quy co thé thye hién nhiém vy kiém

toan hiéu qua va kip thoi;

Béo c4o kip théi cho Uy ban Chirng khoan Nha nuwéc trong trieerng hop déi chiéu tai san cé/ne cia quy gitra

Céng ty quan ly quy va ngan hang giam sat khéng théng nhét;

Thirc hién nghia vy triéu tap hop Dai hdi Nha dau tw quirthe

_ CO PHAN
QUAN LY QUY AU

BEAT SCHURCH
Téng Giam déc
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PHU LUC 2: CAM KET CUA NGAN HANG GIAM SAT

NGAN HANG TNHH MOT THANH VIEN STANDARD CHARTERED (VIET NAM)

S6 Giéy phép thanh lap va hoat déng: 236/GP-NHNN do Ngan hang Nha nuéc Viét Nam cap ngay
08/09/2008

S6 Gidy chirng nhan dang ky hoat déng lwu ky chirng khoan: 08/UBCK-GCN do UBCKNN cép ngay
07/05/2015.

Ngan Hang Giam Sat cam két:

1z
2.
3.

Tuan tha cac quy dinh clia phap luat va cla Diéu Lé Quy trong hoat déng giam séat;

Pam bao cho Quy ludn ludn cé mét Céng ty quan ly Quf tai moi thoi diém;

Thure hién mét cach tan tuy, trung thwe va than trong cac chirc ndng ngan hang giam sat dbi véi
Quy;

Thire hién Iwu ky, thanh toan, bdo quan va giam sat tat ca cac tai san, chirng khoan clia Quy thay
cho cac nha dau tu; thiee hién viéc d6i chiéu tai san cd/no clia Quy véi Céng ty quan ly Quy theo
dinh ky it nhat mét thang mét 1an va bao cao Uy ban Chirng khoan Nha nwéc néu nhw tinh trang
tai san co/ng la khéng théng nhét gitra Cong ty quan Iy Quy va Ngan hang giam sat;

Téach biét tai san cua Quy khoi tai san cia Ngan hang giam sat, tai san cta Céng ty quan ly Quy
va tai san clia cac Quy khac, tai san clia cac khach hang khac clia Ngan hang giam sat;

Giam sat danh muyc dau tv cia Quy, viéc dinh gia tai san Quy, viéc xac dinh gia trj tai san rong cla
Quy, xac dinh gia tri tai san rong trén mét don vi chirng chi Quy theo cac quy dinh cla phap luat
hién hanh va theo quy dinh tai Diéu Lé Quy:;

Dam bao nghfa vu giam sat dé Céng ty quan ly Quy khéng loi dung vi thé quan ly Quy ctia minh
thire hién cac hoat dong thu loi truc tiép hodc gian tiép cho céng ty quan Iy Quy hoac nhirng ngudi
c6 lién quan |am tén hai d@én loi ich cla cac nha dau tu;

Pam bao Quy dwoc kiém toan béi mét cong ty kiém toan doc lap hang nam;

Pai dién Ngan héng TNHH Mot thanh vién
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PHU LYC 3: CAM KET CHUNG CUA CONG TY QUAN LY QUY VA NGAN HANG GIAM SAT
CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY DAU TU DRAGON CAPITAL VIET NAM (DCVFM)

Gidy phép thanh Iap va hoat dong sb 45/UBCK-GP do UBCKNN cép ngay 08/01/2009

Giy phép diéu chinh sé: 88/GPDC-UBCK do UBCKNN cép ngay 30/12/2020

NGAN HANG TNHH MOT THANH VIEN STANDARD CHARTERED (VIET NAM)

Sé Gidy phép Thanh lap va hoat dong: 236/GP-NHNN do Ngan hang Nha nwéc Viét Nam cip ngay 08/09/2008
Sé Gidy chirng nhan dang ky hoat déng lwu ky chirng khoan: 08/UBCK-GCN do UBCKNN cép ngay 07/5/2015.

1.
2.
3.

Cung cam két thurc hién nghia vy bao vé 19i ich cho cac nha dau tw;

Cung cam két tuan thi cac quy dinh clia phap luat va Diéu Ié quy trong subt thoi gian hoat déng clia Quy;
Cung cam két thirc hién quyén bd phiéu phat sinh lién quan dén viéc s& hitu cac cb phiéu/ vén gop ma
Quy da dAu tw theo tinh than va vi lgi ich cla Nha d4u tw tai Dai hoi ddng cb déng cua cac td chirc phat
hanh ho&c tai Hi déng thanh vién clia doanh nghiép Quy gop vén;

Cung cam két khéng nhan bt ky mét bét ky khoan thi lao, lgi nhuén hay Igi ich ndo tr viéc thwe hién cac
giao dich tai san Quy hodc giao dich céc tai san khac khéng dwgc quy dinh rd trong Diéu & Quy hoac

QUAN LY QuY BAU TU|
\ DRAGON CAPITAL

Téng Giam déc

Dai dién NH TNHH M6t thanh vién Standard |,
Chartered (Viét Nam)

3//NGAN HANG \2:
o/ TRACH NHEM HOU KA\
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